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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 258/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

 quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính 

ngân sách nhà  nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Thông tư số 

342/2016/TT-BTC  ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 

tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tết thi hành một số điều của Luật 

ngân sách nhà nước. 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 

năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, như sau: 

1- Tổng thu ngân sách nhà nước :  20.118.076.606.495 đồng 

1.1. Thu nội địa :     4.630.996.052.491 đồng  

- Thu tiền sử dụng đất :   918.308.913.425 đồng 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết :  55.207.623.064 đồng 

- Thu thuế, phí, lệ phí, thu khác : 3.657.479.516.002 đồng 
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1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu  : 710.380.538 đồng 

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 13.371.935.662.928 đồng 

1.4. Thu chuyển nguồn ngân sách : 1.990.449.437.714 đồng 

1.5. Thu kết dư ngân sách năm 2021 : 34.911.028.163 đồng 

1.6. Thu viện trợ, ủng hộ : 78.165.381.301 đồng 

1.7. Thu vốn vay địa phương vay lại : 10.908.663.360 đồng 

2. Tổng chi ngân sách địa phương : 19.811.523.422.782 đồng 

2.1. Chi đầu tư phát triển : 1.886.140.046.594 đồng 

- Chi XDCB tập trung : 824.675.294.456 đồng 

- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất : 859.762.237.098 đồng 

- Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT : 86.035.579.000 đồng 

2.2. Chi thường xuyên : 10.728.746.799.796 đồng 

- Chi sự nghiệp kinh tế : 976.563.033.101 đồng 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : 5.226.181.345.043 đồng 

- Chi sự nghiệp y tế : 1.232.525.761.141 đồng 

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ : 24.545.774.079 đồng 

- Chi đảm bảo xã hội : 555.440.687.809 đồng 

- Chi an ninh, quốc phòng : 447.298.654.404 đồng 

- Chi sự nghiệp văn hóa, TDTT, PTTH : 212.963.034.787 đồng 

- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, 

đoàn thể 

: 
2.029.516.239.672 đồng 

2.3. Chi trả lãi, phí các khoản vay : 823.834.720 đồng 

2.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 20.000.000.000 đồng 

2.5. Chi CTMT quốc gia, CTMT, hỗ trợ 

mục tiêu 

: 2.034.317.336.301 đồng 

2.6. Chi chuyển nguồn ngân sách  : 5.011.012.121.371 đồng 

2.7. Chi nộp ngân sách Trung ương : 130.483.284.000 đồng 

3. Kết dư ngân sách địa phương : 31.630.409.967 đồng 

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh : 2.081.887.893 đồng 

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố : 17.000.392.067 đồng 

- Kết dư ngân sách xã, thị trấn : 12.548.130.007 đồng 
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4. Xử lý kết dư ngân sách địa phương   

 - Bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính :      935.510.000 đồng 

- Chuyển vào thu NSĐP năm 2023 : 30.694.899.967 đồng 

+ Thu ngân sách tỉnh : 1.146.377.893 đồng 

+ Thu ngân sách huyện, thành phố : 17.000.392.067 đồng 

+ Thu ngân sách xã, phường, thị trấn : 12.548.130.007 đồng 

(có 09 Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết; Sau khi Tổng kiểm 

toán nhà nước ban hành báo cáo quyết toán NSĐP năm 2022 của tỉnh Sơn La, chỉ 

đạo thực hiện rà soát và trình HĐND tỉnh điều chỉnh theo quy định. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 

07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính,Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS. 

  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu mẫu số 48-Nghị định 31/NĐ-CP 

Phụ lục số 01 

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 07/ 12/2023 của HĐND tỉnh) 
 

 Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung 
Dự toán năm 2022 

HĐND  tỉnh giao 

Quyết toán              

năm 2022 

So sánh (QT/DT) 

Tuyệt đối 
Tương 

đối (%) 

A TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 14.917.226.000.000 19.843.153.832.749 4.925.927.832.749 133,02 

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 4.229.929.000.000 4.370.455.535.226 140.526.535.226 103,32 

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 2.559.199.000.000 2.803.532.461.387 244.333.461.387 109,55 

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 1.670.730.000.000 1.566.923.073.839 (103.806.926.161) 93,79 

II Bổ sung từ ngân sách Trung ương 10.687.297.000.000 13.371.935.662.928 2.684.638.662.928 125,12 

- Bổ sung cân đối 8.790.811.000.000 8.790.811.000.000 - 100,00 

- Bổ sung có mục tiêu 1.896.486.000.000 4.581.124.662.928 2.684.638.662.928 241,56 

III Thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 

 

1.990.449.437.714 1.990.449.437.714 

 

IV Thu kết dư ngân sách năm 2021 

 

34.911.028.163 34.911.028.163 

 

V Thu viện trợ, ủng hộ, đóng góp 

 

64.493.505.358 64.493.505.358 

 

VI Thu từ quỹ dự trữ tài chính 

  

- 

 

VII 
Ghi thu vốn vay lại từ nguồn Chính phủ vay 

ngoài nước 
 

10.908.663.360 10.908.663.360 

 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15.005.126.000.000 19.811.523.422.782 4.806.397.422.782 132,03 

I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 13.176.469.000.000 12.635.710.681.110 (540.758.318.890) 95,90 

1 Chi đầu tư phát triển 2.017.720.000.000 1.886.140.046.594 (131.579.953.406) 93,48 

2 Chi thường xuyên 10.667.347.000.000 10.728.746.799.796 61.399.799.796 100,58 

3 Chi trả lãi, phí tiền vay 2.500.000.000 823.834.720 (1.676.165.280) 32,95 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 20.000.000.000 20.000.000.000 - 100,00 

5 Dự phòng ngân sách 269.288.000.000 

   

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 199.614.000.000 

   

II 
Chi CTMT và hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách Trung ương 
1.823.367.000.000 2.034.317.336.301 210.950.336.301 111,57 

1 Chi CTMT và hỗ trợ có mục tiêu (vốn trong nước) 1.710.267.000.000 1.986.406.419.201 276.139.419.201 116,15 
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TT Nội dung 
Dự toán năm 2022 

HĐND  tỉnh giao 

Quyết toán              

năm 2022 

So sánh (QT/DT) 

Tuyệt đối 
Tương 

đối (%) 

2 Ghi thu ghi chi vốn nước ngoài 113.100.000.000 47.910.917.100 (65.189.082.900) 42,36 

III Chi nộp ngân sách Trung ương 5.290.000.000 130.483.284.000 125.193.284.000 2.466,60 

IV Chi chuyển nguồn sang năm 2023 

 

5.011.012.121.371 5.011.012.121.371 

 

C BỘI CHI /BỘI THU /KẾT DƯ NSĐP 87.900.000.000 31.630.409.967 

  

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 3.000.000.000 2.866.696.396 (133.303.604) 95,56 

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 

  

- 

 

II 
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 

ngân sách cấp tỉnh 
  

- 

 

III Từ nguồn vốn chi đầu tư phát triển 3.000.000.000 2.866.696.396 (133.303.604) 95,56 

E 
MỨC VAY TRONG NĂM CỦA NGÂN SÁCH 

ĐỊA PHƯƠNG 
90.900.000.000 10.908.663.360 (79.991.336.640) 12,00 

F 
TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
129.586.000.000 46.420.257.946 (83.165.742.054) 35,82 

6 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
50

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

2 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 T

H
U

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 N
H

À
 N

Ư
Ớ

C
 T

R
Ê

N
 Đ

ỊA
 B

À
N

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

02
2 

 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
2 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

nă
m

 2
02

2 
So

 s
án

h 
Q

T
/D

T
 (

%
) 

T
ổn

g 
th

u 
N

SN
N

 
T

hu
 N

SĐ
P

 
T

ổn
g 

th
u 

N
SN

N
 

T
hu

 N
SĐ

P
 

T
ổn

g 
th

u 

N
S

N
N

 
T

hu
 N

SĐ
P

 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5=
3/

1 
6=

4/
2 

 
T

ổn
g 

số
 

4.
58

0.
00

0.
00

0.
00

0 
4.

22
9.

92
9.

00
0.

00
0 

6.
73

5.
23

2.
28

0.
20

7 
6.

46
0.

30
9.

50
6.

46
1 

14
7,

06
 

15
2,

73
 

A
 

T
H

U
 C

Â
N

 Đ
Ố

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 N

H
À

 N
Ư

Ớ
C

 
4.

58
0.

00
0.

00
0.

00
0 

4.
22

9.
92

9.
00

0.
00

0 
4.

70
9.

87
1.

81
4.

33
0 

4.
43

4.
94

9.
04

0.
58

4 
10

2,
84

 
10

4,
85

 

I 
T

H
U

 N
Ộ

I 
Đ

ỊA
 

4.
55

0.
00

0.
00

0.
00

0 
4.

22
9.

92
9.

00
0.

00
0 

4.
63

0.
99

6.
05

2.
49

1 
4.

37
0.

45
5.

53
5.

22
6 

10
1,

78
 

10
3,

32
 

1 
T

hu
 từ

 D
N

N
N

 d
o 

T
ru

ng
 ư

ơn
g 

qu
ản

 lý
 

1.
44

9.
00

0.
00

0.
00

0 
1.

44
9.

00
0.

00
0.

00
0 

1.
45

8.
29

0.
88

3.
63

4 
1.

45
8.

29
0.

88
3.

63
4 

10
0,

64
 

10
0,

64
 

- 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 

55
7.

00
0.

00
0.

00
0 

55
7.

00
0.

00
0.

00
0 

51
2.

67
8.

10
9.

95
0 

51
2.

67
8.

10
9.

95
0 

92
,0

4 
92

,0
4 

- 
T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
6.

00
0.

00
0.

00
0 

6.
00

0.
00

0.
00

0 
1.

36
4.

56
4.

95
8 

1.
36

4.
56

4.
95

8 
22

,7
4 

22
,7

4 

- 
T

hu
ế 

tà
i n

gu
yê

n 
88

6.
00

0.
00

0.
00

0 
88

6.
00

0.
00

0.
00

0 
94

4.
24

8.
20

8.
72

6 
94

4.
24

8.
20

8.
72

6 
10

6,
57

 
10

6,
57

 

2 
T

hu
 từ

 D
N

N
N

 d
o 

đị
a 

ph
ươ

ng
 q

uả
n 

lý
 

65
.0

00
.0

00
.0

00
 

65
.0

00
.0

00
.0

00
 

69
.2

66
.8

69
.9

27
 

69
.2

66
.8

69
.9

27
 

10
6,

56
 

10
6,

56
 

- 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 

37
.4

00
.0

00
.0

00
 

37
.4

00
.0

00
.0

00
 

31
.2

55
.3

13
.6

30
 

31
.2

55
.3

13
.6

30
 

83
,5

7 
83

,5
7 

- 
T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
7.

60
0.

00
0.

00
0 

7.
60

0.
00

0.
00

0 
7.

10
4.

91
2.

99
3 

7.
10

4.
91

2.
99

3 
93

,4
9 

93
,4

9 

- 
T

hu
ế 

tà
i n

gu
yê

n 
20

.0
00

.0
00

.0
00

 
20

.0
00

.0
00

.0
00

 
30

.9
06

.6
43

.3
04

 
30

.9
06

.6
43

.3
04

 
15

4,
53

 
15

4,
53

 

3 
T

hu
 từ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
có

 v
ốn

 đ
ầu

 tư
 n

ướ
c 

ng
oà

i 
5.

00
0.

00
0.

00
0 

5.
00

0.
00

0.
00

0 
4.

39
5.

44
7.

30
4 

4.
39

5.
44

7.
30

4 
87

,9
1 

87
,9

1 

- 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 

3.
00

0.
00

0.
00

0 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

2.
50

8.
59

7.
15

1 
2.

50
8.

59
7.

15
1 

83
,6

2 
83

,6
2 

- 
T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
2.

00
0.

00
0.

00
0 

2.
00

0.
00

0.
00

0 
1.

88
6.

85
0.

15
3 

1.
88

6.
85

0.
15

3 
94

,3
4 

94
,3

4 

4 
T

hu
 từ

 k
hu

 v
ực

 k
in

h 
tế

 n
go

ài
 q

uố
c 

do
an

h 
98

3.
61

0.
00

0.
00

0 
98

3.
61

0.
00

0.
00

0 
1.

10
4.

92
8.

71
9.

95
0 

1.
10

4.
92

8.
71

9.
95

0 
11

2,
33

 
11

2,
33

 

- 
T

hu
ế 

gi
á 

tr
ị g

ia
 tă

ng
 

70
2.

34
0.

00
0.

00
0 

70
2.

34
0.

00
0.

00
0 

66
6.

37
9.

12
6.

25
1 

66
6.

37
9.

12
6.

25
1 

94
,8

8 
94

,8
8 

- 
T

hu
ế 

th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
56

.7
35

.0
00

.0
00

 
56

.7
35

.0
00

.0
00

 
11

8.
29

5.
27

5.
20

6 
11

8.
29

5.
27

5.
20

6 
20

8,
50

 
20

8,
50

 

- 
T

hu
ế 

tiê
u 

th
ụ 

đặ
c 

bi
ệt

 
63

5.
00

0.
00

0 
63

5.
00

0.
00

0 
12

0.
22

2.
53

3 
12

0.
22

2.
53

3 
18

,9
3 

18
,9

3 

- 
T

hu
ế 

tà
i n

gu
yê

n 
22

3.
90

0.
00

0.
00

0 
22

3.
90

0.
00

0.
00

0 
32

0.
13

4.
09

5.
96

0 
32

0.
13

4.
09

5.
96

0 
14

2,
98

 
14

2,
98

 

5 
L

ệ 
ph

í t
rư

ớc
 b

ạ 
16

1.
00

0.
00

0.
00

0 
16

1.
00

0.
00

0.
00

0 
16

0.
67

3.
85

6.
78

4 
16

0.
67

3.
85

6.
78

4 
99

,8
0 

99
,8

0 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 7



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
2 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

nă
m

 2
02

2 
So

 s
án

h 
Q

T
/D

T
 (

%
) 

T
ổn

g 
th

u 
N

SN
N

 
T

hu
 N

SĐ
P

 
T

ổn
g 

th
u 

N
SN

N
 

T
hu

 N
SĐ

P
 

T
ổn

g 
th

u 

N
S

N
N

 
T

hu
 N

SĐ
P

 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5=
3/

1 
6=

4/
2 

6 
C

ác
 k

ho
ản

 th
u 

về
 n

hà
 đ

ất
 

1.
02

6.
09

0.
00

0.
00

0 
1.

02
6.

09
0.

00
0.

00
0 

1.
06

0.
64

1.
42

9.
57

5 
1.

06
0.

64
1.

42
9.

57
5 

10
3,

37
 

10
3,

37
 

- 
T

hu
ế 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t p

hi
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

73
0.

00
0.

00
0 

73
0.

00
0.

00
0 

1.
57

5.
87

4.
57

4 
1.

57
5.

87
4.

57
4 

21
5,

87
 

21
5,

87
 

- 
T

iề
n 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 

95
0.

00
0.

00
0.

00
0 

95
0.

00
0.

00
0.

00
0 

91
8.

30
8.

91
3.

42
5 

91
8.

30
8.

91
3.

42
5 

96
,6

6 
96

,6
6 

- 
T

hu
 ti

ền
 th

uê
 đ

ất
, m

ặt
 n

ướ
c 

75
.3

60
.0

00
.0

00
 

75
.3

60
.0

00
.0

00
 

14
0.

75
6.

64
1.

57
6 

14
0.

75
6.

64
1.

57
6 

18
6,

78
 

18
6,

78
 

- 
Th

u 
tiề

n 
ch

o 
th

uê
, b

án
 n

hà
 ở

 th
uộ

c 
sở

 h
ữu

 n
hà

 n
ướ

c 
 

- 
- 

- 
 

 
7 

T
hu

ế 
th

u 
nh

ập
 c

á 
nh

ân
 

18
0.

00
0.

00
0.

00
0 

18
0.

00
0.

00
0.

00
0 

14
4.

02
0.

68
9.

07
4 

14
4.

02
0.

68
9.

07
4 

80
,0

1 
80

,0
1 

8 
T

hu
ế 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 
24

5.
00

0.
00

0.
00

0 
11

7.
60

0.
00

0.
00

0 
16

9.
39

4.
60

8.
18

7 
81

.3
09

.4
11

.9
40

 
69

,1
4 

69
,1

4 

9 
Ph

í, 
lệ

 p
hí

 
46

.0
00

.0
00

.0
00

 
37

.0
00

.0
00

.0
00

 
45

.1
22

.8
29

.0
27

 
34

.8
90

.9
94

.3
93

 
98

,0
9 

94
,3

0 

10
 

T
hu

 k
há

c 
ng

ân
 s

ác
h 

16
0.

00
0.

00
0.

00
0 

87
.6

93
.0

00
.0

00
 

17
8.

02
7.

80
8.

93
0 

12
6.

89
8.

64
2.

23
1 

11
1,

27
 

14
4,

71
 

11
 

Th
u 

tiề
n 

cấ
p 

qu
yề

n 
kh

ai
 th

ác
 k

ho
án

g 
sả

n,
 tà

i n
gu

yê
n 

nư
ớc

 
16

6.
30

0.
00

0.
00

0 
54

.9
36

.0
00

.0
00

 
17

5.
17

8.
08

9.
58

1 
64

.0
83

.7
69

.8
96

 
10

5,
34

 
11

6,
65

 

12
 

Th
u 

từ
 q

uỹ
 đ

ất
 c

ôn
g 

íc
h 

và
 th

u 
ho

a 
lợ

i c
ôn

g 
sả

n 
kh

ác
 

1.
00

0.
00

0.
00

0 
1.

00
0.

00
0.

00
0 

2.
17

1.
91

6.
42

0 
2.

17
1.

91
6.

42
0 

21
7,

19
 

21
7,

19
 

13
 

T
hu

 c
ổ 

tứ
c 

và
 lợ

i n
hu

ận
 s

au
 th

uế
 

2.
00

0.
00

0.
00

0 
2.

00
0.

00
0.

00
0 

3.
67

5.
28

1.
03

4 
3.

67
5.

28
1.

03
4 

18
3,

76
 

18
3,

76
 

14
 

T
hu

 từ
 h

oạ
t đ

ộn
g 

xổ
 s

ố 
ki

ến
 th

iế
t  

60
.0

00
.0

00
.0

00
 

60
.0

00
.0

00
.0

00
 

55
.2

07
.6

23
.0

64
 

55
.2

07
.6

23
.0

64
 

92
,0

1 
92

,0
1 

II
 

T
hu

 H
ải

 q
ua

n
 

30
.0

00
.0

00
.0

00
 

 
71

0.
38

0.
53

8 
- 

2,
37

 
 

1 
T

hu
ế 

xu
ất

 k
hẩ

u 
 

 
 

 
 

 
2 

T
hu

ế 
nh

ập
 k

hẩ
u 

1.
20

0.
00

0.
00

0 
 

12
1.

17
1.

84
4 

 
10

,1
0 

 
3 

T
hu

ế 
tiê

u 
th

ụ 
đặ

c 
bi

ệt
 h

àn
g 

nh
ập

 k
hẩ

u 
 

 
 

 
 

 
4 

T
hu

ế 
gi

á 
tr

ị g
ia

 tă
ng

 h
àn

g 
nh

ập
 k

hẩ
u 

28
.8

00
.0

00
.0

00
 

 
48

6.
95

8.
69

4 
 

 
 

5 
T

hu
ế 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 h
àn

g 
nh

ập
 k

hẩ
u 

 
 

 
 

 
 

6 
T

hu
 k

há
c 

 
 

10
2.

25
0.

00
0 

 
 

 
II

I 
T

hu
 v

iệ
n 

tr
ợ,

 đ
ón

g 
gó

p
 

 
 

78
.1

65
.3

81
.3

01
 

64
.4

93
.5

05
.3

58
 

 
 

B
 

T
H

U
 T

Ừ
 Q

U
Ỹ

 D
Ự

 T
R

Ữ
 T

À
I 

C
H

ÍN
H

 
 

 
 

 
 

 
C

 
T

H
U

 K
Ế

T
 D

Ư
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 

 
 

34
.9

11
.0

28
.1

63
 

34
.9

11
.0

28
.1

63
 

 
 

D
 

T
H

U
 C

H
U

Y
Ể

N
 N

G
U

Ồ
N

 
 

 
1.

99
0.

44
9.

43
7.

71
4 

1.
99

0.
44

9.
43

7.
71

4 
 

 
 

8 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
51

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

3 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

02
2 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

T
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
2 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
 

nă
m

 2
02

2 
So

 s
án

h 
(%

) 

A
 

B
 

1 
2 

3=
2/

1 

A
 

C
H

I 
C

Â
N

 Đ
Ố

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 

13
.1

76
.4

69
.0

00
.0

00
 

12
.6

35
.7

10
.6

81
.1

10
 

95
,9

0 

I 
C

hi
 đ

ầu
 t

ư
 p

há
t 

tr
iể

n
 

2.
01

7.
72

0.
00

0.
00

0 
1.

88
6.

14
0.

04
6.

59
4 

93
,4

8 

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 -
 C

hi
 đ

ầu
 tư

 từ
 n

gu
ồn

 th
u 

tiề
n 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 

95
0.

00
0.

00
0.

00
0 

85
9.

76
2.

23
7.

09
8 

90
,5

0 

- 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 từ
 n

gu
ồn

 X
D

C
B

 tậ
p 

tr
un

g 
91

9.
82

0.
00

0.
00

0 
82

4.
67

5.
29

4.
45

6 
89

,6
6 

- 
C

hi
 từ

 n
gu

ồn
 th

u 
xổ

 s
ố 

ki
ến

 th
iế

t 
60

.0
00

.0
00

.0
00

 
86

.0
35

.5
79

.0
00

 
14

3,
39

 

- 
C

hi
 từ

 n
gu

ồn
 b

ội
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

87
.9

00
.0

00
.0

00
 

1.
80

3.
23

7.
90

0 
2,

05
 

1 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 p
há

t t
ri

ển
 c

ho
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h,

 d
ự 

án
 

2.
01

4.
72

0.
00

0.
00

0 
1.

68
6.

48
5.

55
8.

14
7 

83
,7

1 

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 
 

 
 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 a

n 
ni

nh
, q

uố
c 

ph
òn

g 
54

.9
27

.0
00

.0
00

 
81

.4
60

.4
44

.7
00

 
14

8,
31

 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 tạ

o 
49

.4
98

.2
83

.0
00

 
17

3.
55

4.
97

1.
40

0 
35

0,
63

 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 y

 tế
 

62
.7

99
.7

17
.0

00
 

79
.9

87
.4

76
.7

30
 

12
7,

37
 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 V

H
, T

D
T

T
, P

T
T

H
 

11
.1

20
.0

00
.0

00
 

58
.8

38
.0

96
.0

00
 

52
9,

12
 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 k

in
h 

tế
, m

ôi
 tr

ườ
ng

 
67

9.
58

1.
00

0.
00

0 
1.

09
7.

99
8.

00
7.

55
3 

16
1,

57
 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 Q

L
N

N
, Đ

ản
g,

 Đ
oà

n 
th

ể 
10

9.
12

3.
00

0.
00

0 
19

2.
59

5.
23

0.
86

4 
17

6,
49

 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ảm
 b

ảo
 x

ã 
hộ

i 
34

0.
00

0.
00

0 
24

8.
09

3.
00

0 
72

,9
7 

2 
C

hi
 tr

ả 
nợ

 g
ốc

 v
ay

 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

2.
86

6.
69

6.
39

6 
95

,5
6 

3 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 p
há

t t
ri

ển
 k

há
c 

 
5.

12
4.

82
6.

00
0 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 9



T
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
2 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
 

nă
m

 2
02

2 
So

 s
án

h 
(%

) 

4 

G
hi

 t
hu

, g
hi

 c
hi

 k
hấ

u 
để

 k
hấ

u 
tr

ừ 
tiề

n 
bồ

i 
th

ườ
ng

, G
PM

B
 n

hà
 đ

ầu
 t

ư 
đã

 t
ự 

ng
uy

ện
 

ứn
g 

tr
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

dự
 á

n 
và

o 
tiề

n 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t, 
tiề

n 
th

uê
 đ

ất
 p

hả
i 

nộ
p 

G
hi

 t
hu

, 

gh
i c

hi
 g

iá
 tr

ị t
ài

 s
ản

 c
ôn

g 
th

an
h 

to
án

 c
ho

 n
hà

 đ
ầu

 tư
 th

ực
 h

iệ
n 

dự
 á

n 
B

T
 

 

19
1.

66
2.

96
6.

05
1 

 

II
 

C
hi

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n
 

10
.6

67
.3

47
.0

00
.0

00
 

10
.7

28
.7

46
.7

99
.7

96
 

10
0,

58
 

2.
1 

C
hi

 q
uố

c 
ph

òn
g,

 a
n 

ni
nh

 v
à 

tr
ật

 tự
 a

n 
to

àn
 x

ã 
hộ

i 
32

3.
78

7.
00

0.
00

0 
44

7.
29

8.
65

4.
40

4 
13

8,
15

 

2.
2 

C
hi

 G
iá

o 
dụ

c 
- 

đà
o 

tạ
o 

và
 d

ạy
 n

gh
ề 

5.
36

2.
14

9.
00

0.
00

0 
5.

22
6.

18
1.

34
5.

04
3 

97
,4

6 

2.
3 

C
hi

 K
ho

a 
họ

c 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

22
.6

16
.0

00
.0

00
 

24
.5

45
.7

74
.0

79
 

10
8,

53
 

2.
4 

C
hi

 Y
 tế

, d
ân

 s
ố 

và
 g

ia
 đ

ìn
h 

1.
21

7.
64

0.
00

0.
00

0 
1.

23
2.

52
5.

76
1.

14
1 

10
1,

22
 

2.
5 

C
hi

 V
ăn

 h
óa

 th
ôn

g 
tin

, t
hể

 d
ục

 th
ể 

th
ao

, P
há

t t
ha

nh
 tr

uy
ền

 h
ìn

h 
21

7.
98

6.
00

0.
00

0 
21

2.
96

3.
03

4.
78

7 
97

,7
0 

2.
6 

C
hi

 k
in

h 
tế

, m
ôi

 tr
ườ

ng
 

97
5.

44
3.

00
0.

00
0 

97
6.

56
3.

03
3.

10
1 

10
0,

11
 

2.
7 

C
hi

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
qu

ản
 lý

 n
hà

 n
ướ

c,
 đ

ản
g,

 đ
oà

n 
th

ể 
1.

96
6.

89
6.

00
0.

00
0 

2.
02

9.
51

6.
23

9.
67

2 
10

3,
18

 

2.
8 

C
hi

 đ
ảm

 b
ảo

 x
ã 

hộ
i 

54
8.

66
9.

00
0.

00
0 

55
5.

44
0.

68
7.

80
9 

10
1,

23
 

2.
9 

C
hi

 k
há

c 
37

.4
51

.0
00

.0
00

 
23

.7
12

.2
69

.7
60

 
63

,3
2 

II
I 

C
hi

 t
rả

 n
ợ 

lã
i, 

p
hí

 t
iề

n 
va

y 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h

 
2.

50
0.

00
0.

00
0 

82
3.

83
4.

72
0 

32
,9

5 

IV
 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 d
ự

 t
rữ

 t
ài

 c
hí

nh
 

20
.0

00
.0

00
.0

00
 

20
.0

00
.0

00
.0

00
 

10
0,

00
 

V
 

D
ự

 p
hò

ng
 n

gâ
n 

sá
ch

 
26

9.
28

8.
00

0.
00

0 
 

 

V
I 

N
gu

ồn
 t

hự
c 

hi
ện

 c
hí

nh
 s

ác
h 

ti
ền

 lư
ơn

g 
19

9.
61

4.
00

0.
00

0 
 

 

V
II

 
C

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ch
i k

h
ác

 
 

 
 

B
 

C
H

I C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

, H
Ỗ

 T
R

Ợ
 M

Ụ
C

 T
IÊ

U
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 T

R
U

N
G

 Ư
Ơ

N
G

 
1.

82
3.

36
7.

00
0.

00
0 

2.
03

4.
31

7.
33

6.
30

1 
11

1,
57

 

1 
C

hi
 C

T
M

T
 v

à 
hỗ

 tr
ợ 

có
 m

ục
 ti

êu
 (

vố
n 

tr
on

g 
nư

ớc
) 

1.
71

0.
26

7.
00

0.
00

0 
1.

98
6.

40
6.

41
9.

20
1 

11
6,

15
 

2 
G

hi
 th

u 
gh

i c
hi

 v
ốn

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

11
3.

10
0.

00
0.

00
0 

47
.9

10
.9

17
.1

00
 

42
,3

6 

C
 

C
H

I 
C

H
U

Y
Ể

N
 N

G
U

Ồ
N

 
 

5.
01

1.
01

2.
12

1.
37

1 
 

D
 

N
Ộ

P
 T

R
Ả

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 

5.
29

0.
00

0.
00

0 
13

0.
48

3.
28

4.
00

0 
 

 
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

15
.0

05
.1

26
.0

00
.0

00
 

19
.8

11
.5

23
.4

22
.7

82
 

13
2,

03
 

10 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
52

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

4 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 C
Ấ

P
 T

ỈN
H

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

02
2 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/ 1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

T
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
2 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   

nă
m

 2
02

2 
So

 s
án

h 
(%

) 

 
T

Ổ
N

G
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 
13

.7
18

.8
48

.0
00

.0
00

 
17

.5
96

.4
47

.9
56

.7
39

 
12

8,
26

 

A
 

C
H

I 
B

Ổ
 S

U
N

G
  C

H
O

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 C
Ấ

P
 D

Ư
Ớ

I 
6.

33
3.

14
9.

00
0.

00
0 

7.
74

2.
48

7.
37

0.
76

8 
12

2,
25

 

B
 

C
H

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Ấ
P

 T
ỈN

H
 T

H
E

O
 L

ĨN
H

 V
Ự

C
 

5.
55

7.
04

2.
00

0.
00

0 
4.

70
5.

29
2.

81
8.

21
1 

84
,6

7 

I 
C

hi
 đ

ầu
 t

ư
 p

há
t 

tr
iể

n
 

1.
38

9.
76

0.
00

0.
00

0 
1.

14
2.

50
5.

01
5.

50
7 

82
,2

1 

1 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 c
ho

 c
ác

 d
ự 

án
 th

eo
 lĩ

nh
 v

ực
 

1.
38

6.
76

0.
00

0.
00

0 
94

4.
86

5.
02

7.
06

0 
68

,1
3 

 
T

ro
ng

 đ
ó:

 
 

 
 

- 
 C

hi
 a

n 
ni

nh
, q

uố
c 

ph
òn

g 
54

.9
27

.0
00

.0
00

 
67

.6
39

.1
48

.7
00

 
12

3,
14

 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 G

iá
o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 tạ

o 
49

.4
98

.2
83

.0
00

 
60

.6
32

.7
44

.0
00

 
12

2,
49

 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 y

 tế
 

62
.7

99
.7

17
.0

00
 

77
.4

81
.0

51
.7

30
 

12
3,

38
 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 V

H
, T

D
T

T
, P

T
T

H
 

11
.1

20
.0

00
.0

00
 

14
.6

52
.8

71
.0

00
 

 
- 

C
hi

 lĩ
nh

 v
ực

 k
in

h 
tế

, m
ôi

 tr
ườ

ng
 

67
9.

58
1.

00
0.

00
0 

58
3.

90
3.

69
0.

72
0 

85
,9

2 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 Q

L
N

N
, Đ

ản
g,

 Đ
oà

n 
th

ể 
10

9.
12

3.
00

0.
00

0 
13

8.
58

0.
19

0.
01

0 
12

6,
99

 

- 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 Đ

ảm
 b

ảo
 x

ã 
hộ

i 
34

0.
00

0.
00

0 
17

2.
09

3.
00

0 
 

2 
C

hi
 tr

ả 
nợ

 g
ốc

 v
ay

 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

2.
86

6.
69

6.
39

6 
95

,5
6 

3 
C

hi
 đ

ầu
 tư

 p
há

t t
ri

ển
 k

há
c 

 
5.

12
4.

82
6.

00
0 

 

4 

G
hi

 th
u,

 g
hi

 c
hi

 k
hấ

u 
để

 k
hấ

u 
tr

ừ 
tiề

n 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 G
PM

B
 n

hà
 đ

ầu
 tư

 đ
ã 

tự
 n

gu
yệ

n 
ứn

g 
tr

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 

dự
 á

n 
và

o 
tiề

n 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t, 
tiề

n 
th

uê
 đ

ất
 p

hả
i 

nộ
p 

G
hi

 t
hu

, g
hi

 c
hi

 g
iá

 t
rị

 t
ài

 s
ản

 c
ôn

g 
th

an
h 

to
án

 c
ho

 n
hà

 

đầ
u 

tư
 th

ực
 h

iệ
n 

dự
 á

n 
B

T
 

 
18

9.
64

8.
46

6.
05

1 
 

II
 

C
hi

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n
 

3.
82

8.
27

1.
00

0.
00

0 
3.

54
1.

96
3.

96
7.

98
4 

92
,5

2 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 11



T
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
2 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   

nă
m

 2
02

2 
So

 s
án

h 
(%

) 

1 
C

hi
 q

uố
c 

ph
òn

g,
 a

n 
ni

nh
 v

à 
tr

ật
 tự

 a
n 

to
àn

 x
ã 

hộ
i 

21
8.

17
4.

00
0.

00
0 

20
7.

35
6.

79
0.

70
0 

95
,0

4 

2 
C

hi
 G

iá
o 

dụ
c 

- 
đà

o 
tạ

o 
và

 d
ạy

 n
gh

ề 
96

6.
08

7.
00

0.
00

0 
87

4.
31

7.
67

4.
98

5 
90

,5
0 

3 
C

hi
 K

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
22

.6
16

.0
00

.0
00

 
24

.5
45

.7
74

.0
79

 
10

8,
53

 

4 
C

hi
 Y

 tế
, d

ân
 s

ố 
và

 g
ia

 đ
ìn

h 
1.

21
7.

64
0.

00
0.

00
0 

1.
22

3.
01

4.
21

6.
31

2 
10

0,
44

 

5 
C

hi
 V

ăn
 h

óa
 th

ôn
g 

tin
, t

hể
 th

ao
, P

há
t t

ha
nh

 tr
uy

ền
 h

ìn
h 

13
9.

60
6.

00
0.

00
0 

10
8.

69
4.

22
6.

91
0 

77
,8

6 

6 
C

hi
 k

in
h 

tế
, m

ôi
 tr

ườ
ng

 
49

5.
93

2.
00

0.
00

0 
44

7.
92

2.
47

3.
90

5 
90

,3
2 

7 
C

hi
 h

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

qu
ản

 lý
 n

hà
 n

ướ
c,

 đ
ản

g,
 đ

oà
n 

th
ể 

59
2.

31
2.

00
0.

00
0 

51
7.

06
8.

54
1.

77
0 

87
,3

0 

8 
C

hi
 đ

ảm
 b

ảo
 x

ã 
hộ

i 
15

0.
90

4.
00

0.
00

0 
12

6.
25

3.
37

0.
32

3 
83

,6
6 

9 
C

hi
 n

hi
ệm

 v
ụ 

kh
ác

 
25

.0
00

.0
00

.0
00

 
12

.7
90

.8
99

.0
00

 
51

,1
6 

II
I 

C
hi

 t
rả

 n
ợ 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
 

2.
50

0.
00

0.
00

0 
82

3.
83

4.
72

0 
32

,9
5 

IV
 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 d
ự

 t
rữ

 t
ài

 c
hí

nh
 

20
.0

00
.0

00
.0

00
 

20
.0

00
.0

00
.0

00
 

10
0,

00
 

V
 

D
ự

 p
hò

ng
 n

gâ
n 

sá
ch

 
11

6.
89

7.
00

0.
00

0 
 

 
V

I 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

hí
nh

 s
ác

h 
ti

ền
 lư

ơn
g 

19
9.

61
4.

00
0.

00
0 

 
 

V
II

 
C

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ch
i k

há
c 

- 
- 

 
C

 
C

H
I 

C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

, H
Ỗ

 T
R

Ợ
 M

Ụ
C

 T
IÊ

U
 

1.
82

3.
36

7.
00

0.
00

0 
1.

76
9.

66
8.

94
0.

88
4 

97
,0

6 

1 
C

hi
 C

T
M

T
 v

à 
hỗ

 tr
ợ 

có
 m

ục
 ti

êu
 (

vố
n 

tr
on

g 
nư

ớc
) 

1.
71

0.
26

7.
00

0.
00

0 
1.

72
1.

75
8.

02
3.

78
4 

10
0,

67
 

2 
C

hi
 từ

 v
ốn

 v
ay

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

11
3.

10
0.

00
0.

00
0 

47
.9

10
.9

17
.1

00
 

42
,3

6 

D
 

C
H

I 
C

H
U

Y
Ể

N
 N

G
U

Ồ
N

 
 

3.
24

8.
51

5.
54

2.
87

6 
 

E
 

N
Ộ

P
 T

R
Ả

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 

5.
29

0.
00

0.
00

0 
13

0.
48

3.
28

4.
00

0 
2.

46
6,

6 

    

12 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
53

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

5 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

02
2 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
2 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

T
ro

ng
 đ

ó 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
   

 

nă
m

 2
02

2 

B
ao

 g
ồm

 
So

 s
án

h 
(%

) 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
 

cấ
p 

tỉ
nh

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n,
 x

ã 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
 

cấ
p 

tỉ
nh

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n,
 x

ã 

N
gâ

n 
sá

ch
 

đị
a 

ph
ư

ơn
g 

N
gâ

n 
sá

ch
 

cấ
p 

tỉ
nh

 

N
gâ

n 

sá
ch

 

hu
yệ

n 
xã

 

A
 

B
 

1=
2+

3 
2 

3 
4=

5+
6 

5 
6 

7=
4/

1 
8=

5/
2 

9=
6/

3 

A
 

C
H

I 
C

Â
N

 Đ
Ố

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 

13
.1

76
.4

69
.0

00
.0

00
 

5.
55

7.
04

2.
00

0.
00

0 
7.

61
9.

42
7.

00
0.

00
0 

12
.6

35
.7

10
.6

81
.1

10
 

4.
70

5.
29

2.
81

8.
21

1 
7.

93
0.

41
7.

86
2.

89
9 

95
,9

0 
84

,6
7 

10
4,

08
 

I 
C

hi
 đ

ầu
 t

ư
 p

há
t 

tr
iể

n
 

2.
01

7.
72

0.
00

0.
00

0 
1.

38
9.

76
0.

00
0.

00
0 

62
7.

96
0.

00
0.

00
0 

1.
88

6.
14

0.
04

6.
59

4 
1.

14
2.

50
5.

01
5.

50
7 

74
3.

63
5.

03
1.

08
7 

93
,4

8 
82

,2
1 

11
8,

42
 

T
ro

ng
   

   
   

   
  

đó
 

C
hi

 từ
 n

gu
ồn

 th
u 

tiề
n 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 

95
0.

00
0.

00
0.

00
0 

50
6.

00
0.

00
0.

00
0 

44
4.

00
0.

00
0.

00
0 

85
9.

76
2.

23
7.

09
8 

38
2.

39
4.

64
6.

91
1 

47
7.

36
7.

59
0.

18
7 

90
,5

0 
75

,5
7 

10
7,

52
 

C
hi

 từ
 n

gu
ồn

 X
D

C
B

 tậ
p 

tr
un

g 
91

9.
82

0.
00

0.
00

0 
73

5.
86

0.
00

0.
00

0 
18

3.
96

0.
00

0.
00

0 
82

4.
67

5.
29

4.
45

6 
61

8.
20

4.
12

6.
45

6 
20

6.
47

1.
16

8.
00

0 
89

,6
6 

84
,0

1 
11

2,
24

 

C
hi

 từ
 n

gu
ồn

 th
u 

xổ
 s

ố 
ki

ến
 th

iế
t 

60
.0

00
.0

00
.0

00
 

60
.0

00
.0

00
.0

00
 

 
86

.0
35

.5
79

.0
00

 
78

.9
75

.2
42

.0
00

 
7.

06
0.

33
7.

00
0 

14
3,

39
 

13
1,

63
 

 
C

hi
 từ

 n
gu

ồn
 b

ội
 ch

i n
gâ

n 
sá

ch
 đ

ịa 
ph

ươ
ng

 
87

.9
00

.0
00

.0
00

 
87

.9
00

.0
00

.0
00

 
 

1.
80

3.
23

7.
90

0 
1.

80
3.

23
7.

90
0 

 
2,

05
 

2,
05

 
 

1 
C

hi
 đ

ầu
 t

ư 
ph

át
 t

ri
ển

 c
ho

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h,
 d

ự 
án

 th
eo

 lĩ
nh

 v
ực

 
2.

01
4.

72
0.

00
0.

00
0 

1.
38

6.
76

0.
00

0.
00

0 
62

7.
96

0.
00

0.
00

0 
1.

68
6.

48
5.

55
8.

14
7 

94
4.

86
5.

02
7.

06
0 

74
1.

62
0.

53
1.

08
7 

83
,7

1 
68

,1
3 

11
8,

10
 

T
ro

ng
 

đó
 

C
hi

 lĩ
nh

 v
ực

 a
n 

ni
nh

, q
uố

c 
ph

òn
g 

54
.9

27
.0

00
.0

00
 

54
.9

27
.0

00
.0

00
 

 
81

.4
60

.4
44

.7
00

 
67

.6
39

.1
48

.7
00

 
13

.8
21

.2
96

.0
00

 
14

8,
31

 
12

3,
14

 
 

C
hi

 lĩ
nh

 v
ực

 G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o 

49
.4

98
.2

83
.0

00
 

49
.4

98
.2

83
.0

00
 

 
17

3.
55

4.
97

1.
40

0 
60

.6
32

.7
44

.0
00

 
11

2.
92

2.
22

7.
40

0 
35

0,
63

 
12

2,
49

 
 

C
hi

 lĩ
nh

 v
ực

 y
 tế

 
62

.7
99

.7
17

.0
00

 
62

.7
99

.7
17

.0
00

 
 

79
.9

87
.4

76
.7

30
 

77
.4

81
.0

51
.7

30
 

2.
50

6.
42

5.
00

0 
12

7,
37

 
12

3,
38

 
 

C
hi

 lĩ
nh

 v
ực

 V
H

, T
D

T
T

, P
T

T
H

 
11

.1
20

.0
00

.0
00

 
11

.1
20

.0
00

.0
00

 
 

58
.8

38
.0

96
.0

00
 

14
.6

52
.8

71
.0

00
 

44
.1

85
.2

25
.0

00
 

52
9,

12
 

13
1,

77
 

 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 k

in
h 

tế
, m

ôi
 tr

ườ
ng

 
67

9.
58

1.
00

0.
00

0 
67

9.
58

1.
00

0.
00

0 
 

1.
09

7.
99

8.
00

7.
55

3 
58

3.
90

3.
69

0.
72

0 
51

4.
09

4.
31

6.
83

3 
16

1,
57

 
85

,9
2 

 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 Q

L
N

N
, Đ

ản
g,

 Đ
oà

n 
th

ể 
10

9.
12

3.
00

0.
00

0 
10

9.
12

3.
00

0.
00

0 
 

19
2.

59
5.

23
0.

86
4 

13
8.

58
0.

19
0.

01
0 

54
.0

15
.0

40
.8

54
 

17
6,

49
 

12
6,

99
 

 
C

hi
 lĩ

nh
 v

ực
 Đ

ảm
 b

ảo
 x

ã 
hộ

i 
34

0.
00

0.
00

0 
34

0.
00

0.
00

0 
 

24
8.

09
3.

00
0 

17
2.

09
3.

00
0 

76
.0

00
.0

00
 

72
,9

7 
50

,6
2 

 
2 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 g

ốc
 v

ay
 

3.
00

0.
00

0.
00

0 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

 
2.

86
6.

69
6.

39
6 

2.
86

6.
69

6.
39

6 
 

95
,5

6 
95

,5
6 

 
3 

C
hi

 đ
ầu

 tư
 p

há
t t

ri
ển

 k
há

c 
 

 
 

5.
12

4.
82

6.
00

0 
5.

12
4.

82
6.

00
0 

 
 

 
 

4 

G
hi

 th
u,

 g
hi

 c
hi

 k
hấ

u 
để

 k
hấ

u 
trừ

 ti
ền

 b
ồi

 th
ườ

ng
, G

PM
B

 n
hà

 

đầ
u 

tư
 đ

ã 
tự

 n
gu

yệ
n 

ứn
g 

trư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
dự

 á
n 

và
o 

tiề
n 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

, t
iề

n 
th

uê
 đ

ất
 p

hả
i n

ộp
 G

hi
 th

u,
 g

hi
 c

hi
 g

iá
 tr

ị t
ài

 s
ản

 

cô
ng

 th
an

h 
to

án
 c

ho
 n

hà
 đ

ầu
 tư

 th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n 

B
T

 
 

 
19

1.
66

2.
96

6.
05

1 
18

9.
64

8.
46

6.
05

1 
2.

01
4.

50
0.

00
0 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 13



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

ch
i 

D
ự

 t
oá

n 
nă

m
 2

02
2 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 

T
ro

ng
 đ

ó 

Q
uy

ết
 t

oá
n 

   
   

   
   

   
   

 

nă
m

 2
02

2 

B
ao

 g
ồm

 
So

 s
án

h 
(%

) 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
 

cấ
p 

tỉ
nh

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n,
 x

ã 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

   
 

cấ
p 

tỉ
nh

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n,
 x

ã 

N
gâ

n 
sá

ch
 

đị
a 

ph
ư

ơn
g 

N
gâ

n 
sá

ch
 

cấ
p 

tỉ
nh

 

N
gâ

n 

sá
ch

 

hu
yệ

n 
xã

 

A
 

B
 

1=
2+

3 
2 

3 
4=

5+
6 

5 
6 

7=
4/

1 
8=

5/
2 

9=
6/

3 

II
 

C
hi

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n
 

10
.6

67
.3

47
.0

00
.0

00
 

3.
82

8.
27

1.
00

0.
00

0 
6.

83
9.

07
6.

00
0.

00
0 

10
.7

28
.7

46
.7

99
.7

96
 

3.
54

1.
96

3.
96

7.
98

4 
7.

18
6.

78
2.

83
1.

81
2 

10
0,

58
 

92
,5

2 
10

5,
08

 

2.
1 

C
hi

 q
uố

c 
ph

òn
g,

 a
n 

ni
nh

 v
à 

tr
ật

 

tự
 x

ã 
hộ

i 
32

3.
78

7.
00

0.
00

0 
21

8.
17

4.
00

0.
00

0 
10

5.
61

3.
00

0.
00

0 
44

7.
29

8.
65

4.
40

4 
20

7.
35

6.
79

0.
70

0 
23

9.
94

1.
86

3.
70

4 
13

8,
15

 
95

,0
4 

22
7,

19
 

2.
2 

C
hi

 G
iá

o 
dụ

c 
- 

đà
o 

tạ
o 

và
 d

ạy
 n

gh
ề 

5.
36

2.
14

9.
00

0.
00

0 
96

6.
08

7.
00

0.
00

0 
4.

39
6.

06
2.

00
0.

00
0 

5.
22

6.
18

1.
34

5.
04

3 
87

4.
31

7.
67

4.
98

5 
4.

35
1.

86
3.

67
0.

05
8 

97
,4

6 
90

,5
0 

98
,9

9 

2.
3 

C
hi

 K
ho

a 
họ

c 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

22
.6

16
.0

00
.0

00
 

22
.6

16
.0

00
.0

00
 

 
24

.5
45

.7
74

.0
79

 
24

.5
45

.7
74

.0
79

 
 

10
8,

53
 

10
8,

53
 

 
2.

4 
C

hi
 Y

 tế
, d

ân
 s

ố 
và

 g
ia

 đ
ìn

h 
1.

21
7.

64
0.

00
0.

00
0 

1.
21

7.
64

0.
00

0.
00

0 
 

1.
23

2.
52

5.
76

1.
14

1 
1.

22
3.

01
4.

21
6.

31
2 

9.
51

1.
54

4.
82

9 
10

1,
22

 
10

0,
44

 
 

2.
5 

C
hi

 V
ăn

 h
óa

 th
ôn

g 
tin

, T
D

T
T

, P
T

T
H

 
21

7.
98

6.
00

0.
00

0 
13

9.
60

6.
00

0.
00

0 
78

.3
80

.0
00

.0
00

 
21

2.
96

3.
03

4.
78

7 
10

8.
69

4.
22

6.
91

0 
10

4.
26

8.
80

7.
87

7 
97

,7
0 

77
,8

6 
13

3,
03

 

2.
6 

C
hi

 k
in

h 
tế

, m
ôi

 tr
ườ

ng
 

97
5.

44
3.

00
0.

00
0 

49
5.

93
2.

00
0.

00
0 

47
9.

51
1.

00
0.

00
0 

97
6.

56
3.

03
3.

10
1 

44
7.

92
2.

47
3.

90
5 

52
8.

64
0.

55
9.

19
6 

10
0,

11
 

90
,3

2 
11

0,
25

 

2.
7 

C
hi

 
ho

ạt
 

độ
ng

 
củ

a 
cá

c 
cơ

 
qu

an
 

qu
ản

 lý
 n

hà
 n

ướ
c,

 đ
ản

g,
 đ

oà
n 

th
ể 

1.
96

6.
89

6.
00

0.
00

0 
59

2.
31

2.
00

0.
00

0 
1.

37
4.

58
4.

00
0.

00
0 

2.
02

9.
51

6.
23

9.
67

2 
51

7.
06

8.
54

1.
77

0 
1.

51
2.

44
7.

69
7.

90
2 

10
3,

18
 

87
,3

0 
11

0,
03

 

2.
8 

C
hi

 đ
ảm

 b
ảo

 x
ã 

hộ
i 

54
8.

66
9.

00
0.

00
0 

15
0.

90
4.

00
0.

00
0 

39
7.

76
5.

00
0.

00
0 

55
5.

44
0.

68
7.

80
9 

12
6.

25
3.

37
0.

32
3 

42
9.

18
7.

31
7.

48
6 

10
1,

23
 

83
,6

6 
10

7,
90

 

2.
9 

C
hi

 k
há

c 
37

.4
51

.0
00

.0
00

 
25

.0
00

.0
00

.0
00

 
12

.4
51

.0
00

.0
00

 
23

.7
12

.2
69

.7
60

 
12

.7
90

.8
99

.0
00

 
10

.9
21

.3
70

.7
60

 
63

,3
2 

51
,1

6 
87

,7
1 

II
I 

C
hi

 t
rả

 n
ợ 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

th
eo

 

qu
y 

đị
nh

 
2.

50
0.

00
0.

00
0 

2.
50

0.
00

0.
00

0 
 

82
3.

83
4.

72
0 

82
3.

83
4.

72
0 

 
32

,9
5 

32
,9

5 
 

IV
 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 d
ự

 tr
ữ

 tà
i c

hí
nh

 
20

.0
00

.0
00

.0
00

 
20

.0
00

.0
00

.0
00

 
 

20
.0

00
.0

00
.0

00
 

20
.0

00
.0

00
.0

00
 

 
10

0,
00

 
10

0,
00

 
 

V
 

D
ự

 p
hò

ng
 n

gâ
n 

sá
ch

 
26

9.
28

8.
00

0.
00

0 
11

6.
89

7.
00

0.
00

0 
15

2.
39

1.
00

0.
00

0 
 

 
 

 
 

 
V

I 
N

gu
ồn

 th
ực

 h
iệ

n 
ch

ín
h 

sá
ch

 ti
ền

 lư
ơn

g 
19

9.
61

4.
00

0.
00

0 
19

9.
61

4.
00

0.
00

0 
 

 
 

 
 

 
 

V
II

 
C

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ch
i k

há
c 

- 
 

 
- 

 
 

 
 

 

B
 

C
H

I 
C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
 M

Ụ
C

 

T
IÊ

U
, H

Ỗ
 T

R
Ợ

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 
1.

82
3.

36
7.

00
0.

00
0 

1.
82

3.
36

7.
00

0.
00

0 
- 

2.
03

4.
31

7.
33

6.
30

1 
1.

76
9.

66
8.

94
0.

88
4 

26
4.

64
8.

39
5.

41
7 

11
1,

57
 

97
,0

6 
 

1 
C

hi
 C

T
M

T
 v

à 
hỗ

 t
rợ

 c
ó 

m
ục

 t
iê

u 

(v
ốn

 tr
on

g 
nư

ớc
) 

1.
71

0.
26

7.
00

0.
00

0 
1.

71
0.

26
7.

00
0.

00
0 

 
1.

98
6.

40
6.

41
9.

20
1 

1.
72

1.
75

8.
02

3.
78

4 
26

4.
64

8.
39

5.
41

7 
11

6,
15

 
10

0,
67

 
 

2 
G

hi
 th

u 
gh

i c
hi

 v
ốn

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

11
3.

10
0.

00
0.

00
0 

11
3.

10
0.

00
0.

00
0 

 
47

.9
10

.9
17

.1
00

 
47

.9
10

.9
17

.1
00

 
 

42
,3

6 
42

,3
6 

 
C

 
C

H
I 

C
H

U
Y

Ể
N

 N
G

U
Ồ

N
 

 
 

 
5.

01
1.

01
2.

12
1.

37
1 

3.
24

8.
51

5.
54

2.
87

6 
1.

76
2.

49
6.

57
8.

49
5 

 
 

 

D
 

N
Ộ

P
 

T
R

Ả
 

N
G

Â
N

 
SÁ

C
H

 

T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 

5.
29

0.
00

0.
00

0 
5.

29
0.

00
0.

00
0 

 
13

0.
48

3.
28

4.
00

0 
13

0.
48

3.
28

4.
00

0 
 

24
66

,6
0 

24
66

,6
0 

 

 
T

Ổ
N

G
 S

Ố
 (

A
+B

+
C

+
D

) 
15

.0
05

.1
26

.0
00

.0
00

 
7.

38
5.

69
9.

00
0.

00
0 

7.
61

9.
42

7.
00

0.
00

0 
19

.8
11

.5
23

.4
22

.7
82

 
9.

85
3.

96
0.

58
5.

97
1 

9.
95

7.
56

2.
83

6.
81

1 
13

2,
03

 
13

3,
42

 
13

0,
69

 

 

14 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
54

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

6 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

T
H

Ư
Ờ

N
G

 X
U

Y
Ê

N
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Ấ
P

 T
ỈN

H
  C

H
O

 T
Ừ

N
G

 C
Ơ

 Q
U

A
N

, T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 T
H

E
O

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

02
2 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

 
Tổ

ng
 c

ộn
g 

3.
91

9.
46

4.
93

5.
83

8 
3.

75
3.

11
3.

93
5.

83
8 

14
3.

85
1.

00
0.

00
0 

2.
50

0.
00

0.
00

0 
20

.0
00

.0
00

.0
00

 
3.

60
2.

49
8.

02
7.

70
5 

3.
54

1.
96

3.
96

7.
98

4 
39

.7
10

.2
25

.0
01

 
82

3.
83

4.
72

0 
20

.0
00

.0
00

.0
00

 
91

,9
 

A
 

C
Á

C
 C

Ơ
 Q

U
A

N
, T

Ổ
 C

H
Ứ

C
 

3.
89

6.
96

4.
93

5.
83

8 
3.

75
3.

11
3.

93
5.

83
8 

14
3.

85
1.

00
0.

00
0 

- 
- 

3.
58

1.
67

4.
19

2.
98

5 
3.

54
1.

96
3.

96
7.

98
4 

39
.7

10
.2

25
.0

01
 

- 
- 

91
,9

 

I 
C

Á
C

 Đ
Ơ

N
 V

Ị K
H

Ô
N

G
 P

H
Â

N
 C

Ấ
P 

1.
64

9.
72

4.
49

0.
80

5 
1.

59
3.

56
7.

49
0.

80
5 

56
.1

57
.0

00
.0

00
 

- 
- 

1.
54

5.
97

0.
97

2.
23

6 
1.

53
2.

39
9.

96
4.

73
6 

13
.5

71
.0

07
.5

00
 

- 
- 

93
,7

 

1 
V

ăn
 p

hò
ng

 T
ỉn

h 
ủy

 
14

9.
24

9.
14

5.
39

8 
14

9.
24

9.
14

5.
39

8 
 

 
 

14
7.

74
9.

14
5.

39
8 

14
7.

74
9.

14
5.

39
8 

 
 

 
99

,0
 

2 
V

ăn
 p

hò
ng

 Đ
oà

n 
Đ

ại
 b

iể
u 

Q
uố

c 
hộ

i 

và
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

21
.3

59
.5

00
.0

00
 

21
.3

59
.5

00
.0

00
 

 
 

 
21

.2
16

.3
06

.2
69

 
21

.2
16

.3
06

.2
69

 
 

 
 

99
,3

 

3 
Sở

 T
ài

 c
hí

nh
 

14
.6

60
.9

17
.6

00
 

14
.6

20
.9

17
.6

00
 

40
.0

00
.0

00
 

 
 

13
.5

90
.8

43
.7

39
 

13
.5

51
.2

35
.6

39
 

39
.6

08
.1

00
 

 
 

92
,7

 

- 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

T 
qu

ốc
 g

ia 
ph

át 
tri

ển
 

K
T-

X
H 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iểu
 

số
 v

à m
iền

 n
úi

 (N
ST

W
) 

40
.0

00
.0

00
 

 
40

.0
00

.0
00

 
 

 
39

.6
08

.1
00

 
 

39
.6

08
.1

00
 

 
 

 

4 
Sở

 N
go

ại
 v

ụ 
9.

81
3.

74
2.

00
0 

9.
81

3.
74

2.
00

0 
 

 
 

7.
80

7.
66

7.
34

0 
7.

80
7.

66
7.

34
0 

 
 

 
79

,6
 

5 
Sở

 X
ây

 d
ựn

g 
55

.1
22

.5
44

.7
00

 
55

.1
22

.5
44

.7
00

 
 

 
 

46
.4

61
.3

07
.9

00
 

46
.4

61
.3

07
.9

00
 

 
 

 
84

,3
 

6 
Ba

n 
D

ân
 tộ

c 
31

.5
06

.2
06

.4
00

 
13

.4
82

.2
06

.4
00

 
18

.0
24

.0
00

.0
00

 
 

 
9.

37
3.

94
2.

80
0 

8.
13

2.
20

6.
40

0 
1.

24
1.

73
6.

40
0 

 
 

29
,8

 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t t

riể
n 

K
T-

X
H

 v
ùn

g 
đồ

ng
 b

ào
 d

ân
 tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 
m

iề
n 

nú
i (

N
ST

W
) 

18
.0

24
.0

00
.0

00
 

 
18

.0
24

.0
00

.0
00

 
 

 
1.

24
1.

73
6.

40
0 

 
1.

24
1.

73
6.

40
0 

 
 

 

7 
Th

an
h 

tra
 n

hà
 n

ướ
c 

10
.0

35
.3

15
.2

09
 

10
.0

35
.3

15
.2

09
 

 
 

 
9.

95
2.

96
0.

48
1 

9.
95

2.
96

0.
48

1 
 

 
 

99
,2

 

8 
Đ

ài
 P

há
t t

ha
nh

 tr
uy

ền
 h

ìn
h 

tỉn
h 

31
.9

35
.5

29
.0

00
 

31
.9

35
.5

29
.0

00
 

 
 

 
29

.8
51

.1
28

.4
31

 
29

.8
51

.1
28

.4
31

 
 

 
 

93
,5

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 15



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

9 
Ba

n 
Qu

ản
 lý

 cá
c k

hu
 cô

ng
 n

gh
iệp

 tỉ
nh

 
7.

97
7.

08
2.

00
0 

7.
97

7.
08

2.
00

0 
 

 
 

6.
08

3.
22

9.
00

0 
6.

08
3.

22
9.

00
0 

 
 

 
76

,3
 

10
 

U
ỷ 

ba
n 

M
ặt

 tr
ận

 tổ
 q

uố
c 

tỉn
h 

6.
46

2.
65

1.
85

2 
6.

43
2.

65
1.

85
2 

30
.0

00
.0

00
 

 
 

6.
37

8.
44

6.
98

8 
6.

34
8.

44
6.

98
8 

30
.0

00
.0

00
 

 
 

98
,7

 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t t

riể
n 

K
T-

X
H

 v
ùn

g 
đồ

ng
 b

ào
 d

ân
 tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 
m

iề
n 

nú
i (

N
ST

W
) 

30
.0

00
.0

00
 

 
30

.0
00

.0
00

 
 

 
30

.0
00

.0
00

 
 

30
.0

00
.0

00
 

 
 

 

11
 

H
ội

 L
iê

n 
hi

ệp
 P

hụ
 n

ữ 
tỉn

h 
16

.9
46

.0
00

.0
00

 
9.

51
2.

00
0.

00
0 

7.
43

4.
00

0.
00

0 
 

 
9.

64
1.

12
9.

93
3 

9.
41

0.
21

1.
93

3 
23

0.
91

8.
00

0 
 

 
56

,9
 

Tr
on

g 

đó
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

24
.0

00
.0

00
 

 
24

.0
00

.0
00

 
 

 
24

.0
00

.0
00

 
 

24
.0

00
.0

00
 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

7.
41

0.
00

0.
00

0 
 

7.
41

0.
00

0.
00

0 
 

 
20

6.
91

8.
00

0 
 

20
6.

91
8.

00
0 

 
 

 

12
 

H
ội

 C
ựu

 c
hi

ến
 b

in
h 

8.
02

3.
00

0.
00

0 
7.

99
9.

00
0.

00
0 

24
.0

00
.0

00
 

 
 

7.
63

1.
65

9.
00

0 
7.

63
1.

65
9.

00
0 

 
 

 
95

,1
 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

TQ
G

 x
ây

 d
ựn

g 
nô

ng
 

th
ôn

 m
ới

 (N
ST

W
) 

24
.0

00
.0

00
 

 
24

.0
00

.0
00

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13
 

H
ội

 N
gà

nh
 n

gh
ề N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 n

ôn
g t

hô
n 

1.
53

9.
00

0.
00

0 
1.

53
9.

00
0.

00
0 

 
 

 
1.

51
7.

43
8.

40
4 

1.
51

7.
43

8.
40

4 
 

 
 

98
,6

 

14
 

H
ội

 li
ên

 h
iệ

p 
V

ăn
 h

ọc
 n

gh
ệ t

hu
ật

 
2.

57
1.

00
0.

00
0 

2.
57

1.
00

0.
00

0 
 

 
 

2.
30

5.
00

0.
00

0 
2.

30
5.

00
0.

00
0 

 
 

 
89

,7
 

15
 

H
ội

 C
hữ

 th
ập

 đ
ỏ 

3.
12

5.
80

0.
00

0 
3.

12
5.

80
0.

00
0 

 
 

 
3.

07
3.

24
8.

12
2 

3.
07

3.
24

8.
12

2 
 

 
 

98
,3

 

16
 

H
ội

 B
ảo

 tr
ợ 

ng
ườ

i t
àn

 tậ
t v

à t
rẻ

 m
ồ 

cô
i 

2.
09

2.
34

2.
90

0 
2.

09
2.

34
2.

90
0 

 
 

 
1.

78
7.

01
4.

55
3 

1.
78

7.
01

4.
55

3 
 

 
 

85
,4

 

17
 

H
ội

 N
hà

 b
áo

 
97

4.
81

9.
40

0 
97

4.
81

9.
40

0 
 

 
 

83
2.

26
8.

90
0 

83
2.

26
8.

90
0 

 
 

 
85

,4
 

18
 

H
ội

 n
gư

ời
 c

ao
 tu

ổi
 

80
3.

00
0.

00
0 

80
3.

00
0.

00
0 

 
 

 
75

0.
00

5.
10

2 
75

0.
00

5.
10

2 
 

 
 

93
,4

 

19
 

H
ội

 K
hu

yế
n 

họ
c 

1.
23

3.
98

8.
00

0 
1.

23
3.

98
8.

00
0 

 
 

 
1.

20
5.

98
8.

00
0 

1.
20

5.
98

8.
00

0 
 

 
 

97
,7

 

20
 

Q
uỹ

 k
hu

yế
n 

họ
c 

50
0.

00
0.

00
0 

50
0.

00
0.

00
0 

 
 

 
50

0.
00

0.
00

0 
50

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

 
21

 
H

ội
 K

ho
a 

họ
c 

lịc
h 

sử
 

97
1.

87
8.

00
0 

97
1.

87
8.

00
0 

 
 

 
97

1.
87

8.
00

0 
97

1.
87

8.
00

0 
 

 
 

10
0,

0 

22
 

H
ội

 C
ựu

 T
ha

nh
 n

iê
n 

xu
ng

 p
ho

ng
 

49
6.

38
0.

00
0 

49
6.

38
0.

00
0 

 
 

 
48

1.
38

0.
00

0 
48

1.
38

0.
00

0 
 

 
 

97
,0

 

16 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

23
 

H
ội

 K
ho

a 
họ

c 
ki

nh
 tế

 
60

1.
00

0.
00

0 
60

1.
00

0.
00

0 
 

 
 

60
1.

00
0.

00
0 

60
1.

00
0.

00
0 

 
 

 
10

0,
0 

24
 

Li
ên

 h
iệp

 cá
c h

ội
 K

ho
a h

ọc
 v

à k
ỹ t

hu
ật 

3.
44

4.
80

0.
00

0 
3.

44
4.

80
0.

00
0 

 
 

 
3.

32
5.

29
3.

00
0 

3.
32

5.
29

3.
00

0 
 

 
 

96
,5

 

25
 

Li
ên

 m
in

h 
H

ợp
 tá

c 
xã

 
7.

80
2.

07
0.

00
0 

4.
47

5.
07

0.
00

0 
3.

32
7.

00
0.

00
0 

 
 

5.
27

6.
22

5.
07

5 
4.

32
5.

65
1.

07
5 

95
0.

57
4.

00
0 

 
 

67
,6

 

Tr
on

g 

đó
  

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

71
7.

00
0.

00
0 

 
71

7.
00

0.
00

0 
 

 
67

4.
41

0.
00

0 
 

67
4.

41
0.

00
0 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

2.
61

0.
00

0.
00

0 
 

2.
61

0.
00

0.
00

0 
 

 
27

6.
16

4.
00

0 
 

27
6.

16
4.

00
0 

 
 

 

26
 

H
ội

 N
gư

ời
 m

ù 
1.

74
6.

40
0.

00
0 

1.
74

6.
40

0.
00

0 
 

 
 

1.
74

6.
32

5.
56

9 
1.

74
6.

32
5.

56
9 

 
 

 
10

0,
0 

27
 

H
ội

 L
uậ

t g
ia

 
82

4.
00

0.
00

0 
82

4.
00

0.
00

0 
 

 
 

80
0.

57
6.

00
0 

80
0.

57
6.

00
0 

 
 

 
97

,2
 

28
 

Đ
oà

n 
Lu

ật
 sư

 
28

0.
00

0.
00

0 
28

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

21
8.

96
9.

57
7 

21
8.

96
9.

57
7 

 
 

 
78

,2
 

29
 

H
iệ

p 
hộ

i d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
84

0.
00

0.
00

0 
84

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

84
0.

00
0.

00
0 

84
0.

00
0.

00
0 

 
 

 
10

0,
0 

30
 

H
ội

 c
ựu

 g
iá

o 
ch

ức
 

26
5.

00
0.

00
0 

26
5.

00
0.

00
0 

 
 

 
26

5.
00

0.
00

0 
26

5.
00

0.
00

0 
 

 
 

10
0,

0 

31
 

Cụ
c 

Th
ốn

g 
kê

 
11

6.
00

0.
00

0 
10

0.
00

0.
00

0 
16

.0
00

.0
00

 
 

 
11

5.
93

5.
60

0 
99

.9
35

.6
00

 
16

.0
00

.0
00

 
 

 
99

,9
 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

TQ
G

 x
ây

 d
ựn

g 
nô

ng
 

th
ôn

 m
ới

 (N
ST

W
) 

16
.0

00
.0

00
 

 
16

.0
00

.0
00

 
 

 
16

.0
00

.0
00

 
 

16
.0

00
.0

00
 

 
 

 

32
 

H
iệ

p 
hộ

i D
u 

lịc
h 

55
6.

00
0.

00
0 

55
6.

00
0.

00
0 

 
 

 
55

6.
00

0.
00

0 
55

6.
00

0.
00

0 
 

 
 

10
0,

0 

33
 

Li
ên

 đ
oà

n 
La

o 
độ

ng
 tỉ

nh
 

83
.0

00
.0

00
 

83
.0

00
.0

00
 

 
 

 
81

.5
30

.5
06

 
81

.5
30

.5
06

 
 

 
 

 
34

 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 ki
nh

 tế
 kỹ

 th
uậ

t c
ôn

g n
gh

ệ 
29

.3
61

.9
82

.0
00

 
22

.8
02

.4
82

.0
00

 
6.

55
9.

50
0.

00
0 

 
 

24
.6

60
.7

29
.4

43
 

19
.9

95
.0

69
.4

43
 

4.
66

5.
66

0.
00

0 
 

 
84

,0
 

Tr
on

g 

đó
:  

CT
M

T 
qu

ốc
 gi

a g
iảm

 ng
hè

o-
  

1.
91

5.
50

0.
00

0 
 

1.
85

9.
50

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 
N

ST
W

 
1.

85
9.

50
0.

00
0 

 
1.

85
9.

50
0.

00
0 

 
 

- 
 

 
 

 
 

N
SĐ

P 
Đ

ối
 ứ

ng
 

56
.0

00
.0

00
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

CT
M

T 
gi

áo
 d

ục
 n

gh
ề 

ng
hi

ệp
 v

iệ
c 

là
m

 v
à 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
 (N

ST
W

) 
4.

00
0.

00
0.

00
0 

 
4.

00
0.

00
0.

00
0 

 
 

3.
97

2.
13

0.
00

0 
 

3.
97

2.
13

0.
00

0 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 17



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

70
0.

00
0.

00
0 

 
70

0.
00

0.
00

0 
 

 
69

3.
53

0.
00

0 
 

69
3.

53
0.

00
0 

 
 

 

35
 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đ

ẳn
g 

Sơ
n 

La
 

10
4.

37
8.

56
6.

79
8 

92
.2

75
.5

66
.7

98
 

12
.1

03
.0

00
.0

00
 

 
 

95
.4

09
.0

65
.9

41
 

90
.9

92
.4

24
.9

41
 

4.
41

6.
64

1.
00

0 
 

 
91

,4
 

Tr
on

g 

đó
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia 
gi

ảm
 n

gh
èo

 
2.

68
1.

00
0.

00
0 

 
2.

60
3.

00
0.

00
0 

 
 

- 
 

 
 

 
 

N
ST

W
 

2.
60

3.
00

0.
00

0 
 

2.
60

3.
00

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 
N

SĐ
P 

Đ
ối

 ứ
ng

 
78

.0
00

.0
00

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
CT

M
T 

gi
áo

 d
ục

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

 v
iệ

c 

là
m

 v
à 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
 (N

ST
W

) 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

 
 

2.
95

4.
83

8.
00

0 
 

2.
95

4.
83

8.
00

0 
 

 
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

6.
50

0.
00

0.
00

0 
 

6.
50

0.
00

0.
00

0 
 

 
1.

46
1.

80
3.

00
0 

 
1.

46
1.

80
3.

00
0 

 
 

 

36
 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đ

ẳn
g 

Y
 tế

 
27

.5
87

.6
43

.7
73

 
20

.7
28

.1
43

.7
73

 
6.

85
9.

50
0.

00
0 

 
 

21
.8

95
.6

85
.5

77
 

19
.9

15
.8

15
.5

77
 

1.
97

9.
87

0.
00

0 
 

 
79

,4
 

Tr
on

g 

đó
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia 
gi

ảm
 n

gh
èo

 
1.

91
5.

50
0.

00
0 

 
1.

85
9.

50
0.

00
0 

 
 

- 
 

 
 

 
 

N
ST

W
 

1.
85

9.
50

0.
00

0 
 

1.
85

9.
50

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 
N

SĐ
P 

Đ
ối

 ứ
ng

 
56

.0
00

.0
00

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
CT

M
T 

gi
áo

 d
ục

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

 v
iệ

c 

là
m

 v
à 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
 (N

ST
W

) 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

 
3.

00
0.

00
0.

00
0 

 
 

- 
 

 
 

 
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

2.
00

0.
00

0.
00

0 
 

2.
00

0.
00

0.
00

0 
 

 
1.

97
9.

87
0.

00
0 

 
1.

97
9.

87
0.

00
0 

 
 

 

37
 

Tr
ườ

ng
 T

ru
ng

 c
ấp

 L
uậ

t T
ây

 B
ắc

 
9.

71
5.

65
3.

00
0 

7.
97

5.
65

3.
00

0 
1.

74
0.

00
0.

00
0 

 
 

2.
63

1.
85

7.
00

0 
2.

63
1.

85
7.

00
0 

 
 

 
 

Tr
on

g 

đó
:- 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 gi

a g
iảm

 ng
hè

o 
1.

14
9.

00
0.

00
0 

 
1.

11
6.

00
0.

00
0 

 
 

- 
 

 
 

 
 

N
ST

W
 

1.
11

6.
00

0.
00

0 
 

1.
11

6.
00

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 

18 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

N
SĐ

P 
Đ

ối
 ứ

ng
 

33
.0

00
.0

00
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

62
4.

00
0.

00
0 

 
62

4.
00

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 

38
 

Tr
ườ

ng
 C

hí
nh

 tr
ị t

ỉn
h 

15
.2

29
.7

91
.6

72
 

15
.2

29
.7

91
.6

72
 

 
 

 
12

.3
39

.6
30

.7
85

 
12

.3
39

.6
30

.7
85

 
 

 
 

81
,0

 

39
 

Ba
n 

Ch
ỉ h

uy
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 th

iê
n 

ta
i 

và
 tì

m
 k

iế
m

 c
ứu

 n
ạn

 
1.

49
1.

00
0.

00
0 

1.
49

1.
00

0.
00

0 
 

 
 

1.
49

1.
00

0.
00

0 
1.

49
1.

00
0.

00
0 

 
 

 
10

0,
0 

40
 

BQ
LD

A
 đ

ầu
 tư

 x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
cô

ng
 

trì
nh

 g
ia

o 
th

ôn
g 

44
9.

60
0.

00
0 

44
9.

60
0.

00
0 

 
 

 
13

7.
75

6.
10

0 
13

7.
75

6.
10

0 
 

 
 

30
,6

 

41
 

Ba
n 

Qu
ản

 lý
 d

ự 
án

 "
Q

uả
n 

lý
 rừ

ng
 b

ền
 

vữ
ng

 v
à b

ảo
 tồ

n đ
a d

ạn
g 

sin
h 

họ
c"

 
42

0.
00

0.
00

0 
42

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

41
8.

98
7.

30
0 

41
8.

98
7.

30
0 

 
 

 
99

,8
 

42
 

Ba
n 

Q
uả

n 
lý

 d
ự 

án
 tă

ng
 c

ườ
ng

 q
uả

n 

lý
 tà

i n
gu

yê
n 

th
iê

n 
nh

iê
n 

bề
n 

vữ
ng

 

SN
RM

2 
tỉn

h 
Sơ

n 
La

 

48
0.

00
0.

00
0 

48
0.

00
0.

00
0 

 
 

 
48

0.
00

0.
00

0 
48

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

 

43
 

Ba
n 

Q
uả

n 
lý

 k
hu

 d
u 

lịc
h 

Q
uố

c 
gi

a 

M
ộc

 C
hâ

u 
3.

46
6.

00
0.

00
0 

3.
46

6.
00

0.
00

0 
 

 
 

2.
76

8.
86

6.
60

0 
2.

76
8.

86
6.

60
0 

 
 

 
79

,9
 

44
 

TT
 d

ịc
h 

vụ
 t

ư 
vấ

n 
và

 h
ạ 

tầ
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t k
hu

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
66

5.
00

0.
00

0 
66

5.
00

0.
00

0 
 

 
 

66
5.

00
0.

00
0 

66
5.

00
0.

00
0 

 
 

 
10

0,
0 

45
 

BQ
D

A
 đ

ầu
 t

ư 
xâ

y 
dự

ng
 c

ác
 c

ôn
g 

trì
nh

 d
ân

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
và

 p
há

t 

tri
ển

 đ
ô 

th
ị 

18
.0

00
.0

00
.0

00
 

18
.0

00
.0

00
.0

00
 

 
 

 
18

.0
00

.0
00

.0
00

 
18

.0
00

.0
00

.0
00

 
 

 
 

10
0,

0 

46
 

Ba
n 

qu
ản

 lý
 cá

c d
ự 

án
 O

D
A 

tỉn
h 

Sơ
n 

La
 

15
.4

67
.0

00
.0

00
 

15
.4

67
.0

00
.0

00
 

 
 

 
15

.4
67

.0
00

.0
00

 
15

.4
67

.0
00

.0
00

 
 

 
 

10
0,

0 

47
 

Tò
a 

án
 n

hâ
n 

dâ
n 

tỉn
h 

30
0.

00
0.

00
0 

30
0.

00
0.

00
0 

 
 

 
30

.0
00

.0
00

 
30

.0
00

.0
00

 
 

 
 

10
,0

 

48
 

V
iệ

n 
ki

ểm
 sá

t n
hâ

n 
dâ

n 
tỉn

h 
30

0.
00

0.
00

0 
30

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

30
0.

00
0.

00
0 

30
0.

00
0.

00
0 

 
 

 
10

0,
0 

49
 

Cụ
c 

Th
i h

àn
h 

án
 d

ân
 sự

 
32

0.
00

0.
00

0 
32

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

29
5.

61
2.

80
0 

29
5.

61
2.

80
0 

 
 

 
92

,4
 

50
 

Cơ
 q

ua
n 

th
ườ

ng
 tr

ú 
kh

u 
vự

c 
Tâ

y 
Bắ

c 
19

7.
00

0.
00

0 
19

7.
00

0.
00

0 
 

 
 

19
7.

00
0.

00
0 

19
7.

00
0.

00
0 

 
 

 
10

0,
0 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 19



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

51
 

Th
ôn

g 
tấ

n 
xã

 V
iệ

t N
am

 
20

0.
00

0.
00

0 
20

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

19
9.

97
8.

80
0 

19
9.

97
8.

80
0 

 
 

 
 

52
 

Cô
ng

 a
n 

tỉn
h 

10
6.

81
6.

80
0.

00
0 

10
6.

81
6.

80
0.

00
0 

 
 

 
10

6.
11

1.
42

9.
80

0 
10

6.
11

1.
42

9.
80

0 
 

 
 

99
,3

 

 
Tr

on
g đ

ó: 
Ki

nh
 ph

í đ
ảm

 bả
o t

rật
 tự

 A
TG

T 
11

.9
00

.0
00

.0
00

 
11

.9
00

.0
00

.0
00

 
 

 
 

11
.8

97
.2

85
.0

00
 

11
.8

97
.2

85
.0

00
 

 
 

 
 

53
 

Q
uỹ

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 tộ
i p

hạ
m

 
2.

00
0.

00
0.

00
0 

2.
00

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

1.
60

9.
00

0.
00

0 
1.

60
9.

00
0.

00
0 

 
 

 
80

,5
 

54
 

Bộ
 c

hỉ
 h

uy
 b

iê
n 

ph
òn

g 
tỉn

h 
25

.7
95

.6
00

.0
00

 
25

.7
95

.6
00

.0
00

 
 

 
 

25
.7

46
.7

10
.0

00
 

25
.7

46
.7

10
.0

00
 

 
 

 
99

,8
 

55
 

Đ
oà

n 
K

T-
Q

P3
26

 Q
uâ

n 
K

hu
 2

 
4.

50
0.

00
0.

00
0 

4.
50

0.
00

0.
00

0 
 

 
 

4.
50

0.
00

0.
00

0 
4.

50
0.

00
0.

00
0 

 
 

 
10

0,
0 

56
 

Bộ
 c

hỉ
 h

uy
 q

uâ
n 

sự
 tỉ

nh
 

72
.4

85
.7

56
.0

00
 

72
.4

85
.7

56
.0

00
 

 
 

 
72

.0
12

.7
29

.0
00

 
72

.0
12

.7
29

.0
00

 
 

 
 

99
,3

 

57
 

N
gâ

n 
hà

ng
 c

hí
nh

 s
ác

h 
xã

 h
ội

 (
ủy

 

th
ác

 c
ho

 v
ay

 tí
n 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 n
gư

ời
 

ng
hè

o 
và

 c
ác

 đ
ối

 tư
ợn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

) 

10
.0

00
.0

00
.0

00
 

10
.0

00
.0

00
.0

00
 

 
 

 
10

.0
00

.0
00

.0
00

 
10

.0
00

.0
00

.0
00

 
 

 
 

10
0,

0 

58
 

Bả
o 

hi
ểm

 x
ã 

hộ
i t

ỉn
h 

74
1.

92
8.

00
0.

00
0 

74
1.

92
8.

00
0.

00
0 

 
 

 
72

1.
40

4.
30

6.
30

0 
72

1.
40

4.
30

6.
30

0 
 

 
 

97
,2

 

59
 

Cô
ng

 t
y 

TN
H

H
 1

 T
V

 q
uả

n 
lý

 k
ha

i 

th
ác

 c
ôn

g 
trì

nh
 th

ủy
 lợ

i S
ơn

 L
a 

(K
P 

dị
ch

 v
ụ 

cô
ng

 íc
h 

th
ủy

 lợ
i) 

46
.9

00
.0

00
.0

00
 

46
.9

00
.0

00
.0

00
 

 
 

 
46

.9
00

.0
00

.0
00

 
46

.9
00

.0
00

.0
00

 
 

 
 

10
0,

0 

60
 

H
ỗ 

trợ
 đ

ón
g 

BH
X

H
, B

H
Y

T,
 B

H
TN

 

nă
m

 2
01

9 
ch

o 
cá

c 
đơ

n 
vị

 s
ử 

dụ
ng

 

la
o 

độ
ng

 l
à 

ng
ườ

i 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 

th
eo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

42
/2

01
2/

Q
Đ

-T
Tg

 

4.
45

2.
32

1.
10

3 
4.

45
2.

32
1.

10
3 

 
 

 
4.

45
2.

32
1.

10
3 

4.
45

2.
32

1.
10

3 
 

 
 

10
0,

0 

 
Cô

ng
 ty

 C
P 

Ca
o 

su
 S

ơn
 L

a 
3.

61
2.

34
6.

08
4 

3.
61

2.
34

6.
08

4 
 

 
 

3.
61

2.
34

6.
08

4 
3.

61
2.

34
6.

08
4 

 
 

 
10

0,
0 

 
Cô

ng
 ty

 C
p 

V
in

at
ea

 
35

.6
50

.8
15

 
35

.6
50

.8
15

 
 

 
 

35
.6

50
.8

15
 

35
.6

50
.8

15
 

 
 

 
 

 
Cô

ng
 ty

 T
N

H
H

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 T
ô 

H
iệ

u 
6.

08
8.

58
7 

6.
08

8.
58

7 
 

 
 

6.
08

8.
58

7 
6.

08
8.

58
7 

 
 

 
 

 
Cô

ng
 ty

 C
P 

Ch
è 

Ch
iề

ng
 V

e 
M

ộc
 C

hâ
u 

8.
69

4.
00

0 
8.

69
4.

00
0 

 
 

 
8.

69
4.

00
0 

8.
69

4.
00

0 
 

 
 

 

 
Cô

ng
 ty

 T
NH

H 
M

ạn
h T

hắ
ng

 (M
ai 

Sơ
n)

 
47

.2
50

.0
00

 
47

.2
50

.0
00

 
 

 
 

47
.2

50
.0

00
 

47
.2

50
.0

00
 

 
 

 
 

 
Cô

ng
 ty

 T
NH

H 
Nô

ng
 lâ

m
 ng

hi
ệp

 S
ôn

g M
ã 

43
.6

73
.6

00
 

43
.6

73
.6

00
 

 
 

 
43

.6
73

.6
00

 
43

.6
73

.6
00

 
 

 
 

 

 
Cô

ng
 ty

 TN
HH

 N
N 

M
TV

 Lâ
m 

ng
hiệ

p P
hù

 Y
ên

 
38

.0
72

.6
10

 
38

.0
72

.6
10

 
 

 
 

38
.0

72
.6

10
 

38
.0

72
.6

10
 

 
 

 
10

0,
0 

20 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

 
HT

X 
SX

KD
&

DV
 N

N 
tổn

g h
ợp

 B
ản

 Lọ
ng

 B
on

 
8.

82
0.

00
0 

8.
82

0.
00

0 
 

 
 

8.
82

0.
00

0 
8.

82
0.

00
0 

 
 

 
10

0,
0 

 
Cô

ng
 ty

 T
NH

H 
giố

ng
 câ

y t
rồn

g T
ak

ii V
iệt

 N
am

 
40

6.
46

2.
03

2 
40

6.
46

2.
03

2 
 

 
 

40
6.

46
2.

03
2 

40
6.

46
2.

03
2 

 
 

 
10

0,
0 

 
Cô

ng
 ty

 C
ổ 

ph
ần

 H
oa

 N
hi

ệt
 đ

ới
 

24
5.

26
3.

37
5 

24
5.

26
3.

37
5 

 
 

 
24

5.
26

3.
37

5 
24

5.
26

3.
37

5 
 

 
 

10
0,

0 

61
 

Cô
ng

 ty
 C

ổ 
ph

ần
 c

ao
 su

 S
ơn

 L
a 

( k
in

h 

ph
í t

ổ 
ch

ức
 n

gà
y 

hộ
i t

oà
n 

dâ
n 

bả
o 

vệ
 

an
 n

in
h 

tổ
 q

uố
c 

nă
m

 2
02

2 
và

 k
in

h 
ph

í 

ph
ục

 v
ụ 

cô
ng

 tá
c đ

ặc
 x

á n
ăm

 2
02

2)
 

35
.0

00
.0

00
 

35
.0

00
.0

00
 

 
 

 
35

.0
00

.0
00

 
35

.0
00

.0
00

 
 

 
 

 

62
 

Cô
ng

 ty
 C

ổ 
ph

ần
 M

ôi 
trư

ờn
g 

và
 D

V 
đô

 

thị
 (

Tr
ả 

nợ
 th

uế
 G

TG
T 

từ
 n

ăm
 2

01
4-

20
16

 th
eo

 K
ết 

lu
ận

 K
iểm

 to
án

 nh
à n

ướ
c)

 

12
.5

93
.8

99
.0

00
 

12
.5

93
.8

99
.0

00
 

 
 

 
12

.5
93

.8
99

.0
00

 
12

.5
93

.8
99

.0
00

 
 

 
 

 

63
 

Cô
ng

 t
y 

đi
ện

 l
ực

 S
ơn

 L
a 

(K
P 

tổ
 

ch
ức

 c
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 c

hà
o 

m
ừn

g 
kỷ

 

ni
ệm

 6
0 

nă
m

 n
gà

y 
th

iế
t l

ập
 q

ua
n 

hệ
 

ng
oạ

i 
gi

ao
 V

iệ
t 

N
am

 -
 L

ào
; 

45
 k

ý 

hi
ệp

 ư
ớc

 H
ữu

 n
gh

ị v
à 

H
ợp

 tá
c 

V
iệ

t 

N
am

 -
 L

ào
 v

à 
đó

n 
nh

ận
 B

ằn
g 

xế
p 

hạ
ng

 d
i t

íc
h 

qu
ốc

 g
ia

 đ
ặc

 b
iệ

t k
hu

 d
i 

tíc
h 

lịc
h 

sử
 V

iệ
t N

am
 - 

là
o)

 

22
9.

76
5.

00
0 

22
9.

76
5.

00
0 

 
 

 
22

8.
56

3.
00

0 
22

8.
56

3.
00

0 
 

 
 

 

II
 

C
Á

C
 N

G
À

N
H

 P
H

Â
N

 C
Ấ

P 
2.

24
7.

24
0.

44
5.

03
3 

2.
15

9.
54

6.
44

5.
03

3 
87

.6
94

.0
00

.0
00

 
- 

- 
2.

03
5.

70
3.

22
0.

74
9 

2.
00

9.
56

4.
00

3.
24

8 
26

.1
39

.2
17

.5
01

 
- 

- 
90

,6
 

1 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
BN

D
 tỉ

nh
 

31
.9

53
.5

65
.3

47
 

31
.9

53
.5

65
.3

47
 

 
 

 
29

.8
74

.5
37

.5
23

 
29

.8
74

.5
37

.5
23

 
 

 
 

93
,5

 

2 
Sở

 v
ăn

 h
óa

 th
ể 

th
ao

 d
u 

lịc
h 

12
5.

40
1.

91
8.

97
6 

11
9.

77
3.

91
8.

97
6 

5.
62

8.
00

0.
00

0 
 

 
11

6.
39

8.
46

7.
23

8 
11

4.
08

2.
88

2.
33

8 
2.

31
5.

58
4.

90
0 

 
 

92
,8

 

Tr
on

g 

đó
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

15
0.

00
0.

00
0 

 
15

0.
00

0.
00

0 
 

 
12

7.
13

6.
50

0 
 

12
7.

13
6.

50
0 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

4.
36

2.
00

0.
00

0 
 

4.
36

2.
00

0.
00

0 
 

 
2.

18
8.

44
8.

40
0 

 
2.

18
8.

44
8.

40
0 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 g

iả
m

 n
gh

èo
 

1.
14

9.
00

0.
00

0 
 

1.
11

6.
00

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 
N

ST
W

 
1.

11
6.

00
0.

00
0 

 
1.

11
6.

00
0.

00
0 

 
 

- 
 

 
 

 
 

N
SĐ

P 
Đ

ối
 ứ

ng
 

33
.0

00
.0

00
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 21



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

3 
Sở

 y
 tế

 
55

4.
95

5.
36

1.
33

4 
54

8.
44

9.
36

1.
33

4 
6.

50
6.

00
0.

00
0 

 
 

51
3.

64
2.

79
3.

18
7 

51
3.

52
9.

97
5.

48
7 

11
2.

81
7.

70
0 

 
 

92
,6

 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t t

riể
n 

K
T-

X
H

 v
ùn

g 
đồ

ng
 b

ào
 d

ân
 tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 
m

iề
n 

nú
i (

N
ST

W
) 

6.
50

6.
00

0.
00

0 
 

6.
50

6.
00

0.
00

0 
 

 
11

2.
81

7.
70

0 
 

11
2.

81
7.

70
0 

 
 

 

4 
Sở

 g
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o 

80
6.

89
9.

55
8.

78
0 

78
7.

13
2.

55
8.

78
0 

19
.7

67
.0

00
.0

00
 

 
 

72
5.

82
1.

27
6.

13
4 

72
5.

68
6.

40
2.

83
4 

13
4.

87
3.

30
0 

 
 

90
,0

 

Tr
on

g 

đó
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

17
.0

00
.0

00
 

 
17

.0
00

.0
00

 
 

 
8.

06
3.

00
0 

 
8.

06
3.

00
0 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

19
.7

50
.0

00
.0

00
 

 
19

.7
50

.0
00

.0
00

 
 

 
12

6.
81

0.
30

0 
 

12
6.

81
0.

30
0 

 
 

 

5 
Sở

 N
ôn

g n
gh

iệp
 và

 p
há

t t
riể

n 
nô

ng
 th

ôn
 

19
8.

09
1.

54
8.

32
7 

17
2.

90
5.

54
8.

32
7 

25
.1

86
.0

00
.0

00
 

 
 

16
5.

68
3.

63
1.

29
6 

15
1.

95
2.

96
4.

99
5 

13
.7

30
.6

66
.3

01
 

 
 

83
,6

 

Tr
on

g 

đó
: 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

21
.7

71
.0

00
.0

00
 

 
8.

66
0.

00
0.

00
0 

 
 

5.
94

5.
85

7.
11

1 
 

4.
57

3.
37

4.
11

1 
 

 
 

N
ST

W
 

8.
66

0.
00

0.
00

0 
 

8.
66

0.
00

0.
00

0 
 

 
4.

57
3.

37
4.

11
1 

 
4.

57
3.

37
4.

11
1 

 
 

 
N

SĐ
P 

đố
i ứ

ng
 

13
.1

11
.0

00
.0

00
 

 
 

 
 

1.
37

2.
48

3.
00

0 
 

 
 

 
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

16
.5

26
.0

00
.0

00
 

 
16

.5
26

.0
00

.0
00

 
 

 
9.

15
7.

29
2.

19
0 

 
9.

15
7.

29
2.

19
0 

 
 

 

6 
Sở

 T
ài

 n
gu

yê
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

74
.4

31
.6

44
.1

28
 

74
.3

81
.6

44
.1

28
 

50
.0

00
.0

00
 

 
 

72
.4

71
.0

65
.3

23
 

72
.4

21
.0

65
.3

23
 

50
.0

00
.0

00
 

 
 

97
,4

 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

TQ
G

 x
ây

 d
ựn

g 
nô

ng
 

th
ôn

 m
ới

 (N
ST

W
) 

50
.0

00
.0

00
 

 
50

.0
00

.0
00

 
 

 
50

.0
00

.0
00

 
 

50
.0

00
.0

00
 

 
 

 

7 
Đ

oà
n 

TN
C

S 
H

ồ 
C

hí
 M

in
h 

16
.7

86
.1

10
.8

18
 

16
.2

62
.1

10
.8

18
 

52
4.

00
0.

00
0 

 
 

16
.5

33
.1

29
.1

28
 

16
.0

11
.6

62
.6

28
 

52
1.

46
6.

50
0 

 
 

98
,5

 

Tr
on

g 

đó
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

24
.0

00
.0

00
 

 
24

.0
00

.0
00

 
 

 
22

.0
00

.0
00

 
 

22
.0

00
.0

00
 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

50
0.

00
0.

00
0 

 
50

0.
00

0.
00

0 
 

 
49

9.
46

6.
50

0 
 

49
9.

46
6.

50
0 

 
 

 

22 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

8 
H

ội
 N

ôn
g 

dâ
n 

34
.7

66
.5

58
.0

96
 

26
.1

74
.5

58
.0

96
 

8.
59

2.
00

0.
00

0 
 

 
26

.0
80

.5
64

.6
19

 
26

.0
49

.5
64

.6
19

 
31

.0
00

.0
00

 
 

 
75

,0
 

Tr
on

g 

đó
  

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

31
.0

00
.0

00
 

 
31

.0
00

.0
00

 
 

 
31

.0
00

.0
00

 
 

31
.0

00
.0

00
 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

8.
56

1.
00

0.
00

0 
 

8.
56

1.
00

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 

9 
Sở

 N
ội

 v
ụ 

31
.2

42
.6

66
.2

00
 

31
.2

42
.6

66
.2

00
 

 
 

 
27

.9
70

.3
03

.4
27

 
27

.9
70

.3
03

.4
27

 
 

 
 

89
,5

 

10
 

Sở
 C

ôn
g 

th
ươ

ng
 

11
.9

23
.8

20
.0

00
 

11
.9

03
.8

20
.0

00
 

20
.0

00
.0

00
 

 
 

11
.5

08
.8

51
.2

60
 

11
.5

05
.3

78
.8

60
 

3.
47

2.
40

0 
 

 
96

,5
 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

TQ
G

 x
ây

 d
ựn

g 
nô

ng
 

th
ôn

 m
ới

 (N
ST

W
) 

20
.0

00
.0

00
 

 
20

.0
00

.0
00

 
 

 
3.

47
2.

40
0 

 
3.

47
2.

40
0 

 
 

 

11
 

Sở
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

 
24

.6
01

.5
34

.8
00

 
20

.3
77

.5
34

.8
00

 
4.

22
4.

00
0.

00
0 

 
 

22
.2

11
.0

86
.0

92
 

19
.6

52
.3

67
.0

92
 

2.
55

8.
71

9.
00

0 
 

 
90

,3
 

Tr
on

g 

đó
  

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

20
.0

00
.0

00
 

 
20

.0
00

.0
00

 
 

 
10

.0
00

.0
00

 
 

10
.0

00
.0

00
 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

4.
20

4.
00

0.
00

0 
 

4.
20

4.
00

0.
00

0 
 

 
2.

54
8.

71
9.

00
0 

 
2.

54
8.

71
9.

00
0 

 
 

 

12
 

Sở
 K

ho
a 

họ
c 

cô
ng

 n
gh

ệ 
41

.6
93

.3
58

.5
04

 
41

.6
93

.3
58

.5
04

 
 

 
 

35
.3

00
.3

99
.5

79
 

35
.3

00
.3

99
.5

79
 

 
 

 
84

,7
 

13
 

Sở
 G

ia
o 

th
ôn

g 
vậ

n 
tả

i 
10

7.
20

4.
87

8.
60

0 
10

7.
17

4.
87

8.
60

0 
30

.0
00

.0
00

 
 

 
10

5.
68

0.
80

6.
00

0 
10

5.
68

0.
80

6.
00

0 
 

 
 

98
,6

 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t t

riể
n 

K
T-

X
H

 v
ùn

g 
đồ

ng
 b

ào
 d

ân
 tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 
m

iề
n 

nú
i (

N
ST

W
) 

30
.0

00
.0

00
 

 
30

.0
00

.0
00

 
 

 
- 

 
 

 
 

 

14
 

Sở
 L

ao
 đ

ộn
g 

th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 x

ã 
hộ

i 
14

5.
41

8.
23

1.
81

2 
13

1.
31

7.
23

1.
81

2 
14

.1
01

.0
00

.0
00

 
 

 
13

0.
17

5.
68

5.
91

0 
12

3.
53

4.
29

0.
31

0 
6.

64
1.

39
5.

60
0 

 
 

89
,5

 

 
 C

TM
T 

qu
ốc

 g
ia

 g
iả

m
 n

gh
èo

 
7.

07
0.

00
0.

00
0 

 
6.

85
8.

00
0.

00
0 

 
 

1.
47

3.
39

6.
60

0 
 

1.
40

3.
39

6.
60

0 
 

 
 

 
N

ST
W

 
6.

85
8.

00
0.

00
0 

 
6.

85
8.

00
0.

00
0 

 
 

1.
40

3.
39

6.
60

0 
 

1.
40

3.
39

6.
60

0 
 

 
 

 
N

SĐ
P 

Đ
ối

 ứ
ng

 
21

2.
00

0.
00

0 
 

 
 

 
70

.0
00

.0
00

 
 

 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 23



TT
 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

D
ự 

to
án

 
Số

 q
uy

ết
 to

án
 

So
 

sá
nh

 

(%
) 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í t

iề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

Tổ
ng

 số
 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 

C
hi

 C
TM

T,
 h

ỗ 

tr
ợ 

m
ục

 ti
êu

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

C
hi

 tr
ả 

nợ
 

lã
i, 

ph
í 

tiề
n 

va
y 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 

qu
ỹ 

dự
 tr

ữ 

tà
i c

hí
nh

 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

2.
04

3.
00

0.
00

0 
 

2.
04

3.
00

0.
00

0 
 

 
55

3.
05

7.
00

0 
 

55
3.

05
7.

00
0 

 
 

 

 

Ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

ph
át

 tr
iể

n 
cô

ng
 tá

c 
xã

 

hộ
i v

à 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
trợ

 g
iú

p 
xã

 h
ội

 

đố
i v

ới
 n

gư
ời

 tâ
m

 th
ần

, t
rẻ

 e
m

 tự
 k

ỷ 

và
 n

gư
ời

 rố
i n

hi
ễu

 tâ
m

 tr
í (

N
ST

W
) 

5.
20

0.
00

0.
00

0 
 

5.
20

0.
00

0.
00

0 
 

 
4.

68
4.

94
2.

00
0 

 
4.

68
4.

94
2.

00
0 

 
 

 

15
 

Sở
 T

ư 
ph

áp
 

13
.2

59
.5

64
.8

11
 

13
.2

19
.5

64
.8

11
 

40
.0

00
.0

00
 

 
 

12
.3

52
.5

43
.7

25
 

12
.3

13
.3

21
.9

25
 

39
.2

21
.8

00
 

 
 

93
,2

 

 

Tr
on

g 
đó

: C
TM

T 
Q

G
 x

ây
 d

ựn
g 

ôn
g 

th
ôn

 m
ới

 (N
ST

W
) 

40
.0

00
.0

00
 

 
40

.0
00

.0
00

 
 

 
39

.2
21

.8
00

 
 

39
.2

21
.8

00
 

 
 

 

16
 

Sở
 T

hô
ng

 ti
n 

tru
yề

n 
th

ôn
g 

28
.6

10
.1

24
.5

00
 

25
.5

84
.1

24
.5

00
 

3.
02

6.
00

0.
00

0 
 

 
23

.9
98

.0
80

.3
08

 
23

.9
98

.0
80

.3
08

 
 

 
 

83
,9

 

Tr
on

g 

đó
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 th
ôn

 

m
ới

 (N
ST

W
) 

99
7.

00
0.

00
0 

 
99

7.
00

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 g

iả
m

 n
gh

èo
 

2.
05

9.
00

0.
00

0 
 

1.
99

9.
00

0.
00

0 
 

 
- 

 
 

 
 

 
N

ST
W

 
1.

99
9.

00
0.

00
0 

 
1.

99
9.

00
0.

00
0 

 
 

- 
 

 
 

 
 

N
SĐ

P 
Đ

ối
 ứ

ng
 

60
.0

00
.0

00
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

CT
M

T 
qu

ốc
 g

ia
 p

há
t 

tri
ển

 K
T-

X
H

 

vù
ng

 đ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 v

à 

m
iề

n 
nú

i (
N

ST
W

) 

30
.0

00
.0

00
 

 
30

.0
00

.0
00

 
 

 
- 

 
 

 
 

 

B 
CH

I T
RẢ

 N
Ợ

 L
ÃI

, P
H

Í T
IỀ

N 
V

AY
 

2.
50

0.
00

0.
00

0 
 

 
2.

50
0.

00
0.

00
0 

 
82

3.
83

4.
72

0 
 

 
82

3.
83

4.
72

0 
 

33
,0

 

C
 

C
H

I 
BỔ

 S
U

N
G

 Q
U

Ỹ
 D

Ự
 T

R
Ữ

 

TÀ
I C

H
ÍN

H
 

20
.0

00
.0

00
.0

00
 

 
 

 
20

.0
00

.0
00

.0
00

 
20

.0
00

.0
00

.0
00

 
 

 
 

20
.0

00
.0

00
.0

00
 

10
0,

0 

 

   

24 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
58

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

7 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 Đ
ỊA

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 T
Ừ

N
G

 H
U

Y
Ệ

N
, T

H
À

N
H

 P
H

Ố
 N

Ă
M

 2
02

2 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 H

ĐN
D 

tỉn
h g

iao
 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

IV
/ C

hi 
nộ

p 

ng
ân

 sá
ch

 cấ
p 

trê
n 

VI
/ C

hi 
ch

uy
ển

 

ng
uồ

n n
ăm

 20
22

 

san
g n

ăm
 20

23
 

Tổ
ng

 số
 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i th
ườ

ng
 xu

yê
n 

Ch
i C

TM
T,

 

hỗ
 tr

ợ m
ục

 

tiê
u n

gâ
n 

sác
h T

ru
ng

 

ươ
ng

 

Tổ
ng

 số
 

I/C
hi 

đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
II/

Ch
i th

ườ
ng

 xu
yê

n 
III

/ C
hi 

Ch
ươ

ng
 tr

ình
 M

TQ
G,

 hỗ
 tr

ợ m
ục

 tiê
u 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó: 

Ch
i 

GD
ĐT

 dạ
y n

gh
ề 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó: 

Ch
i 

GD
ĐT

 dạ
y n

gh
ề 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

    
    

    
    

ph
át 

tri
ển

 

Ch
i th

ườ
ng

 

xu
yê

n 

Tổ
ng

 số
 

7.6
19

.42
7.0

00
.00

0 
62

7.9
60

.00
0.0

00
 

6.9
91

.46
7.0

00
.00

0 
- 

8.1
95

.06
6.2

58
.31

6 
74

3.6
35

.03
1.0

87
 

11
2.9

22
.22

7.4
00

 
7.1

86
.78

2.8
31

.81
2 

4.3
51

.86
3.6

70
.05

8 
26

4.6
48

.39
5.4

17
 

18
1.3

59
.77

6.5
00

 
83

.28
8.6

18
.91

7 
23

.41
0.8

73
.15

7 
1.7

62
.49

6.5
78

.49
5 

Th
àn

h p
hố

 
63

2.7
32

.00
0.0

00
 

92
.34

0.0
00

.00
0 

54
0.3

92
.00

0.0
00

 
 

72
7.1

59
.56

1.4
15

 
16

7.3
59

.94
1.0

00
 

30
.18

8.2
86

.00
0 

55
4.5

51
.95

1.4
15

 
25

2.0
72

.15
5.5

85
 

5.2
47

.66
9.0

00
 

4.7
79

.30
1.0

00
 

46
8.3

68
.00

0 
22

8.7
85

.50
0 

16
4.1

86
.57

6.7
17

 

Th
uậ

n C
hâ

u 
90

2.7
92

.00
0.0

00
 

35
.17

0.0
00

.00
0 

86
7.6

22
.00

0.0
00

 
 

98
3.3

55
.33

0.5
07

 
28

.94
6.1

66
.00

0 
7.2

16
.91

0.0
00

 
92

1.7
27

.08
5.8

07
 

57
4.4

35
.12

0.8
52

 
32

.68
2.0

78
.70

0 
13

.47
0.2

25
.00

0 
19

.21
1.8

53
.70

0 
2.0

57
.10

2.5
00

 
25

4.7
31

.35
6.9

84
 

Ma
i S

ơn
 

81
7.4

27
.00

0.0
00

 
63

.03
0.0

00
.00

0 
75

4.3
97

.00
0.0

00
 

 
83

1.2
14

.13
5.0

83
 

45
.34

6.2
26

.00
0 

11
.86

5.8
99

.00
0 

77
1.4

52
.50

2.0
83

 
51

5.4
19

.64
4.5

35
 

14
.41

5.4
07

.00
0 

12
.80

4.5
18

.80
0 

1.6
10

.88
8.2

00
 

3.2
47

.72
5.7

44
 

14
8.5

10
.54

1.5
62

 

Yê
n C

hâ
u 

55
9.2

80
.00

0.0
00

 
60

.09
0.0

00
.00

0 
49

9.1
90

.00
0.0

00
 

 
57

9.6
94

.85
0.8

53
 

33
.77

3.5
57

.60
0 

87
2.0

69
.00

0 
51

3.7
76

.19
6.4

36
 

32
5.1

78
.06

3.8
58

 
32

.14
5.0

96
.81

7 
25

.12
8.3

89
.00

0 
7.0

16
.70

7.8
17

 
2.2

78
.25

1.1
06

 
86

.06
3.9

78
.88

8 

Mộ
c C

hâ
u 

66
6.0

95
.00

0.0
00

 
89

.53
0.0

00
.00

0 
57

6.5
65

.00
0.0

00
 

 
70

0.4
33

.75
6.7

71
 

10
2.4

29
.57

9.1
61

 
29

.47
1.1

59
.00

0 
58

4.5
86

.89
3.2

10
 

33
5.7

38
.72

8.5
69

 
13

.41
7.2

84
.40

0 
5.1

34
.98

0.0
00

 
8.2

82
.30

4.4
00

 
68

9.4
06

.40
0 

18
2.2

54
.76

5.9
63

 

Ph
ù Y

ên
 

74
5.4

04
.00

0.0
00

 
56

.27
0.0

00
.00

0 
68

9.1
34

.00
0.0

00
 

 
84

1.1
12

.92
4.3

01
 

95
.73

8.1
56

.00
0 

1.4
18

.73
2.0

00
 

70
0.8

91
.53

0.8
01

 
45

1.0
17

.32
4.5

32
 

44
.48

3.2
37

.50
0 

37
.15

5.4
99

.00
0 

7.3
27

.73
8.5

00
 

2.1
11

.15
0.3

00
 

12
9.2

41
.94

3.5
79

 

Bắ
c Y

ên
 

50
1.6

02
.00

0.0
00

 
39

.87
0.0

00
.00

0 
46

1.7
32

.00
0.0

00
 

 
53

1.5
25

.16
5.1

86
 

29
.21

2.8
02

.05
4 

3.4
82

.96
8.0

00
 

48
4.3

88
.24

2.4
32

 
29

1.1
99

.18
3.6

00
 

17
.92

4.1
20

.70
0 

12
.81

3.1
03

.70
0 

5.1
11

.01
7.0

00
 

4.1
08

.17
3.4

00
 

16
1.7

86
.98

2.0
86

 

Mư
ờn

g L
a 

60
5.1

38
.00

0.0
00

 
29

.01
0.0

00
.00

0 
57

6.1
28

.00
0.0

00
 

 
66

2.1
99

.42
3.1

88
 

25
.87

2.6
71

.00
0 

5.7
43

.78
0.0

00
 

61
3.2

48
.90

0.1
88

 
36

8.2
93

.45
7.3

79
 

23
.07

7.8
52

.00
0 

16
.26

9.8
49

.00
0 

6.8
08

.00
3.0

00
 

2.7
87

.02
2.9

11
 

17
3.3

08
.74

5.4
04

 

Qu
ỳn

h N
ha

i 
40

2.8
00

.00
0.0

00
 

21
.24

0.0
00

.00
0 

38
1.5

60
.00

0.0
00

 
 

41
0.1

04
.07

5.5
83

 
27

.17
3.9

08
.00

0 
4.3

56
.38

2.0
00

 
37

6.3
89

.65
8.5

83
 

23
3.3

08
.37

3.4
20

 
6.5

40
.50

9.0
00

 
5.7

12
.50

9.0
00

 
82

8.0
00

.00
0 

1.3
81

.20
7.9

38
 

10
2.7

46
.73

4.9
10

 

Sô
ng

 M
ã 

89
0.1

07
.00

0.0
00

 
62

.14
0.0

00
.00

0 
82

7.9
67

.00
0.0

00
 

 
99

5.5
30

.74
7.1

90
 

11
3.4

25
.42

7.8
72

 
 

85
7.9

99
.32

7.1
18

 
52

6.9
08

.74
8.0

00
 

24
.10

5.9
92

.20
0 

17
.41

9.6
69

.00
0 

6.6
86

.32
3.2

00
 

1.0
02

.38
5.9

00
 

13
5.5

03
.27

1.7
84

 

Số
p C

ộp
 

40
7.6

76
.00

0.0
00

 
25

.64
0.0

00
.00

0 
38

2.0
36

.00
0.0

00
 

 
45

5.5
22

.92
6.7

73
 

39
.09

4.1
55

.00
0 

1.5
81

.93
9.0

00
 

38
7.4

00
.02

4.1
73

 
23

4.0
10

.56
1.7

00
 

29
.02

8.7
47

.60
0 

10
.73

3.3
71

.00
0 

18
.29

5.3
76

.60
0 

1.5
39

.26
0.3

00
 

12
1.4

10
.23

4.4
21

 

Vâ
n H

ồ 
48

8.3
74

.00
0.0

00
 

53
.63

0.0
00

.00
0 

43
4.7

44
.00

0.0
00

 
 

47
7.2

13
.36

1.4
66

 
35

.26
2.4

41
.40

0 
16

.72
4.1

03
.40

0 
42

0.3
70

.51
9.5

66
 

24
4.2

82
.30

8.0
28

 
21

.58
0.4

00
.50

0 
19

.93
8.3

62
.00

0 
1.6

42
.03

8.5
00

 
1.9

80
.40

1.1
58

 
10

2.7
51

.44
6.1

97
   

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 25



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
59

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

8 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

B
Ổ

 S
U

N
G

 T
Ừ

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 C
Ấ

P
 T

ỈN
H

 C
H

O
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Á
C

 H
U

Y
Ệ

N
, T

H
À

N
H

 P
H

Ố
 N

Ă
M

 2
02

2 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

TT
 

Hu
yệ

n, 
    

    
    

thà
nh

 ph
ố 

Dự
 to

án
 

Qu
yế

t t
oá

n 
So

 sá
nh

  (%
) 

Tổ
ng

 số
 

Bổ
 su

ng
 câ

n đ
ối 

Bổ
 su

ng
 có

 m
ục

 tiê
u 

Tổ
ng

 số
 

Bổ
 su

ng
 câ

n đ
ối 

Bổ
 su

ng
 có

 m
ục

 tiê
u 

Tổ
ng

 số
 Bổ

 su
ng

 

câ
n đ

ối 

Bổ
 su

ng
 

có
 m

ục
 

tiê
u 

Tổ
ng

 số
 

Gồ
m 

Vố
n Đ

T 

thự
c h

iện
 

cá
c  

nh
iệm

 vụ
 

Vố
n S

N 

thự
c h

iện
 

cá
c c

hế
 

độ
, c

hín
h 

sác
h 

Vố
n t

hự
c 

hiệ
n c

ác
 

CT
M

T 

qu
ốc

 gi
a 

Tổ
ng

 số
 

Gồ
m 

Vố
n C

TM
T 

qu
ốc

 gi
a; 

hỗ
 tr

ợ m
ục

 tiê
u N

ST
W

 Vố
n t

hự
c h

iện
 ch

ế đ
ộ 

ch
ính

 sá
ch

, n
hiệ

m 
vụ

 

kh
ác

 

Vố
n 

ng
oà

i 

nư
ớc

 

Vố
n t

ro
ng

 

nư
ớc

 

Vố
n 

ng
oà

i 

nư
ớc

 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 

 
Tổ

ng
 số

 
6.3

33
.14

9.0
00

.00
0 

6.3
33

.14
9.0

00
.00

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
7.7

42
.48

7.3
70

.76
8 

6.2
76

.23
1.3

22
.16

8 
1.4

66
.25

6.0
48

.60
0 

- 
1.4

66
.25

6.0
48

.60
0 

1.1
82

.79
0.0

00
.00

0 
28

3.4
66

.04
8.6

00
 

12
2 

99
 

 
1 

Th
àn

h p
hố

 
32

7.2
97

.00
0.0

00
 

32
7.2

97
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 
35

0.4
06

.85
5.0

00
 

32
6.7

83
.00

0.0
00

 
23

.62
3.8

55
.00

0 
 

23
.62

3.8
55

.00
0 

14
.63

5.0
00

.00
0 

8.9
88

.85
5.0

00
 

10
7 

10
0 

 
2 

Th
uậ

n C
hâ

u 
85

2.4
87

.00
0.0

00
 

85
2.4

87
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 
1.1

29
.83

8.4
29

.00
0 

85
2.4

87
.00

0.0
00

 
27

7.3
51

.42
9.0

00
 

 
27

7.3
51

.42
9.0

00
 

22
6.5

07
.00

0.0
00

 
50

.84
4.4

29
.00

0 
13

3 
10

0 
 

3 
Ma

i S
ơn

 
69

3.9
79

.00
0.0

00
 

69
3.9

79
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 
81

1.0
18

.87
4.0

00
 

69
1.9

76
.29

9.0
00

 
11

9.0
42

.57
5.0

00
 

 
11

9.0
42

.57
5.0

00
 

85
.43

0.0
00

.00
0 

33
.61

2.5
75

.00
0 

11
7 

10
0 

 
4 

Yê
n C

hâ
u 

47
3.8

82
.00

0.0
00

 
47

3.8
82

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

 
 

57
3.7

47
.42

0.5
74

 
47

3.5
18

.31
0.5

74
 

10
0.2

29
.11

0.0
00

 
 

10
0.2

29
.11

0.0
00

 
81

.34
0.0

00
.00

0 
18

.88
9.1

10
.00

0 
12

1 
10

0 
 

5 
Mộ

c C
hâ

u 
49

4.4
84

.00
0.0

00
 

49
4.4

84
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 
56

3.1
36

.78
7.7

00
 

48
9.5

45
.58

2.7
00

 
73

.59
1.2

05
.00

0 
 

73
.59

1.2
05

.00
0 

53
.68

5.0
00

.00
0 

19
.90

6.2
05

.00
0 

11
4 

99
 

 
6 

Ph
ù Y

ên
 

65
4.7

04
.00

0.0
00

 
65

4.7
04

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

 
 

80
7.9

24
.36

7.9
50

 
65

2.5
03

.80
7.9

50
 

15
5.4

20
.56

0.0
00

 
 

15
5.4

20
.56

0.0
00

 
12

1.7
98

.00
0.0

00
 

33
.62

2.5
60

.00
0 

12
3 

10
0 

 
7 

Bắ
c Y

ên
 

37
8.7

78
.00

0.0
00

 
37

8.7
78

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

 
 

48
1.1

19
.61

7.0
00

 
37

7.1
59

.91
7.0

00
 

10
3.9

59
.70

0.0
00

 
 

10
3.9

59
.70

0.0
00

 
87

.67
9.0

00
.00

0 
16

.28
0.7

00
.00

0 
12

7 
10

0 
 

8 
Mư

ờn
g L

a 
49

9.1
58

.00
0.0

00
 

49
9.1

58
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 
62

6.4
20

.07
3.3

44
 

48
7.6

13
.04

3.3
44

 
13

8.8
07

.03
0.0

00
 

 
13

8.8
07

.03
0.0

00
 

11
5.4

91
.00

0.0
00

 
23

.31
6.0

30
.00

0 
12

5 
98

 
 

9 
Qu

ỳn
h N

ha
i 

37
7.2

90
.00

0.0
00

 
37

7.2
90

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

 
 

46
5.7

12
.23

1.0
00

 
36

8.9
63

.68
1.0

00
 

96
.74

8.5
50

.00
0 

 
96

.74
8.5

50
.00

0 
81

.99
5.0

00
.00

0 
14

.75
3.5

50
.00

0 
12

3 
98

 
 

10
 

Sô
ng

 M
ã 

78
5.8

45
.00

0.0
00

 
78

5.8
45

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

 
 

93
1.3

78
.28

6.2
00

 
78

2.2
81

.76
0.6

00
 

14
9.0

96
.52

5.6
00

 
 

14
9.0

96
.52

5.6
00

 
11

1.5
25

.00
0.0

00
 

37
.57

1.5
25

.60
0 

11
9 

10
0 

 
11

 
Số

p C
ộp

 
37

0.4
86

.00
0.0

00
 

37
0.4

86
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 
50

6.4
33

.38
5.0

00
 

36
9.3

45
.14

5.0
00

 
13

7.0
88

.24
0.0

00
 

 
13

7.0
88

.24
0.0

00
 

12
4.3

70
.63

0.0
00

 
12

.71
7.6

10
.00

0 
13

7 
10

0 
 

12
 

Vâ
n H

ồ 
42

4.7
59

.00
0.0

00
 

42
4.7

59
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 
49

5.3
51

.04
4.0

00
 

40
4.0

53
.77

5.0
00

 
91

.29
7.2

69
.00

0 
 

91
.29

7.2
69

.00
0 

78
.33

4.3
70

.00
0 

12
.96

2.8
99

.00
0 

11
7 

95
 

 

26 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
61

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

9 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 Q
U

Ố
C

 G
IA

 N
Ă

M
 2

02
2 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

 
Tổ

ng
 số

 
1.5

40
.44

3.0
02

.00
0 

8.9
74

.18
0.0

00
 

1.0
58

.42
4.0

00
.00

0 
1.0

33
.51

7.0
00

.00
0 

24
.90

7.0
00

.00
0 

47
3.0

44
.82

2.0
00

 
44

0.6
19

.00
0.0

00
 

32
.42

5.8
22

.00
0 

 
CT

MT
 qu

ốc
 gi

a g
iảm

 ng
hè

o 
23

3.4
70

.10
0.0

00
 

- 
15

3.8
52

.00
0.0

00
 

15
3.8

49
.00

0.0
00

 
3.0

00
.00

0 
79

.61
8.1

00
.00

0 
77

.75
9.0

00
.00

0 
1.8

59
.10

0.0
00

 

 
CT

MT
 qu

ốc
 gi

a x
ây

 dự
ng

 nô
ng

 th
ôn

 m
ới 

36
9.7

81
.77

2.0
00

 
13

0.0
50

.00
0 

31
5.8

40
.00

0.0
00

 
29

1.8
40

.00
0.0

00
 

24
.00

0.0
00

.00
0 

53
.81

1.7
22

.00
0 

31
.27

0.0
00

.00
0 

22
.54

1.7
22

.00
0 

 
CT

MT
 qu

ốc
 gi

a p
há

t tr
iển

 ki
nh

 tế
 xã

 hộ
i v

ùn
g đ

ồn
g b

ào
 dâ

n t
ộc

 th
iểu

 số
 

92
8.3

47
.00

0.0
00

 
- 

58
8.7

32
.00

0.0
00

 
58

7.8
28

.00
0.0

00
 

90
4.0

00
.00

0 
33

9.6
15

.00
0.0

00
 

33
1.5

90
.00

0.0
00

 
8.0

25
.00

0.0
00

 

 
Ch

ươ
ng

 trì
nh

 30
a 

7.4
58

.68
8.0

00
 

7.4
58

.68
8.0

00
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
Ch

ươ
ng

 trì
nh

 13
5 

1.3
85

.44
2.0

00
 

1.3
85

.44
2.0

00
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

A 
NG

ÂN
 SÁ

CH
 C

ẤP
 T

ỈN
H 

31
2.2

46
.00

0.0
00

 
- 

16
4.9

33
.00

0.0
00

 
16

4.9
33

.00
0.0

00
 

- 
14

7.3
13

.00
0.0

00
 

12
8.6

51
.00

0.0
00

 
18

.66
2.0

00
.00

0 

I 
CT

M
TQ

G 
GI

ẢM
 N

GH
ÈO

 B
ỀN

 V
ỮN

G 
46

.39
9.0

00
.00

0 
- 

28
.46

0.0
00

.00
0 

28
.46

0.0
00

.00
0 

- 
17

.93
9.0

00
.00

0 
17

.41
1.0

00
.00

0 
52

8.0
00

.00
0 

I.1
 

Cá
c c

hủ
 đầ

u t
ư 

15
3.0

00
.00

0 
- 

15
3.0

00
.00

0 
15

3.0
00

.00
0 

- 
- 

- 
- 

1 
Sở

 L
ao

 độ
ng

 T
hư

ơn
g b

inh
 và

 xã
 hộ

i 
15

3.0
00

.00
0 

- 
15

3.0
00

.00
0 

15
3.0

00
.00

0 
- 

- 
- 

- 

1.1
 

Dự
 án

 4:
 Ph

át 
triể

n g
iáo

 dụ
c n

gh
ề n

gh
iệp

 
15

3.0
00

.00
0 

 
15

3.0
00

.00
0 

15
3.0

00
.00

0 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 27



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

 
Tiể

u d
ự á

n 3
: H

ỗ t
rợ 

việ
c l

àm
 bề

n v
ữn

g 
15

3.0
00

.00
0 

 
15

3.0
00

.00
0 

15
3.0

00
.00

0 
 

 
 

 

I.2
 

Ch
ưa

 ph
ân

 bổ
 ch

i ti
ết 

28
.30

7.0
00

.00
0 

 
28

.30
7.0

00
.00

0 
28

.30
7.0

00
.00

0 
 

 
 

 
I.3

 
Cá

c đ
ơn

 vị
 dự

 to
án

 
17

.93
9.0

00
.00

0 
- 

- 
- 

- 
17

.93
9.0

00
.00

0 
17

.41
1.0

00
.00

0 
52

8.0
00

.00
0 

1 
VP

 Sở
 La

o đ
ộn

g t
hư

ơn
g b

inh
 và

 xã
 hộ

i 
7.0

70
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
7.0

70
.00

0.0
00

 
6.8

58
.00

0.0
00

 
21

2.0
00

.00
0 

3 
Sở

 Th
ôn

g t
in 

tru
yề

n t
hô

ng
  

2.0
59

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

2.0
59

.00
0.0

00
 

1.9
99

.00
0.0

00
 

60
.00

0.0
00

 

4 
Tr

ườ
ng

 ca
o đ

ẳn
g S

ơn
 La

 
2.6

81
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
2.6

81
.00

0.0
00

 
2.6

03
.00

0.0
00

 
78

.00
0.0

00
 

5 
Tr

ườ
ng

 ca
o đ

ẳn
g Y

 tế
 

1.9
15

.50
0.0

00
 

 
 

 
 

1.9
15

.50
0.0

00
 

1.8
59

.50
0.0

00
 

56
.00

0.0
00

 

6 
Tr

ườ
ng

 ca
o đ

ẳn
g k

ỹ t
hu

ật 
cô

ng
 ng

hệ
  

1.9
15

.50
0.0

00
 

 
 

 
 

1.9
15

.50
0.0

00
 

1.8
59

.50
0.0

00
 

56
.00

0.0
00

 

7 
Tr

ườ
ng

 tru
ng

 cấ
p l

uậ
t T

ây
 bắ

c  
1.1

49
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
1.1

49
.00

0.0
00

 
1.1

16
.00

0.0
00

 
33

.00
0.0

00
 

8 
Sở

 V
ăn

 hó
a, 

Th
ể t

ha
o v

à D
u l

ịch
 (tr

ườ
ng

 Tr
un

g c
ấp

 vă
n h

óa
 ng

hệ
 th

uậ
t) 

1.1
49

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

1.1
49

.00
0.0

00
 

1.1
16

.00
0.0

00
 

33
.00

0.0
00

 

II 
CT

M
TQ

G 
PT

KT
-X

H 
VÙ

NG
 Đ

ỒN
G 

BÀ
O 

DÂ
N 

TỘ
C 

TH
IỂ

U 
SỐ

 
24

1.9
46

.00
0.0

00
 

- 
13

6.4
73

.00
0.0

00
 

13
6.4

73
.00

0.0
00

 
- 

10
5.4

73
.00

0.0
00

 
10

0.4
50

.00
0.0

00
 

5.0
23

.00
0.0

00
 

II.
1 

Cá
c c

hủ
 đầ

u t
ư 

14
.75

3.0
00

.00
0 

- 
14

.75
3.0

00
.00

0 
14

.75
3.0

00
.00

0 
- 

- 
- 

- 

1 
Sở

 V
ăn

 hó
a t

hể
 th

ao
 du

 lịc
h  

4.0
72

.00
0.0

00
 

- 
4.0

72
.00

0.0
00

 
4.0

72
.00

0.0
00

 
- 

- 
- 

- 

1.1
 

Dự
 án

 6:
 B

ảo
 tồ

n, 
ph

át 
hu

y g
iá 

trị 
vă

n h
óa

 tru
yề

n t
hố

ng
 tố

t đ
ẹp

 củ
a c

ác 
dâ

n t
ộc

 th
iểu

 số
 

4.0
72

.00
0.0

00
 

 
4.0

72
.00

0.0
00

 
4.0

72
.00

0.0
00

 
 

 
 

 

28 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

gắ
n v

ới 
ph

át 
triể

n d
u l

ịch
 

 
Di

 tíc
h k

iến
 trú

c n
gh

ệ th
uật

 Th
áp 

Mư
ờn

g V
à, b

ản 
Mư

ờn
g V

à, x
ã M

ườ
ng

 Và
, hu

yện
 Số

p C
ộp

 
4.0

72
.00

0.0
00

 
 

4.0
72

.00
0.0

00
 

4.0
72

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

2 
Ba

n d
ân

 tộ
c 

10
.68

1.0
00

.00
0 

- 
10

.68
1.0

00
.00

0 
10

.68
1.0

00
.00

0 
- 

- 
- 

- 

2.1
 

Dự
 án

 10
: T

ruy
ền

 th
ôn

g, 
tuy

ên
 tr

uy
ền

 vậ
n đ

ộn
g t

ron
g v

ùn
g đ

ồn
g b

ào
 dâ

n t
ộc

 th
iểu

 số
 

và
 m

iền
 nú

i. K
iểm

 tra
 gi

ám
 sá

t đ
án

h g
iá 

việ
c t

hự
c h

iện
 ch

ươ
ng

 trì
nh

 
10

.68
1.0

00
.00

0 
 

10
.68

1.0
00

.00
0 

10
.68

1.0
00

.00
0 

 
 

 
 

 

Tiể
u d

ự á
n 2

: Ứ
ng

 dụ
ng

 cô
ng

 ng
hệ 

thô
ng

 tin
 hỗ

 trợ
 ph

át 
triể

n k
inh

 tế
 - x

ã h
ội 

và 
đảm

 bả
o a

n 

nin
h t

rật
 tự

 vù
ng

 đồ
ng

 bà
o d

ân 
tộc

 thi
ểu 

số 
10

.68
1.0

00
.00

0 
 

10
.68

1.0
00

.00
0 

10
.68

1.0
00

.00
0 

 
 

 
 

II.
2 

Ch
ưa

 ph
ân

 bổ
 ch

i ti
ết 

12
6.7

43
.00

0.0
00

 
 

12
1.7

20
.00

0.0
00

 
12

1.7
20

.00
0.0

00
 

 
5.0

23
.00

0.0
00

 
 

5.0
23

.00
0.0

00
 

II.
3 

Cá
c đ

ơn
 vị

 dự
 to

án
 

10
0.4

50
.00

0.0
00

 
- 

- 
- 

- 
10

0.4
50

.00
0.0

00
 

10
0.4

50
.00

0.0
00

 
- 

1 
Liê

n m
inh

 H
TX

  
2.6

10
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
2.6

10
.00

0.0
00

 
2.6

10
.00

0.0
00

 
 

2 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 Sơ
n L

a 
6.5

00
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
6.5

00
.00

0.0
00

 
6.5

00
.00

0.0
00

 
 

3 
Sở

 Y
 tế

 
6.5

06
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
6.5

06
.00

0.0
00

 
6.5

06
.00

0.0
00

 
 

4 
Sở

 gi
áo

 dụ
c v

à Đ
ào

 tạ
o -

 N
ST

W
 

19
.75

0.0
00

.00
0 

 
 

 
 

19
.75

0.0
00

.00
0 

19
.75

0.0
00

.00
0 

 
5 

Sở
 V

ăn
 hó

a, 
thể

 th
ao

 và
 D

u l
ịch

 
4.3

62
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
4.3

62
.00

0.0
00

 
4.3

62
.00

0.0
00

 
 

6 
Sở

 La
o đ

ộn
g, 

thư
ơn

g b
inh

 và
 X

ã h
ội 

2.0
43

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

2.0
43

.00
0.0

00
 

2.0
43

.00
0.0

00
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 29



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

7 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 kỹ
 th

uậ
t c

ôn
g n

gh
ệ 

70
0.0

00
.00

0 
 

 
 

 
70

0.0
00

.00
0 

70
0.0

00
.00

0 
 

8 
Tr

ườ
ng

 tru
ng

 cấ
p L

uậ
t T

ây
 bắ

c  
62

4.0
00

.00
0 

 
 

 
 

62
4.0

00
.00

0 
62

4.0
00

.00
0 

 
9 

Sở
 K

ế h
oạ

ch
 và

 Đ
ầu

 tư
  

4.2
04

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

4.2
04

.00
0.0

00
 

4.2
04

.00
0.0

00
 

 
10

 
Ba

n D
ân

 tộ
c 

18
.02

4.0
00

.00
0 

 
 

 
 

18
.02

4.0
00

.00
0 

18
.02

4.0
00

.00
0 

 
11

 
Sở

 Tà
i c

hín
h 

40
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
40

.00
0.0

00
 

40
.00

0.0
00

 
 

12
 

Sở
 N

ôn
g n

gh
iệp

 và
 PT

NT
 

16
.52

6.0
00

.00
0 

 
 

 
 

16
.52

6.0
00

.00
0 

16
.52

6.0
00

.00
0 

 
13

 
Sở

 Th
ôn

g t
in 

và
 Tr

uy
ền

 th
ôn

g 
30

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

30
.00

0.0
00

 
30

.00
0.0

00
 

 
14

 
Sở

 G
iao

 th
ôn

g v
ận

 tả
i 

30
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
30

.00
0.0

00
 

30
.00

0.0
00

 
 

15
 

Ủy
 ba

n M
TT

Q 
VN

 tỉn
h 

30
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
30

.00
0.0

00
 

30
.00

0.0
00

 
 

16
 

Hộ
i N

ôn
g d

ân
 tỉn

h 
8.5

61
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
8.5

61
.00

0.0
00

 
8.5

61
.00

0.0
00

 
 

17
 

Hộ
i L

iên
 hi

ệp
 ph

ụ n
ữ 

7.4
10

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

7.4
10

.00
0.0

00
 

7.4
10

.00
0.0

00
 

 
18

 
Đo

àn
 TN

CS
HC

M 
50

0.0
00

.00
0 

 
 

 
 

50
0.0

00
.00

0 
50

0.0
00

.00
0 

 
19

 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 Y
 tế

 Sơ
n L

a 
2.0

00
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
2.0

00
.00

0.0
00

 
2.0

00
.00

0.0
00

 
 

III
 

CT
MT

QG
 XÂ

Y D
ỰN

G N
ÔN

G T
HÔ

N M
ỚI

 
23

.90
1.0

00
.00

0 
- 

- 
- 

- 
23

.90
1.0

00
.00

0 
10

.79
0.0

00
.00

0 
13

.11
1.0

00
.00

0 

30 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

1 
Sở

 Th
ôn

g t
in 

và
 Tr

uy
ền

 th
ôn

g 
99

7.0
00

.00
0 

 
 

 
 

99
7.0

00
.00

0 
99

7.0
00

.00
0 

 
2 

Sở
 N

ôn
g n

gh
iệp

 và
 PT

NT
 

21
.77

1.0
00

.00
0 

 
 

 
 

21
.77

1.0
00

.00
0 

8.6
60

.00
0.0

00
 

13
.11

1.0
00

.00
0 

3 
Vă

n p
hò

ng
 Sở

Vh
óa

 th
ể t

ha
o v

à D
u l

ịch
 

15
0.0

00
.00

0 
 

 
 

 
15

0.0
00

.00
0 

15
0.0

00
.00

0 
 

4 
Hộ

i L
iên

 hi
ệp

 ph
ụ n

ữ 
24

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

24
.00

0.0
00

 
24

.00
0.0

00
 

 
5 

Hộ
i C

ựu
 ch

iến
 bi

nh
 

24
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
24

.00
0.0

00
 

24
.00

0.0
00

 
 

6 
Vă

n p
hò

ng
 H

ội 
nô

ng
 dâ

n 
31

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

31
.00

0.0
00

 
31

.00
0.0

00
 

 
7 

Vă
n p

hò
ng

 Đ
oà

n T
NC

S H
ồ C

hí 
Mi

nh
 

24
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
24

.00
0.0

00
 

24
.00

0.0
00

 
 

8 
Liê

n m
inh

 H
TX

 
71

7.0
00

.00
0 

 
 

 
 

71
7.0

00
.00

0 
71

7.0
00

.00
0 

 
9 

Vă
n p

hò
ng

 Sở
 Tà

i n
gu

yê
n v

à m
ôi 

trư
ờn

g 
50

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

50
.00

0.0
00

 
50

.00
0.0

00
 

 
10

 
Vă

n p
hò

ng
 Sở

 Tư
 ph

áp
 

40
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
40

.00
0.0

00
 

40
.00

0.0
00

 
 

11
 

Cụ
c T

hố
ng

 kê
  

16
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
16

.00
0.0

00
 

16
.00

0.0
00

 
 

12
 

Sở
 G

iáo
 dụ

c v
à Đ

ào
 tạ

o 
17

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

17
.00

0.0
00

 
17

.00
0.0

00
 

 
13

 
Vă

n p
hò

ng
 Sở

 Cô
ng

 th
ươ

ng
   

20
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
20

.00
0.0

00
 

20
.00

0.0
00

 
 

14
 

Vă
n p

hò
ng

 Sở
 K

ế h
oạ

ch
 và

 Đ
ầu

 tư
  

20
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
20

.00
0.0

00
 

20
.00

0.0
00

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 31



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

B 
NG

ÂN
 SÁ

CH
 H

UY
ỆN

, T
HÀ

NH
 PH

Ố 
1.2

28
.19

7.0
02

.00
0 

8.9
74

.18
0.0

00
 

89
3.4

91
.00

0.0
00

 
86

8.5
84

.00
0.0

00
 

24
.90

7.0
00

.00
0 

32
5.7

31
.82

2.0
00

 
31

1.9
68

.00
0.0

00
 

13
.76

3.8
22

.00
0 

 
CT

M
TQ

G 
GI

ẢM
 N

GH
ÈO

 B
ỀN

 V
ỮN

G 
18

7.0
71

.10
0.0

00
 

- 
12

5.3
92

.00
0.0

00
 

12
5.3

89
.00

0.0
00

 
3.0

00
.00

0 
61

.67
9.1

00
.00

0 
60

.34
8.0

00
.00

0 
1.3

31
.10

0.0
00

 

1 
Th

àn
h p

hố
 

2.8
16

.00
0.0

00
 

 
76

.00
0.0

00
 

76
.00

0.0
00

 
 

2.7
40

.00
0.0

00
 

2.6
83

.00
0.0

00
 

57
.00

0.0
00

 

2 
Hu

yệ
n T

hu
ận

 Ch
âu

 
75

.58
2.0

00
.00

0 
 

64
.14

0.0
00

.00
0 

64
.14

0.0
00

.00
0 

 
11

.44
2.0

00
.00

0 
11

.10
9.0

00
.00

0 
33

3.0
00

.00
0 

3 
Hu

yệ
n M

ai 
Sơ

n 
5.1

54
.00

0.0
00

 
 

15
8.0

00
.00

0 
15

8.0
00

.00
0 

 
4.9

96
.00

0.0
00

 
4.8

51
.00

0.0
00

 
14

5.0
00

.00
0 

4 
Hu

yệ
n Y

ên
 C

hâ
u 

4.1
01

.00
0.0

00
 

 
10

1.0
00

.00
0 

10
1.0

00
.00

0 
 

4.0
00

.00
0.0

00
 

4.0
00

.00
0.0

00
 

 
5 

Hu
yệ

n M
ộc

 Ch
âu

 
2.9

94
.00

0.0
00

 
 

84
.00

0.0
00

 
81

.00
0.0

00
 

3.0
00

.00
0 

2.9
10

.00
0.0

00
 

2.8
25

.00
0.0

00
 

85
.00

0.0
00

 

6 
Hu

yệ
n P

hù
 Y

ên
 

6.6
59

.00
0.0

00
 

 
12

4.0
00

.00
0 

12
4.0

00
.00

0 
 

6.5
35

.00
0.0

00
 

6.5
35

.00
0.0

00
 

 
7 

Hu
yệ

n B
ắc 

Yê
n 

4.9
21

.00
0.0

00
 

 
10

1.0
00

.00
0 

10
1.0

00
.00

0 
 

4.8
20

.00
0.0

00
 

4.6
87

.00
0.0

00
 

13
3.0

00
.00

0 

8 
Hu

yệ
n M

ườ
ng

 La
 

4.7
93

.00
0.0

00
 

 
12

4.0
00

.00
0 

12
4.0

00
.00

0 
 

4.6
69

.00
0.0

00
 

4.6
69

.00
0.0

00
 

 
9 

Hu
yệ

n Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

3.3
81

.00
0.0

00
 

 
74

.00
0.0

00
 

74
.00

0.0
00

 
 

3.3
07

.00
0.0

00
 

3.0
67

.00
0.0

00
 

24
0.0

00
.00

0 

10
 

Hu
yệ

n S
ôn

g M
ã 

5.7
62

.10
0.0

00
 

 
18

1.0
00

.00
0 

18
1.0

00
.00

0 
 

5.5
81

.10
0.0

00
 

5.5
57

.00
0.0

00
 

24
.10

0.0
00

 

11
 

Hu
yệ

n S
ốp

 Cộ
p 

67
.19

4.6
30

.00
0 

 
60

.15
7.0

00
.00

0 
60

.15
7.0

00
.00

0 
 

7.0
37

.63
0.0

00
 

6.8
33

.63
0.0

00
 

20
4.0

00
.00

0 

12
 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

3.7
13

.37
0.0

00
 

 
72

.00
0.0

00
 

72
.00

0.0
00

 
 

3.6
41

.37
0.0

00
 

3.5
31

.37
0.0

00
 

11
0.0

00
.00

0 

32 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

II 
CT

M
TQ

G 
PT

KT
-X

H 
VÙ

NG
 Đ

ỒN
G 

BÀ
O 

DÂ
N 

TỘ
C 

TH
IỂ

U 
SỐ

 
68

6.4
01

.00
0.0

00
 

- 
45

2.2
59

.00
0.0

00
 

45
1.3

55
.00

0.0
00

 
90

4.0
00

.00
0 

23
4.1

42
.00

0.0
00

 
23

1.1
40

.00
0.0

00
 

3.0
02

.00
0.0

00
 

1 
Th

àn
h p

hố
 

6.7
61

.00
0.0

00
 

 
3.8

98
.00

0.0
00

 
3.8

98
.00

0.0
00

 
 

2.8
63

.00
0.0

00
 

2.8
63

.00
0.0

00
 

 
2 

Hu
yệ

n T
hu

ận
 ch

âu
 

10
1.9

53
.00

0.0
00

 
 

67
.09

6.0
00

.00
0 

66
.35

2.0
00

.00
0 

74
4.0

00
.00

0 
34

.85
7.0

00
.00

0 
34

.85
7.0

00
.00

0 
 

3 
Hu

yệ
n M

ai 
Sơ

n 
45

.03
4.0

00
.00

0 
 

25
.45

3.0
00

.00
0 

25
.29

3.0
00

.00
0 

16
0.0

00
.00

0 
19

.58
1.0

00
.00

0 
19

.58
1.0

00
.00

0 
 

4 
Hu

yệ
n Y

ên
 C

hâ
u 

55
.92

1.0
00

.00
0 

 
37

.79
9.0

00
.00

0 
37

.79
9.0

00
.00

0 
 

18
.12

2.0
00

.00
0 

18
.12

2.0
00

.00
0 

 
5 

Hu
yệ

n M
ộc

 Ch
âu

 
28

.27
4.0

00
.00

0 
 

19
.84

4.0
00

.00
0 

19
.84

4.0
00

.00
0 

 
8.4

30
.00

0.0
00

 
8.4

30
.00

0.0
00

 
 

6 
Hu

yệ
n P

hù
 Y

ên
 

74
.18

2.0
00

.00
0 

 
54

.05
8.0

00
.00

0 
54

.05
8.0

00
.00

0 
 

20
.12

4.0
00

.00
0 

20
.12

4.0
00

.00
0 

 
7 

Hu
yệ

n B
ắc 

Yê
n 

59
.24

7.0
00

.00
0 

 
35

.45
0.0

00
.00

0 
35

.45
0.0

00
.00

0 
 

23
.79

7.0
00

.00
0 

22
.66

4.0
00

.00
0 

1.1
33

.00
0.0

00
 

8 
Hu

yệ
n M

ườ
ng

 La
 

86
.58

3.0
00

.00
0 

 
64

.50
3.0

00
.00

0 
64

.50
3.0

00
.00

0 
 

22
.08

0.0
00

.00
0 

22
.08

0.0
00

.00
0 

 
9 

Hu
yệ

n Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

52
.95

1.0
00

.00
0 

 
41

.53
1.0

00
.00

0 
41

.53
1.0

00
.00

0 
 

11
.42

0.0
00

.00
0 

11
.42

0.0
00

.00
0 

 
10

 
Hu

yệ
n S

ôn
g M

ã 
76

.26
9.0

00
.00

0 
 

42
.66

0.0
00

.00
0 

42
.66

0.0
00

.00
0 

 
33

.60
9.0

00
.00

0 
33

.60
9.0

00
.00

0 
 

11
 

Hu
yệ

n S
ốp

 Cộ
p 

45
.59

7.0
00

.00
0 

 
24

.27
9.0

00
.00

0 
24

.27
9.0

00
.00

0 
 

21
.31

8.0
00

.00
0 

20
.30

3.0
00

.00
0 

1.0
15

.00
0.0

00
 

12
 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

53
.62

9.0
00

.00
0 

 
35

.68
8.0

00
.00

0 
35

.68
8.0

00
.00

0 
 

17
.94

1.0
00

.00
0 

17
.08

7.0
00

.00
0 

85
4.0

00
.00

0 

III
 

CT
M

TQ
G 

XÂ
Y 

DỰ
NG

 N
ÔN

G 
TH

ÔN
 M

ỚI
 

34
5.8

80
.77

2.0
00

 
13

0.0
50

.00
0 

31
5.8

40
.00

0.0
00

 
29

1.8
40

.00
0.0

00
 

24
.00

0.0
00

.00
0 

29
.91

0.7
22

.00
0 

20
.48

0.0
00

.00
0 

9.4
30

.72
2.0

00
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 33



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

1 
Th

àn
h p

hố
 

6.5
68

.00
0.0

00
 

 
4.9

44
.00

0.0
00

 
4.2

54
.00

0.0
00

 
69

0.0
00

.00
0 

1.6
24

.00
0.0

00
 

86
1.0

00
.00

0 
76

3.0
00

.00
0 

2 
Hu

yệ
n T

hu
ận

 Ch
âu

 
53

.21
9.0

00
.00

0 
 

51
.15

4.0
00

.00
0 

47
.98

4.0
00

.00
0 

3.1
70

.00
0.0

00
 

2.0
65

.00
0.0

00
 

2.0
65

.00
0.0

00
 

- 

3 
Hu

yệ
n M

ai 
Sơ

n 
43

.10
4.0

00
.00

0 
 

35
.21

9.0
00

.00
0 

31
.58

9.0
00

.00
0 

3.6
30

.00
0.0

00
 

7.8
85

.00
0.0

00
 

3.9
58

.00
0.0

00
 

3.9
27

.00
0.0

00
 

4 
Hu

yệ
n Y

ên
 C

hâ
u 

22
.50

2.0
00

.00
0 

 
21

.81
3.0

00
.00

0 
20

.57
3.0

00
.00

0 
1.2

40
.00

0.0
00

 
68

9.0
00

.00
0 

68
9.0

00
.00

0 
- 

5 
Hu

yệ
n M

ộc
 Ch

âu
 

25
.64

5.0
50

.00
0 

13
0.0

50
.00

0 
21

.72
9.0

00
.00

0 
18

.71
9.0

00
.00

0 
3.0

10
.00

0.0
00

 
3.7

86
.00

0.0
00

 
3.7

86
.00

0.0
00

 
- 

6 
Hu

yệ
n P

hù
 Y

ên
 

43
.03

7.0
00

.00
0 

 
40

.62
7.0

00
.00

0 
37

.66
7.0

00
.00

0 
2.9

60
.00

0.0
00

 
2.4

10
.00

0.0
00

 
2.4

10
.00

0.0
00

 
- 

7 
Hu

yệ
n B

ắc 
Yê

n 
25

.85
2.0

00
.00

0 
 

25
.20

3.0
00

.00
0 

24
.02

3.0
00

.00
0 

1.1
80

.00
0.0

00
 

64
9.0

00
.00

0 
34

4.0
00

.00
0 

30
5.0

00
.00

0 

8 
Hu

yệ
n M

ườ
ng

 La
 

24
.91

3.0
00

.00
0 

 
24

.39
7.0

00
.00

0 
23

.15
7.0

00
.00

0 
1.2

40
.00

0.0
00

 
51

6.0
00

.00
0 

51
6.0

00
.00

0 
- 

9 
Hu

yệ
n Q

uỳ
nh

 N
ha

i 
33

.19
5.7

22
.00

0 
 

24
.87

6.0
00

.00
0 

21
.25

6.0
00

.00
0 

3.6
20

.00
0.0

00
 

8.3
19

.72
2.0

00
 

4.6
47

.00
0.0

00
 

3.6
72

.72
2.0

00
 

10
 

Hu
yệ

n S
ôn

g M
ã 

30
.90

8.0
00

.00
0 

 
30

.56
4.0

00
.00

0 
29

.17
4.0

00
.00

0 
1.3

90
.00

0.0
00

 
34

4.0
00

.00
0 

34
4.0

00
.00

0 
- 

11
 

Hu
yệ

n S
ốp

 Cộ
p 

13
.34

3.0
00

.00
0 

 
12

.69
4.0

00
.00

0 
12

.00
4.0

00
.00

0 
69

0.0
00

.00
0 

64
9.0

00
.00

0 
34

4.0
00

.00
0 

30
5.0

00
.00

0 

12
 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

23
.59

4.0
00

.00
0 

 
22

.62
0.0

00
.00

0 
21

.44
0.0

00
.00

0 
1.1

80
.00

0.0
00

 
97

4.0
00

.00
0 

51
6.0

00
.00

0 
45

8.0
00

.00
0 

IV
 

CH
ƯƠ

NG
 T

RÌ
NH

 30
A 

7.4
58

.68
8.0

00
 

7.4
58

.68
8.0

00
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
Hu

yệ
n B

ắc 
Yê

n 
2.0

66
.00

0.0
00

 
2.0

66
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 

34 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Dự
 to

án
 nă

m 
20

22
 

Tổ
ng

 số
 

Vố
n n

ăm
 20

21
 

ch
uy

ển
 sa

ng
 nă

m 

20
22

 (b
ao

 gồ
m 

cả
 số

 

tạm
 ứn

g) 

Kế
 ho

ạc
h v

ốn
 nă

m 
20

22
 

Đầ
u t

ư p
há

t t
riể

n 
Tr

on
g đ

ó 
Sự

 ng
hiệ

p 
Tr

on
g đ

ó 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

2 
Hu

yệ
n M

ườ
ng

 La
 

2.2
17

.00
0.0

00
 

2.2
17

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

 
 

3 
Hu

yệ
n S

ốp
 Cộ

p 
2.2

75
.00

0.0
00

 
2.2

75
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

 
4 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

90
0.6

88
.00

0 
90

0.6
88

.00
0 

 
 

 
 

 
 

V 
CH

ƯƠ
NG

 T
RÌ

NH
 13

5 
1.3

85
.44

2.0
00

 
1.3

85
.44

2.0
00

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

1 
Hu

yệ
n T

hu
ận

 Ch
âu

 
30

4.0
00

.00
0 

30
4.0

00
.00

0 
 

 
 

 
 

 
2 

Hu
yệ

n Y
ên

 C
hâ

u 
45

6.0
00

.00
0 

45
6.0

00
.00

0 
 

 
 

 
 

 
3 

Hu
yệ

n M
ộc

 Ch
âu

 
44

0.0
00

.00
0 

44
0.0

00
.00

0 
 

 
 

 
 

 
4 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

18
5.4

42
.00

0 
18

5.4
42

.00
0 

 
 

 
 

 
 

         

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 35



B
iể

u 
m

ẫu
 s

ố 
61

-N
gh

ị đ
ịn

h 
31

/N
Đ

-C
P 

(N
ối

 t
iế

p)
 P

hụ
 lụ

c 
số

 0
9 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 C

H
I 

C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
Ụ

C
 T

IÊ
U

 Q
U

Ố
C

 G
IA

 N
Ă

M
 2

02
2 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
25

8/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

07
/1

2/
20

23
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 Đ
ồn

g 

TT
 

Nộ
i d

un
g 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i s
ự n

gh
iệp

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 
Vố

n n
go

ài 
nư

ớc
 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
Vố

n t
ro

ng
 nư

ớc
 

Vố
n n

go
ài 

nư
ớc

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

 
Tổ

ng
 số

 
31

3.1
14

.34
9.4

18
 

19
3.4

97
.63

2.5
00

 
19

3.4
97

.63
2.5

00
 

- 
18

1.0
30

.46
6.5

00
 

12
.46

7.1
66

.00
0 

11
9.6

16
.71

6.9
18

 
11

9.6
16

.71
6.9

18
 

- 
11

1.3
66

.76
1.9

18
 

8.2
49

.95
5.0

00
 

 
CT

MT
 qu

ốc
 gi

a g
iảm

 ng
hè

o 
22

.29
8.3

49
.40

0 
9.8

33
.35

1.0
00

 
9.8

33
.35

1.0
00

 
- 

9.8
30

.35
1.0

00
 

3.0
00

.00
0 

12
.46

4.9
98

.40
0 

12
.46

4.9
98

.40
0 

- 
12

.16
7.2

31
.40

0 
29

7.7
67

.00
0 

 
CT

MT
 qu

ốc
 gi

a x
ây

 dự
ng

 nô
ng

 th
ôn

 m
ới 

97
.19

2.3
89

.19
1 

78
.73

4.9
60

.70
0 

78
.73

4.9
60

.70
0 

- 
66

.27
0.7

94
.70

0 
12

.46
4.1

66
.00

0 
18

.45
7.4

28
.49

1 
18

.45
7.4

28
.49

1 
- 

11
.26

3.3
80

.49
1 

7.1
94

.04
8.0

00
 

 
CT

MT
 q

uố
c 

gia
 p

há
t t

riể
n 

kin
h 

tế 
xã

 h
ội 

vù
ng

 đồ
ng

 bà
o d

ân
 tộ

c t
hiể

u s
ố 

18
5.4

44
.68

1.8
27

 
10

3.8
43

.19
0.8

00
 

10
3.8

43
.19

0.8
00

 
- 

10
3.8

43
.19

0.8
00

 
- 

81
.60

1.4
91

.02
7 

81
.60

1.4
91

.02
7 

- 
80

.84
3.3

51
.02

7 
75

8.1
40

.00
0 

 
Ch

ươ
ng

 trì
nh

 30
a 

7.2
37

.68
7.0

00
 

90
0.6

88
.00

0 
90

0.6
88

.00
0 

- 
90

0.6
88

.00
0 

- 
6.3

36
.99

9.0
00

 
6.3

36
.99

9.0
00

 
- 

6.3
36

.99
9.0

00
 

- 

 
Ch

ươ
ng

 trì
nh

 13
5 

94
1.2

42
.00

0 
18

5.4
42

.00
0 

18
5.4

42
.00

0 
- 

18
5.4

42
.00

0 
- 

75
5.8

00
.00

0 
75

5.8
00

.00
0 

- 
75

5.8
00

.00
0 

- 

A 
NG

ÂN
 SÁ

CH
 C

ẤP
 T

ỈN
H 

29
.54

0.7
98

.00
1 

- 
- 

- 
- 

- 
29

.54
0.7

98
.00

1 
29

.54
0.7

98
.00

1 
- 

28
.09

8.3
15

.00
1 

1.4
42

.48
3.0

00
 

I 
CT

M
TQ

G 
GI

ẢM
 N

GH
ÈO

 BỀ
N 

VỮ
NG

 
1.4

73
.39

6.6
00

 
- 

- 
- 

- 
- 

1.4
73

.39
6.6

00
 

1.4
73

.39
6.6

00
 

- 
1.4

03
.39

6.6
00

 
70

.00
0.0

00
 

I.1
 

Cá
c c

hủ
 đầ

u t
ư 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

1 
Sở

 L
ao

 độ
ng

 T
hư

ơn
g b

inh
 và

 xã
 hộ

i 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.1
 

Dự
 án

 4:
 Ph

át 
triể

n g
iáo

 dụ
c n

gh
ề n

gh
iệp

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tiể

u d
ự á

n 3
: H

ỗ t
rợ 

việ
c l

àm
 bề

n v
ữn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i s
ự n

gh
iệp

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 
Vố

n n
go

ài 
nư

ớc
 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
Vố

n t
ro

ng
 nư

ớc
 

Vố
n n

go
ài 

nư
ớc

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

I.2
 

Ch
ưa

 ph
ân

 bổ
 ch

i ti
ết 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
I.3

 
Cá

c đ
ơn

 vị
 dự

 to
án

 
1.4

73
.39

6.6
00

 
- 

- 
- 

- 
- 

1.4
73

.39
6.6

00
 

1.4
73

.39
6.6

00
 

- 
1.4

03
.39

6.6
00

 
70

.00
0.0

00
 

1 
VP

 Sở
 La

o đ
ộn

g t
hư

ơn
g b

inh
 và

 xã
 hộ

i 
1.4

73
.39

6.6
00

 
 

 
 

 
 

1.4
73

.39
6.6

00
 

1.4
73

.39
6.6

00
 

 
1.4

03
.39

6.6
00

 
70

.00
0.0

00
 

3 
Sở

 Th
ôn

g t
in 

và
 Tr

uy
ền

 th
ôn

g  
- 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

4 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 Sơ
n L

a 
- 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

5 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 Y
 tế

 
- 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

6 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 kỹ
 th

uậ
t c

ôn
g n

gh
ệ  

- 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
7 

Tr
ườ

ng
 tru

ng
 cấ

p L
uậ

t T
ây

 bắ
c  

- 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
8 

Sở
 V

ăn
 hó

a,T
hể

 th
ao

 và
 D

u l
ịch

 (tr
ườ

ng
 Tr

un
g c

ấp
 vă

n h
óa

 ng
hệ

 th
uậ

t) 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

II 
CT

M
TQ

G 
PT

KT
-X

H 
VÙ

NG
 Đ

ỒN
G 

BÀ
O 

DÂ
N 

TỘ
C 

TH
IỂ

U 
SỐ

 
21

.11
6.2

40
.59

0 
- 

- 
- 

- 
- 

21
.11

6.2
40

.59
0 

21
.11

6.2
40

.59
0 

- 
21

.11
6.2

40
.59

0 
- 

II.
1 

Cá
c c

hủ
 đầ

u t
ư 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

1 
Sở

 V
ăn

 hó
a, 

Th
ể t

ha
o v

à D
du

 lịc
h  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

1.1
 

Dự
 án

 6:
 B

ảo
 tồ

n, 
ph

át 
hu

y g
iá 

trị 
vă

n h
óa

 tru
yề

n t
hố

ng
 tố

t đ
ẹp

 củ
a c

ác 
dâ

n t
ộc

 th
iểu

 số
 

gắ
n v

ới 
ph

át 
triể

n d
u l

ịch
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Di

 tí
ch

 k
iến

 tr
úc

 n
gh

ệ 
thu

ật 
Th

áp
 M

ườ
ng

 V
à, 

bả
n 

M
ườ

ng
 V

à, 
xã

 M
ườ

ng
 V

à, 

hu
yệ

n S
ốp

 C
ộp

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 37



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i s
ự n

gh
iệp

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 
Vố

n n
go

ài 
nư

ớc
 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
Vố

n t
ro

ng
 nư

ớc
 

Vố
n n

go
ài 

nư
ớc

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

2 
Ba

n d
ân

 tộ
c 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

2.1
 

Dự
 án

 10
: T

ruy
ền

 th
ôn

g, 
tuy

ên
 tru

yề
n v

ận
 độ

ng
 tro

ng
 vù

ng
 đồ

ng
 bà

o d
ân

 tộ
c t

hiể
u s

ố v
à 

mi
ền

 nú
i. K

iểm
 tra

 gi
ám

 sá
t đ

án
h g

iá 
việ

c t
hự

c h
iện

 ch
ươ

ng
 trì

nh
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Tiể

u d
ự á

n 2
: Ứ

ng
 dụ

ng
 cô

ng
 ng

hệ
 th

ôn
g t

in 
hỗ

 tr
ợ p

há
t tr

iển
 ki

nh
 tế

 - 
xã

 hộ
i v

à đ
ảm

 

bả
o a

n n
inh

 trậ
t tự

 vù
ng

 đồ
ng

 bà
o d

ân
 tộ

c t
hiể

u s
ố 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

II.
2 

Ch
ưa

 ph
ân

 bổ
 ch

i ti
ết 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
II.

3 
Cá

c đ
ơn

 vị
 dự

 to
án

 
21

.11
6.2

40
.59

0 
- 

- 
- 

- 
- 

21
.11

6.2
40

.59
0 

21
.11

6.2
40

.59
0 

- 
21

.11
6.2

40
.59

0 
- 

1 
Liê

n m
inh

 H
TX

  
27

6.1
64

.00
0 

 
 

 
 

 
27

6.1
64

.00
0 

27
6.1

64
.00

0 
 

27
6.1

64
.00

0 
 

2 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 Sơ
n L

a 
1.4

61
.80

3.0
00

 
 

 
 

 
 

1.4
61

.80
3.0

00
 

1.4
61

.80
3.0

00
 

 
1.4

61
.80

3.0
00

 
 

3 
Sở

  Y
 tế

 
11

2.8
17

.70
0 

 
 

 
 

 
11

2.8
17

.70
0 

11
2.8

17
.70

0 
 

11
2.8

17
.70

0 
 

4 
Sở

 gi
áo

 dụ
c v

à Đ
ào

 tạ
o -

 N
ST

W
 

12
6.8

10
.30

0 
 

 
 

 
 

12
6.8

10
.30

0 
12

6.8
10

.30
0 

 
12

6.8
10

.30
0 

 
5 

Sở
 vă

n h
óa

, T
hể

 th
ao

 và
 D

u l
ịch

 
2.1

88
.44

8.4
00

 
 

 
 

 
 

2.1
88

.44
8.4

00
 

2.1
88

.44
8.4

00
 

 
2.1

88
.44

8.4
00

 
 

6 
Sở

 La
o đ

ộn
g t

hư
ơn

g b
inh

 và
 xã

 hộ
i 

55
3.0

57
.00

0 
 

 
 

 
 

55
3.0

57
.00

0 
55

3.0
57

.00
0 

 
55

3.0
57

.00
0 

 
7 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đẳ

ng
 kỹ

 th
uậ

t c
ôn

g n
gh

ệ 
69

3.5
30

.00
0 

 
 

 
 

 
69

3.5
30

.00
0 

69
3.5

30
.00

0 
 

69
3.5

30
.00

0 
 

8 
Tr

ườ
ng

 tru
ng

 cấ
p L

uậ
t T

ây
 Bắ

c  
- 

 
 

 
 

 
- 

- 
 

- 
 

9 
Sở

 K
ế h

oạ
ch

 và
 Đ

ầu
 tư

  
2.5

48
.71

9.0
00

 
 

 
 

 
 

2.5
48

.71
9.0

00
 

2.5
48

.71
9.0

00
 

 
2.5

48
.71

9.0
00

 
 

10
 

Ba
n D

ân
 tộ

c 
1.2

41
.73

6.4
00

 
 

 
 

 
 

1.2
41

.73
6.4

00
 

1.2
41

.73
6.4

00
 

 
1.2

41
.73

6.4
00

 
 

38 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i s
ự n

gh
iệp

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 
Vố

n n
go

ài 
nư

ớc
 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
Vố

n t
ro

ng
 nư

ớc
 

Vố
n n

go
ài 

nư
ớc

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

11
 

Sở
 Tà

i c
hín

h 
39

.60
8.1

00
 

 
 

 
 

 
39

.60
8.1

00
 

39
.60

8.1
00

 
 

39
.60

8.1
00

 
 

12
 

Sở
 N

ôn
g n

gh
iệp

 và
 PT

NT
 

9.1
57

.29
2.1

90
 

 
 

 
 

 
9.1

57
.29

2.1
90

 
9.1

57
.29

2.1
90

 
 

9.1
57

.29
2.1

90
 

 
13

 
Sở

 Th
ôn

g t
in 

và
 Tr

uy
ền

 th
ôn

g 
- 

 
 

 
 

 
- 

- 
 

- 
 

14
 

Sở
 G

iao
 th

ôn
g v

ận
 tả

i 
- 

 
 

 
 

 
- 

- 
 

- 
 

15
 

Ủy
 ba

n M
TT

Q 
VN

 tỉn
h 

30
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

30
.00

0.0
00

 
30

.00
0.0

00
 

 
30

.00
0.0

00
 

 
16

 
Hộ

i N
ôn

g d
ân

 tỉn
h 

- 
 

 
 

 
 

- 
- 

 
 

 
17

 
Hộ

i L
iên

 hi
ệp

 ph
ụ n

ữ 
20

6.9
18

.00
0 

 
 

 
 

 
20

6.9
18

.00
0 

20
6.9

18
.00

0 
 

20
6.9

18
.00

0 
 

18
 

Đo
àn

 TN
CS

HC
M 

49
9.4

66
.50

0 
 

 
 

 
 

49
9.4

66
.50

0 
49

9.4
66

.50
0 

 
49

9.4
66

.50
0 

 
19

 
Tr

ườ
ng

 C
ao

 đẳ
ng

 Y
 tế

 Sơ
n L

a 
1.9

79
.87

0.0
00

 
 

 
 

 
 

1.9
79

.87
0.0

00
 

1.9
79

.87
0.0

00
 

 
1.9

79
.87

0.0
00

 
 

III
 

CT
M

TQ
G 

XÂ
Y 

DỰ
NG

 N
ÔN

G 
TH

ÔN
  M

ỚI
  

- 
- 

- 
- 

6.9
51

.16
0.8

11
 

6.9
51

.16
0.8

11
 

- 
5.5

78
.67

7.8
11

 
1.3

72
.48

3.0
00

 
 

1 
Sở

 Th
ôn

g t
in 

và
 Tr

uy
ền

 th
ôn

g 
- 

 
 

 
 

 
- 

- 
 

 
 

2 
Sở

 N
ôn

g n
gh

iệp
 và

 PT
NT

 
5.9

45
.85

7.1
11

 
 

 
 

 
 

5.9
45

.85
7.1

11
 

5.9
45

.85
7.1

11
 

 
4.5

73
.37

4.1
11

 
1.3

72
.48

3.0
00

 

3 
Vă

n p
hò

ng
 Sở

 Vă
n h

óa 
,Th

ể th
ao 

 và
 Du

 lịc
h 

12
7.1

36
.50

0 
 

 
 

 
 

12
7.1

36
.50

0 
12

7.1
36

.50
0 

 
12

7.1
36

.50
0 

 
4 

Hộ
i L

iên
 hi

ệp
 ph

ụ n
ữ 

24
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

24
.00

0.0
00

 
24

.00
0.0

00
 

 
24

.00
0.0

00
 

 
5 

Hộ
i C

ựu
 ch

iến
 bi

nh
 

- 
 

 
 

 
 

- 
- 

 
- 

 
6 

Vă
n p

hò
ng

 H
ội 

nô
ng

 dâ
n 

31
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

31
.00

0.0
00

 
31

.00
0.0

00
 

 
31

.00
0.0

00
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 39



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i s
ự n

gh
iệp

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 
Vố

n n
go

ài 
nư

ớc
 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
Vố

n t
ro

ng
 nư

ớc
 

Vố
n n

go
ài 

nư
ớc

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

7 
Vă

n p
hò

ng
 Đ

oà
n T

NC
S H

ồ C
hí 

Mi
nh

 
22

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

 
22

.00
0.0

00
 

22
.00

0.0
00

 
 

22
.00

0.0
00

 
 

8 
Liê

n m
inh

 H
TX

 
67

4.4
10

.00
0 

 
 

 
 

 
67

4.4
10

.00
0 

67
4.4

10
.00

0 
 

67
4.4

10
.00

0 
 

9 
Vă

n p
hò

ng
 Sở

 Tà
i n

gu
yê

n v
à M

ôi 
trư

ờn
g 

50
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

50
.00

0.0
00

 
50

.00
0.0

00
 

 
50

.00
0.0

00
 

 
10

 
Vă

n p
hò

ng
 Sở

 Tư
 ph

áp
 

39
.22

1.8
00

 
 

 
 

 
 

39
.22

1.8
00

 
39

.22
1.8

00
 

 
39

.22
1.8

00
 

 
11

 
Cụ

c  
Th

ốn
g k

ê  
16

.00
0.0

00
 

 
 

 
 

 
16

.00
0.0

00
 

16
.00

0.0
00

 
 

16
.00

0.0
00

 
 

12
 

Sở
 G

iáo
 dụ

c v
à Đ

ào
 tạ

o 
8.0

63
.00

0 
 

 
 

 
 

8.0
63

.00
0 

8.0
63

.00
0 

 
8.0

63
.00

0 
 

13
 

Vă
n p

hò
ng

 Sở
 Cô

ng
 th

ươ
ng

   
3.4

72
.40

0 
 

 
 

 
 

3.4
72

.40
0 

3.4
72

.40
0 

 
3.4

72
.40

0 
 

14
 

Vă
n p

hò
ng

 Sở
 K

ế h
oạ

ch
 và

 Đ
ầu

 tư
  

10
.00

0.0
00

 
 

 
 

 
 

10
.00

0.0
00

 
10

.00
0.0

00
 

 
10

.00
0.0

00
 

 
B 

NG
ÂN

 SÁ
CH

 H
UY

ỆN
, T

HÀ
NH

 PH
Ố 

28
3.5

73
.55

1.4
17

 
19

3.4
97

.63
2.5

00
 

19
3.4

97
.63

2.5
00

 
- 

18
1.0

30
.46

6.5
00

 
12

.46
7.1

66
.00

0 
90

.07
5.9

18
.91

7 
90

.07
5.9

18
.91

7 
- 

83
.26

8.4
46

.91
7 

6.8
07

.47
2.0

00
 

I 
CT

M
TQ

G 
GI

ẢM
 N

GH
ÈO

 B
ỀN

 V
ỮN

G 
20

.82
4.9

52
.80

0 
9.8

33
.35

1.0
00

 
9.8

33
.35

1.0
00

 
- 

9.8
30

.35
1.0

00
 

3.0
00

.00
0 

10
.99

1.6
01

.80
0 

10
.99

1.6
01

.80
0 

- 
10

.76
3.8

34
.80

0 
22

7.7
67

.00
0 

1 
Th

àn
h p

hố
 

27
2.8

70
.00

0 
67

.10
0.0

00
 

67
.10

0.0
00

 
 

67
.10

0.0
00

 
 

20
5.7

70
.00

0 
20

5.7
70

.00
0 

 
20

4.7
70

.00
0 

1.0
00

.00
0 

2 
Hu

yệ
n T

hu
ận

 Ch
âu

 
7.0

04
.60

9.7
00

 
3.6

88
.08

5.0
00

 
3.6

88
.08

5.0
00

 
 

3.6
88

.08
5.0

00
 

 
3.3

16
.52

4.7
00

 
3.3

16
.52

4.7
00

 
 

3.2
61

.27
7.7

00
 

55
.24

7.0
00

 

3 
Hu

yệ
n M

ai 
Sơ

n 
72

5.1
39

.20
0 

15
1.4

40
.00

0 
15

1.4
40

.00
0 

 
15

1.4
40

.00
0 

 
57

3.6
99

.20
0 

57
3.6

99
.20

0 
 

55
4.1

79
.20

0 
19

.52
0.0

00
 

4 
Hu

yệ
n Y

ên
 C

hâ
u 

96
1.7

35
.40

0 
10

1.0
00

.00
0 

10
1.0

00
.00

0 
 

10
1.0

00
.00

0 
 

86
0.7

35
.40

0 
86

0.7
35

.40
0 

 
86

0.7
35

.40
0 

 
5 

Hu
yệ

n M
ộc

 Ch
âu

 
99

4.6
51

.40
0 

84
.00

0.0
00

 
84

.00
0.0

00
 

 
81

.00
0.0

00
 

3.0
00

.00
0 

91
0.6

51
.40

0 
91

0.6
51

.40
0 

 
87

6.6
51

.40
0 

34
.00

0.0
00

 

6 
Hu

yệ
n P

hù
 Y

ên
 

49
6.3

08
.40

0 
11

5.0
00

.00
0 

11
5.0

00
.00

0 
 

11
5.0

00
.00

0 
 

38
1.3

08
.40

0 
38

1.3
08

.40
0 

 
38

1.3
08

.40
0 

 

40 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i s
ự n

gh
iệp

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 
Vố

n n
go

ài 
nư

ớc
 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
Vố

n t
ro

ng
 nư

ớc
 

Vố
n n

go
ài 

nư
ớc

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

7 
Hu

yệ
n B

ắc 
Yê

n 
63

0.1
96

.00
0 

10
1.0

00
.00

0 
10

1.0
00

.00
0 

 
10

1.0
00

.00
0 

 
52

9.1
96

.00
0 

52
9.1

96
.00

0 
 

52
9.1

96
.00

0 
 

8 
Hu

yệ
n M

ườ
ng

 La
 

73
7.2

89
.00

0 
- 

- 
 

 
 

73
7.2

89
.00

0 
73

7.2
89

.00
0 

 
73

7.2
89

.00
0 

 
9 

Hu
yệ

n Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

- 
- 

- 
 

 
 

- 
- 

 
 

 
10

 
Hu

yệ
n S

ôn
g M

ã 
1.0

76
.14

9.2
00

 
17

4.4
00

.00
0 

17
4.4

00
.00

0 
 

17
4.4

00
.00

0 
 

90
1.7

49
.20

0 
90

1.7
49

.20
0 

 
88

0.7
49

.20
0 

21
.00

0.0
00

 

11
 

Hu
yệ

n S
ốp

 Cộ
p 

7.6
94

.48
9.0

00
 

5.3
51

.32
6.0

00
 

5.3
51

.32
6.0

00
 

 
5.3

51
.32

6.0
00

 
 

2.3
43

.16
3.0

00
 

2.3
43

.16
3.0

00
 

 
2.2

58
.16

3.0
00

 
85

.00
0.0

00
 

12
 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

23
1.5

15
.50

0 
- 

- 
 

 
 

23
1.5

15
.50

0 
23

1.5
15

.50
0 

 
21

9.5
15

.50
0 

12
.00

0.0
00

 

II 
CT

MT
QG

 P
TK

T-X
H 

VÙ
NG

 Đ
ỒN

G 
BÀ

O 

DÂ
N T

ỘC
 TH

IỂ
U S

Ố 
16

4.3
28

.44
1.2

37
 

10
3.8

43
.19

0.8
00

 
10

3.8
43

.19
0.8

00
 

- 
10

3.8
43

.19
0.8

00
 

- 
60

.48
5.2

50
.43

7 
60

.48
5.2

50
.43

7 
- 

59
.72

7.1
10

.43
7 

75
8.1

40
.00

0 

1 
Th

àn
h p

hố
 

1.2
21

.55
9.0

00
 

97
8.1

33
.00

0 
97

8.1
33

.00
0 

 
97

8.1
33

.00
0 

 
24

3.4
26

.00
0 

24
3.4

26
.00

0 
 

24
3.4

26
.00

0 
 

2 
Hu

yệ
n T

hu
ận

 Ch
âu

 
22

.26
5.0

85
.00

0 
7.8

71
.41

4.0
00

 
7.8

71
.41

4.0
00

 
 

7.8
71

.41
4.0

00
 

 
14

.39
3.6

71
.00

0 
14

.39
3.6

71
.00

0 
 

14
.39

3.6
71

.00
0 

 
3 

Hu
yệ

n M
ai 

Sơ
n 

7.3
80

.05
7.8

00
 

6.3
23

.34
8.8

00
 

6.3
23

.34
8.8

00
 

 
6.3

23
.34

8.8
00

 
 

1.0
56

.70
9.0

00
 

1.0
56

.70
9.0

00
 

 
1.0

56
.70

9.0
00

 
 

4 
Hu

yệ
n Y

ên
 C

hâ
u 

11
.28

7.1
37

.93
7 

5.7
52

.98
5.0

00
 

5.7
52

.98
5.0

00
 

 
5.7

52
.98

5.0
00

 
 

5.5
34

.15
2.9

37
 

5.5
34

.15
2.9

37
 

 
5.5

34
.15

2.9
37

 
 

5 
Hu

yệ
n M

ộc
 Ch

âu
 

7.1
53

.12
9.0

00
 

2.9
12

.13
0.0

00
 

2.9
12

.13
0.0

00
 

 
2.9

12
.13

0.0
00

 
 

4.2
40

.99
9.0

00
 

4.2
40

.99
9.0

00
 

 
4.2

40
.99

9.0
00

 
 

6 
Hu

yệ
n P

hù
 Y

ên
 

28
.64

9.7
64

.90
0 

22
.14

4.6
59

.00
0 

22
.14

4.6
59

.00
0 

 
22

.14
4.6

59
.00

0 
 

6.5
05

.10
5.9

00
 

6.5
05

.10
5.9

00
 

 
6.5

05
.10

5.9
00

 
 

7 
Hu

yệ
n B

ắc 
Yê

n 
12

.60
5.8

32
.00

0 
10

.09
0.0

11
.00

0 
10

.09
0.0

11
.00

0 
 

10
.09

0.0
11

.00
0 

 
2.5

15
.82

1.0
00

 
2.5

15
.82

1.0
00

 
 

2.5
15

.82
1.0

00
 

 
8 

Hu
yệ

n M
ườ

ng
 La

 
18

.89
9.6

78
.00

0 
15

.04
5.9

64
.00

0 
15

.04
5.9

64
.00

0 
 

15
.04

5.9
64

.00
0 

 
3.8

53
.71

4.0
00

 
3.8

53
.71

4.0
00

 
 

3.8
53

.71
4.0

00
 

 
9 

Hu
yệ

n Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

4.4
43

.79
4.0

00
 

3.9
15

.79
4.0

00
 

3.9
15

.79
4.0

00
 

 
3.9

15
.79

4.0
00

 
 

52
8.0

00
.00

0 
52

8.0
00

.00
0 

 
52

8.0
00

.00
0 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 41



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i s
ự n

gh
iệp

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 
Vố

n n
go

ài 
nư

ớc
 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
Vố

n t
ro

ng
 nư

ớc
 

Vố
n n

go
ài 

nư
ớc

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

10
 

Hu
yệ

n S
ôn

g M
ã 

17
.18

8.7
30

.00
0 

11
.40

1.1
56

.00
0 

11
.40

1.1
56

.00
0 

 
11

.40
1.1

56
.00

0 
 

5.7
87

.57
4.0

00
 

5.7
87

.57
4.0

00
 

 
5.7

87
.57

4.0
00

 
 

11
 

Hu
yệ

n S
ốp

 Cộ
p 

19
.03

0.5
03

.60
0 

4.6
95

.74
9.0

00
 

4.6
95

.74
9.0

00
 

 
4.6

95
.74

9.0
00

 
 

14
.33

4.7
54

.60
0 

14
.33

4.7
54

.60
0 

 
13

.64
7.4

14
.60

0 
68

7.3
40

.00
0 

12
 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

14
.20

3.1
70

.00
0 

12
.71

1.8
47

.00
0 

12
.71

1.8
47

.00
0 

 
12

.71
1.8

47
.00

0 
 

1.4
91

.32
3.0

00
 

1.4
91

.32
3.0

00
 

 
1.4

20
.52

3.0
00

 
70

.80
0.0

00
 

III
 

  C
TM

TQ
G 

XÂ
Y D

ỰN
G 

NÔ
NG

 TH
ÔN

 M
ỚI

  
78

.73
4.9

60
.70

0 
78

.73
4.9

60
.70

0 
- 

66
.27

0.7
94

.70
0 

12
.46

4.1
66

.00
0 

11
.50

6.2
67

.68
0 

11
.50

6.2
67

.68
0 

- 
5.6

84
.70

2.6
80

 
5.8

21
.56

5.0
00

 
 

1 
Th

àn
h p

hố
 

4.4
24

.06
8.0

00
 

4.4
24

.06
8.0

00
 

4.4
24

.06
8.0

00
 

 
3.7

34
.06

8.0
00

 
69

0.0
00

.00
0 

- 
- 

 
 

 
2 

Hu
yệ

n T
hu

ận
 Ch

âu
 

3.7
84

.41
9.0

00
 

2.5
31

.51
4.0

00
 

2.5
31

.51
4.0

00
 

 
1.9

10
.72

6.0
00

 
62

0.7
88

.00
0 

1.2
52

.90
5.0

00
 

1.2
52

.90
5.0

00
 

 
1.2

52
.90

5.0
00

 
 

3 
Hu

yệ
n M

ai 
Mơ

n 
12

.02
3.2

30
.00

0 
9.9

59
.73

0.0
00

 
9.9

59
.73

0.0
00

 
 

6.3
29

.73
0.0

00
 

3.6
30

.00
0.0

00
 

2.0
63

.50
0.0

00
 

2.0
63

.50
0.0

00
 

 
 

2.0
63

.50
0.0

00
 

4 
Hu

yệ
n Y

ên
 C

hâ
u 

19
.73

3.0
23

.48
0 

19
.56

3.0
04

.00
0 

19
.56

3.0
04

.00
0 

 
19

.27
4.4

04
.00

0 
28

8.6
00

.00
0 

17
0.0

19
.48

0 
17

0.0
19

.48
0 

 
17

0.0
19

.48
0 

 
5 

Hu
yệ

n M
ộc

 Ch
âu

 
6.0

27
.70

4.0
00

 
2.8

63
.05

0.0
00

 
2.8

63
.05

0.0
00

 
 

2.1
41

.85
0.0

00
 

72
1.2

00
.00

0 
3.1

64
.65

4.0
00

 
3.1

64
.65

4.0
00

 
 

3.1
64

.65
4.0

00
 

 
6 

Hu
yệ

n P
hù

 Y
ên

 
17

.96
7.8

54
.20

0 
17

.52
6.5

30
.00

0 
17

.52
6.5

30
.00

0 
 

14
.56

6.5
30

.00
0 

2.9
60

.00
0.0

00
 

44
1.3

24
.20

0 
44

1.3
24

.20
0 

 
44

1.3
24

.20
0 

 
7 

Hu
yệ

n B
ắc 

Yê
n 

2.6
27

.78
7.7

00
 

2.6
27

.78
7.7

00
 

2.6
27

.78
7.7

00
 

 
2.6

22
.09

2.7
00

 
5.6

95
.00

0 
- 

- 
 

 
 

8 
Hu

yệ
n M

ườ
ng

 La
 

1.4
13

.52
7.0

00
 

1.4
13

.52
7.0

00
 

1.4
13

.52
7.0

00
 

 
1.2

23
.88

5.0
00

 
18

9.6
42

.00
0 

- 
- 

 
 

 
9 

Hu
yệ

n Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

6.3
63

.02
1.0

00
 

2.6
09

.95
6.0

00
 

2.6
09

.95
6.0

00
 

 
1.7

96
.71

5.0
00

 
81

3.2
41

.00
0 

3.7
53

.06
5.0

00
 

3.7
53

.06
5.0

00
 

 
30

0.0
00

.00
0 

3.4
53

.06
5.0

00
 

10
 

Hu
yệ

n S
ôn

g M
ã 

7.2
02

.11
3.0

00
 

7.1
84

.11
3.0

00
 

7.1
84

.11
3.0

00
 

 
5.8

44
.11

3.0
00

 
1.3

40
.00

0.0
00

 
18

.00
0.0

00
 

18
.00

0.0
00

 
 

18
.00

0.0
00

 
 

11
 

Hu
yệ

n S
ốp

 Cộ
p 

1.4
87

.09
6.0

00
 

84
6.2

96
.00

0 
84

6.2
96

.00
0 

 
68

6.2
96

.00
0 

16
0.0

00
.00

0 
64

0.8
00

.00
0 

64
0.8

00
.00

0 
 

33
5.8

00
.00

0 
30

5.0
00

.00
0 

12
 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

7.1
87

.38
5.0

00
 

7.1
85

.38
5.0

00
 

7.1
85

.38
5.0

00
 

 
6.1

40
.38

5.0
00

 
1.0

45
.00

0.0
00

 
2.0

00
.00

0 
2.0

00
.00

0 
 

2.0
00

.00
0 

 

42 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023



TT
 

Nộ
i d

un
g 

Qu
yế

t t
oá

n n
ăm

 20
22

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
i đ

ầu
 tư

 ph
át 

tri
ển

 
Ch

i s
ự n

gh
iệp

 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g đ
ó 

Ch
ia 

ra
 

Vố
n t

ro
ng

 nư
ớc

 
Vố

n n
go

ài 
nư

ớc
 

NS
TW

 
NS

ĐP
 đố

i ứ
ng

 
Vố

n t
ro

ng
 nư

ớc
 

Vố
n n

go
ài 

nư
ớc

 
NS

TW
 

NS
ĐP

 đố
i ứ

ng
 

IV
 

CH
ƯƠ

NG
 T

RÌ
NH

 30
A 

7.2
37

.68
7.0

00
 

90
0.6

88
.00

0 
90

0.6
88

.00
0 

- 
90

0.6
88

.00
0 

- 
6.3

36
.99

9.0
00

 
6.3

36
.99

9.0
00

 
- 

6.3
36

.99
9.0

00
 

- 

1 
Hu

yệ
n B

ắc 
Yê

n 
2.0

66
.00

0.0
00

 
- 

 
 

 
 

2.0
66

.00
0.0

00
 

2.0
66

.00
0.0

00
 

 
2.0

66
.00

0.0
00

 
 

2 
Hu

yệ
n M

ườ
ng

 La
 

2.2
17

.00
0.0

00
 

- 
 

 
 

 
2.2

17
.00

0.0
00

 
2.2

17
.00

0.0
00

 
 

2.2
17

.00
0.0

00
 

 
3 

Hu
yệ

n S
ốp

 Cộ
p 

2.0
53

.99
9.0

00
 

- 
 

 
 

 
2.0

53
.99

9.0
00

 
2.0

53
.99

9.0
00

 
 

2.0
53

.99
9.0

00
 

 
4 

Hu
yệ

n V
ân

 H
ồ 

90
0.6

88
.00

0 
90

0.6
88

.00
0 

90
0.6

88
.00

0 
 

90
0.6

88
.00

0 
 

- 
 

 
 

 
V 

CH
ƯƠ

NG
 T

RÌ
NH

 13
5 

94
1.2

42
.00

0 
18

5.4
42

.00
0 

18
5.4

42
.00

0 
- 

18
5.4

42
.00

0 
- 

75
5.8

00
.00

0 
75

5.8
00

.00
0 

- 
75

5.8
00

.00
0 

- 

1 
Hu

yệ
n T

hu
ận

 Ch
âu

 
30

4.0
00

.00
0 

 
 

 
 

 
30

4.0
00

.00
0 

30
4.0

00
.00

0 
 

30
4.0

00
.00

0 
 

2 
Hu

yệ
n Y

ên
 C

hâ
u 

45
1.8

00
.00

0 
 

 
 

 
 

45
1.8

00
.00

0 
45

1.8
00

.00
0 

 
45

1.8
00

.00
0 

 
3 

Hu
yệ

n M
ộc

 Ch
âu

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
Hu

yệ
n V

ân
 H

ồ 
18

5.4
42

.00
0 

18
5.4

42
.00

0 
18

5.4
42

.00
0 

 
18

5.4
42

.00
0 

 
 

 
 

 
 

  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 43



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 259/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Sơn La năm 2024 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành 

quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch  tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn 

quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm2016 của Chính 

phủ; Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua 

ngày 10 tháng 11 năm 2023 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, như sau: 

 1. Thu ngân sách nhà nước:                                          18.182.974 triệu đồng.  

 1.1. Thu ngân sách nhà nước nội địa:                             4.450.000 triệu đồng. 

 - Thu điều tiết ngân sách Trung ương :                262.737 triệu đồng. 

 - Thu ngân sách địa phương được hưởng:                      4.187.263 triệu đồng. 

 1.2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (Điều tiết NSTW):   5.000 triệu đồng. 

 1.3. Thu từ chuyển nguồn ngân sách:                                  63.000 triệu đồng. 

 1.4. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:                 13.664.974 triệu đồng. 

 2. Chi ngân sách nhà nước:                                           18.006.837 triệu đồng.  
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2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                     964.131 triệu đồng.  

 2.2. Chi trả nợ lãi:                                         2.600 triệu đồng. 

 2.3. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                             950.000 triệu đồng. 

 2.4. Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT:                    57.000 triệu đồng. 

 2.5. Chi thường xuyên:                  12.837.978 triệu đồng.  

 2.6. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:                                  1.200 triệu đồng. 

 2.7. Dự phòng ngân sách:                      302.484 triệu đồng. 

 2.8. Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu:                 2.791.671 triệu đồng. 

 2.9. Hoàn trả NSTW theo Kết luận, kiến nghị kiểm toán:     8.173 triệu đồng. 

 3. Bội chi ngân sách địa phương:                       91.600 triệu đồng. 

(có 04 Phụ lục chi tiết kèm theo) 

 3. Giải pháp thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 

 3.1. Thu ngân sách 

 - Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thu đối với các nguồn thu 

ngân sách trên địa bàn, tích cực đôn đốc thu nộp và truy thu nộp ngân sách số nợ 

đọng thuế và các khoản phải nộp khác của doanh nghiệp. Phấn đấu dự toán thu trên 

địa bàn tăng cao hơn chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Tài chính giao, để tạo nguồn đáp ứng 

các nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các khoản thu từ thuế, lệ phí và các khoản thu khác 

được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách, theo nguyên tắc không gắn với 

nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể 

theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong 

dự toán chi ngân sách để thực hiện. 

 - Thu ngân sách đảm bảo nguyên tắc: Tích cực, vững chắc và sát với nguồn 

thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu triệt để các khoản thu mới 

phát sinh; phấn đấu giảm nợ thuế xuống dưới 3% số thực hiện thu NSNN trên địa 

bàn năm 2024. Tiếp thục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân theo Nghị quyết của 

Quốc hội, Chính phủ; tập trung cao cho công tác GPMB tạo quỹ đất sạch, đấu giá 

quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu từ đất ổn định và bền vững.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, buôn lậu, 

gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, 

đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Tập trung xử lý, 

thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định, 

giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các doanh nghiệp nợ thuế. Rà soát khai thác 

nguồn lực tài chính từ tài sản công (đất đai, tài nguyên, tài sản tại khu vực sự 

nghiệp công...) nhằm huy động vốn cho phát triển kinh tế - xã hội.  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 45



- Trong quá trình thực hiện dự toán thu ngân sách có phát sinh nguồn thu từ 

dự án mới đi vào hoạt động, có tác động tăng thu lớn, UBND tỉnh thực hiện theo 

quy định tại điểm d, khoản 7, Điều 9, Luật NSNN. 

 3.2. Chi ngân sách 

 - Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, nhằm 

ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát; bảo đảm tiến độ giải 

ngân và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công và chất lượng công trình; đẩy mạnh 

xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu hàng hóa, sản phẩm, tạo tiền đề thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.  

- Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển, phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch tài chính 5 

năm 2021 - 2025, được HĐND tỉnh quyết nghị. Tiếp tục cơ cấu lại chi đầu tư công; 

ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, các công trình trọng 

điểm có tính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bố trí chi trả nợ gốc và lãi các 

khoản vay nợ chính quyền địa phương theo quy định. Thu tiền sử dụng đất điều tiết 

ngân sách các cấp, thực hiện bố trí tối thiểu 10% cho công tác đo đạc, lập bản đồ 

địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai, thống kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Chỉ thị số 

1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trước khi phân 

bổ cho các dự án đầu tư theo quy định. 

- Điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ; đúng quy định, tiết kiệm triệt để, 

chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, theo dõi sát diễn biến tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, để có giải pháp phù hợp phấn đấu hoàn thành dự toán 

được giao. Thực hiện rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi thường xuyên; tiết kiệm 

triệt để ngay từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; cắt giảm tối đa 

và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi 

công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước 

ngoài, kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền; thực hiện khoán kinh phí sử dụng 

xe ô tô công đối với một số chức danh và địa bàn phù hợp.  

- Bố trí dự toán chi thường xuyên các lĩnh vực chi NSĐP chặt chẽ, tiết kiệm, 

giảm tối đa các khoản chi chưa thật cần thiết; ưu tiên nguồn lực đảm bảo quốc 

phòng - an ninh; bảo đảm xã hội và phát triển các sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y 

tế, văn hóa, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, đảm bảo kinh phí thực hiện 

tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán được 

Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao. Bố trí, cân đối nguồn lực thực hiện cải 

cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 

7 khóa XII. 

- Bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch; các chính 

sách an sinh xã hội gắn với việc nâng mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-

2025; điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995; thực hiện chính 
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sách đối với người có công với cách mạng và tăng chi cho một số lĩnh vực ưu tiên 

theo định hướng của Đảng và Nhà nước. 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoạt động tài chính của 

các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, công tác 

giám sát cộng đồng của nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, 

chủ tài khoản các đơn vị dự toán trong công tác quản lý, điều hành ngân sách và 

thực hiện các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các dự án sau đầu tư.  

 - Đẩy mạnh thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống 

tham nhũng. 

- Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2024 chỉ thực hiện phân 

bổ và giao kế hoạch vốn cho các dự án, công trình khi đã hoàn thành công tác vay 

vốn trong năm theo quy định.  

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước được giao, chỉ 

phân bổ và giao chi khi nguồn thu ngày đã chắc chắn vào quỹ ngân sách các cấp, 

khắc phục tình trạng triển khai dự án khi chưa có nguồn và đảm bảo khắc phục tình 

trạng nợ xây dựng cơ bản; tập trung cao cho nhiệm vụ chi giải phóng mặt bằng, 

phát triển quỹ đất, chi các dự án đầu tư cấp thiết, cấp bách… gắn với tiến độ thu. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

  1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết; Sau khi có Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, 

chỉ đạo thực hiện rà soát, trường hợp có thay đổi so với Nghị quyết của Quốc hội 

và Nghị quyết này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh theo quy định. 

  2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tám thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Trung tâm: Thông tin; VTLT tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS, (150b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

      Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu mẫu số 15, Nghị định 31 

Phụ lục số 01 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

  STT Nội dung 
Dự toán 

 năm 2023 

Ước TH 

 năm 2023 

Dự toán 

năm 2024 

So sánh 

Tuyệt đối 

Tương 

đối 

(%) 

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 18.388.464 22.898.596 17.915.237 (4.983.359) 78% 

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 4.523.680 3.985.680 4.187.263 201.583 105% 

1 Thu NSĐP được hưởng 100% 2.666.996 2.293.410 2.542.013 248.603 111% 

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.856.684 1.692.270 1.645.250 (47.020) 97% 

II Thu bổ sung từ NSTW 13.859.116 13.859.116 13.664.974 (194.142) 99% 

1 Thu bổ sung cân đối 9.250.116 9.250.116 10.373.281 1.123.165 112% 

2 Thu bổ sung có mục tiêu 4.609.000 4.609.000 3.291.693 (1.317.307) 71% 

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính - - - - - 

IV Thu kết dư - - - - - 

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 5.668 5.011.012 63.000 (4.948.012) 1,3% 

VI Thu viện trợ, ủng hộ, đóng góp - 42.788 - (42.788) - 

B TỔNG CHI NSĐP 18.482.664 16.489.821 18.006.837 (475.827) 97% 

I Tổng chi cân đối NSĐP 13.915.499 13.428.129 15.206.993 1.291.494 109% 

1 Chi đầu tư phát triển 2.139.931 1.598.164 2.062.731 (77.200) 96% 

2 Chi thường xuyên 11.262.536 11.806.824 12.684.256 1.421.720 113% 

3 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay 
2.000 3.141 2.600 600 130% 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.000 20.000 1.200 (8.800) 12% 

5 Dự phòng ngân sách 277.032 - 302.484 25.452 109% 

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 224.000 - 153.722 (70.278) 69% 

II Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 4.537.165 3.031.692 2.791.671 (1.745.494) 62% 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 2.143.479 1.241.543 2.018.106 (125.373) 
 

a 
CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc 

thiểu số, vùng khó khăn 
1.603.058 897.343 1.485.729 (117.329) 

 

b CTMTQG giảm nghèo bền vững 381.261 210.486 375.187 (6.074) 
 

c CTMTQG xây dựng nông thôn mới 159.160 133.714 157.190 (1.970) 
 

2 Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 2.357.100 1.752.063 727.590 (1.629.510) 31% 
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  STT Nội dung 
Dự toán 

 năm 2023 

Ước TH 

 năm 2023 

Dự toán 

năm 2024 

So sánh 

Tuyệt đối 

Tương 

đối 

(%) 

- Vốn ngoài nước 141.000 136.197 57.000 (84.000) 40% 

- Vốn trong nước 2.216.100 1.615.866 670.590 (1.545.510) 30% 

3 Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 38.086 38.086 45.975 7.889 121% 

- Vốn nước ngoài 4.530 4.530 25.802 21.272 570% 

- 

Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối 

nhiễu tâm trí; 

19.000 19.000 - (19.000) 
 

- Chương trình phát triển công tác xã hội 200 200 - (200) 
 

- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.500 1.500 2.700 
  

- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 12.856 12.856 17.473 4.617 
 

IV Chi nộp trả NSTW 30.000 30.000 8.173 (21.827) 27% 

C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP 94.200 92.178 91.600 (2.600) 97% 

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 3.400 - 6.600 3.200 194% 

1 Từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP 3.400 - 6.600 3.200 194% 

2 
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết 

dư ngân sách cấp tỉnh 
- - - - 

 

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 94.200 92.178 91.600 (2.600) 97% 

1 Vay để bù đắp bội chi 94.200 92.178 91.600 (2.600) 97% 

2 Vay để trả nợ gốc 
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Biểu mẫu số 16, Nghị định 31 

Phụ lục số 02 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 

Ước thực hiện                   

năm 2023 
Dự toán năm 2024 So sánh (%) 

Tổng thu 

NSNN 

Thu 

NSĐP 

Tổng thu 

NSNN 

Thu 

NSĐP 

Tổng 

thu 

NSNN 

Thu  

NSĐP 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

 
Tổng thu ngân sách nhà nước 4.255.000 4.250.000 4.455.000 4.450.000 104,70 104,71 

I Thu nội địa 4.250.000 4.250.000 4.450.000 4.450.000 104,71 104,71 

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 1.416.244 1.416.244 1.415.300 1.415.300 99,93 99,93 

- Thuế giá trị gia tăng  638.244 638.244 600.000 600.000 94,01 94,01 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp  2.500 2.500 3.000 3.000 120,00 120,00 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 
      

- Thuế tài nguyên 775.500 775.500 812.300 812.300 104,75 104,75 

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 48.711 48.711 61.260 61.260 125,76 125,76 

- Thuế giá trị gia tăng  28.500 28.500 29.000 29.000 101,75 101,75 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp  5.600 5.600 8.800 8.800 157,14 157,14 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt  
      

- Thuế tài nguyên 14.611 14.611 23.460 23.460 160,56 160,56 

- Thuế môn bài 
      

- Thu khác 
      

3 
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài 
5.034 5.034 6.000 6.000 119,19 119,19 

- Thuế giá trị gia tăng  3.034 3.034 2.200 2.200 72,51 72,51 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp  2.000 2.000 3.800 3.800 190,00 190,00 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 
      

- Thuế tài nguyên 
      

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước 
      

- Thuế môn bài 
      

- Thu khác 
      

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 974.872 974.872 986.990 986.990 101,24 101,24 

- Thuế giá trị gia tăng 634.600 634.600 610.000 610.000 96,12 96,12 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 90.000 90.000 130.000 130.000 144,44 144,44 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 620 620 100 100 16,13 16,13 

- Thuế tài nguyên 249.652 249.652 246.890 246.890 98,89 98,89 
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STT Nội dung 

Ước thực hiện                   

năm 2023 
Dự toán năm 2024 So sánh (%) 

Tổng thu 

NSNN 

Thu 

NSĐP 

Tổng thu 

NSNN 

Thu 

NSĐP 

Tổng 

thu 

NSNN 

Thu  

NSĐP 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

- Thuế môn bài 
      

- Thu khác 
      

5 Thuế thu nhập cá nhân 130.862 130.862 165.350 165.350 126,35 126,35 

6 Thuế bảo vệ môi trường 154.224 154.224 155.000 155.000 100,50 100,50 

7 Lệ phí trước bạ 126.983 126.983 160.700 160.700 126,55 126,55 

8 Thu phí, lệ phí 42.425 42.425 50.000 50.000 117,86 117,86 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
      

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.478 1.478 1.552 1.552 105,01 105,01 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 103.101 103.101 108.290 108.290 105,03 105,03 

12 Thu tiền sử dụng đất 802.000 802.000 950.000 950.000 118,45 118,45 

13 
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ởthuộc sở 

hữu nhà nước       

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 59.000 59.000 57.000 57.000 96,61 96,61 

15 
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản, tài nguyên nước 
166.862 166.862 167.165 167.165 100,18 100,18 

16 Thu khác ngân sách 212.547 212.547 160.183 160.183 75,36 75,36 

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 2.757 2.757 2.210 2.210 80,16 
 

18 Thu hồi vốn, thu cổ tức 
      

19 

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi 

nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 

quỹ của doanh nghiệp nhà nước 

2.900 2.900 3.000 3.000 103,45 103,45 

20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước 
      

II Thu từ dầu thô 
      

III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5.000 - 5.000 - 100,00 - 

1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 4.000 
 

5.000 
 

125,00 
 

2 Thuế xuất khẩu 
      

3 Thuế nhập khẩu 1.000 
 

- - - - 

4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 
      

5 Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 
      

6 Thu khác 
      

IV Thu viện trợ             
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Biểu mẫu số 17, Nghị định 31 

Phụ lục số 03 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024  

(Kèm theo Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

 năm 2023 

Dự toán 

 năm 2024 

So sánh 

Tuyệt đối 
Tương 

đối (%) 

 
Tổng chi NSĐP 18.482.664 18.006.837 (475.827) 97,4 

A Chi cân đối NSĐP 13.915.499 15.206.993 1.291.494 109,3 

I Chi đầu tư phát triển 2.139.931 2.062.731 (77.200) 96,4 

1 Chi đầu tư cho các dự án 2.136.531 2.056.131 (80.400) 96,2 

 
Trong đó: Chia theo lĩnh vực 

    
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 53.898 49.448 (4.450) 91,7 

- Chi khoa học và công nghệ 
    

 
Trong đó: Chia theo nguồn vốn 

    
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.020.000 950.000 (70.000) 93,1 

-  Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 59.000 57.000 (2.000) 96,6 

- Ngân sách tỉnh chi đầu tư - 
 

- - 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt 

hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của 

địa phương theo quy định của pháp luật 
    

3 Chi trả nợ vốn gốc vay địa phương vay lại 3.400 6.600 3.200 194,1 

II Chi thường xuyên 11.262.536 12.684.256 1.421.720 112,6 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.681.745 6.453.491 771.746 113,6 

2 Chi khoa học và công nghệ 23.068 23.662 594 102,6 

III Chi trả nợ lãi 2.000 2.600 600 130,0 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10.000 1.200 (8.800) 12,0 

V Dự phòng ngân sách 277.032 302.484 25.452 109,2 

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 224.000 153.722 (70.278) 68,6 

B Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 4.537.165 2.791.671 (1.745.494) 61,5 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 2.143.479 2.018.106 (125.373) - 

1 
CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào 

DTTS&MN 
1.603.058 1.485.729 (117.329) 

 

2 CTMTQG giảm nghèo bền vững 381.261 375.187 (6.074) 
 

3 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 159.160 157.190 (1.970) 
 

II Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 2.357.100 727.590 (1.629.510) 30,9 

- Vốn ngoài nước 141.000 57.000 (84.000) 40,4 
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STT Nội dung 
Dự toán 

 năm 2023 

Dự toán 

 năm 2024 

So sánh 

Tuyệt đối 
Tương 

đối (%) 

- Vốn trong nước 2.216.100 670.590 (1.545.510) 30,3 

III Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 36.586 45.975 9.389 125,7 

- Vốn nước ngoài 4.530 25.802 21.272 569,6 

- 
Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người 

tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; 
19.000 - (19.000) 

 

- Chương trình phát triển công tác xã hội 200 - (200) 
 

- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.500 2.700 
  

- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 12.856 17.473 4.617 
 

C Hoàn trả NSTW theo kết luận KTNN 30.000 8.173 (21.827) 27,2 
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Biểu mẫu số 18, Nghị định 31 

Phụ lục số 04 

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024  

(Kèm theo Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
ƯTH 

 năm 2023 

Dự toán 

 năm 2024 
So sánh 

A Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 3.985.680 4.187.263 105,1 

B Chi cân đối NSĐP 13.428.129 15.206.993 113,2 

C Bội chi/Bội thu NSĐP 92.178 91.600 99,4 

D Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP  797.136 837.453 105,1 

E Kế hoạch vay, trả nợ gốc 
   

I Tổng dư nợ đầu năm 46.558 135.151 290,3 

 

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa 

của ngân sách địa phương (%) 
5,84 16,14 276,3 

1 Trái phiếu chính quyền địa phương 
   

2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 46.558 135.151 290,3 

3 Vay trong nước khác 
   

II Trả nợ gốc vay trong năm 3.585 6.600 184,1 

1 Theo nguồn vốn vay - - 
 

- Trái phiếu chính quyền địa phương 
   

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 
   

- Vốn khác 
   

2 Theo nguồn trả nợ 3.585 6.600 
 

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc 
  

0,0 

- Bội thu NSĐP 
   

- Tăng thu, tiết kiệm chi 
   

- Bổ sung cân đối NSĐP 3.585 6.600 
 

III Tổng mức vay trong năm 92.178 91.600 99,4 

1 Theo mục đích vay 92.178 91.600 
 

- Vay để bù đắp bội chi 92.178 91.600 
 

- Vay để trả nợ gốc 
   

2 Theo nguồn vay 92.178 91.600 
 

- Trái phiếu chính quyền địa phương 
   

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 92.178 91.600 99,4 

- Vốn trong nước khác 
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STT Nội dung 
ƯTH 

 năm 2023 

Dự toán 

 năm 2024 
So sánh 

IV Tổng dư nợ cuối năm 135.151 220.151 162,9 

 

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa 

của ngân sách địa phương (%) 
16,95 26,29 

 

1 Trái phiếu chính quyền địa phương 
   

2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 135.151 220.151 
 

3 Vốn khác 
   

G Trả nợ lãi, phí 3.141 2.600 82,8 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 260/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

  
NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung 

 cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2024 

   

                   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành 

quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch  tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn 

quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ; Nghị quyết số 105/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua 

ngày 10 tháng 11 năm 2023 về phân bổ ngân sách trung ương 2024; 

  Xét Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023, Báo cáo số 

601/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

652/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho 

các huyện, thành phố năm 2024, như sau: 

 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh: 7.229.203 triệu đồng. Trong đó: 

 a) Chi xây dựng cơ bản: 771.301 triệu đồng.  

 b) Chi trả nợ lãi: 2.600 triệu đồng. 

 c) Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 375.000 triệu đồng. 

 d) Chi từ nguồn bội chi NSĐP: 91.600 triệu đồng. 
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e) Chi từ nguồn xổ số kiến thiết: 57.000 triệu đồng. 

 f) Chi thường xuyên: 4.458.421 triệu đồng. 

 g) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng. 

h) Dự phòng ngân sách: 115.790 triệu đồng. 

i) Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu: 1.348.118 triệu đồng (Chương trình 

mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2024).  

j) Hoàn trả NSTW theo Kết luận, kiến nghị kiểm toán 8.173 triệu đồng. 

2. Phương án bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố: 

9.200.293 triệu đồng. 

(có 14 Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết; sau khi có Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước  

năm 2024, chỉ đạo thực hiện rà soát, trường hợp có thay đổi so với Nghị quyết 

của Quốc hội và Nghị quyết này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh theo 

quy định. 

  2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tám thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Trung tâm: Thông tin; VTLT tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS, (150b). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

 Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu mẫu số 30, Nghị định 31 

Phụ lục số 01 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024 

Kèm theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

 năm 2023 

Ước TH 

 năm 

2023 

Dự toán 

 năm 2024 

So sánh 

Tuyệt đối 
Tương 

đối (%) 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH           

I Nguồn thu ngân sách 18.388.464 22.898.596 17.915.237 (4.983.359) 78,2 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 4.523.680 3.985.680 4.187.263 201.583 105,1 

2 Thu bổ sung từ NSTW 13.859.116 13.859.116 13.664.974 (194.142) 98,6 

- Thu bổ sung cân đối 9.250.116 9.250.116 10.373.281 1.123.165 112,1 

- Thu bổ sung có mục tiêu 4.609.000 4.609.000 3.291.693 (1.317.307) 71,4 

3 Thu viện trợ, ủng hộ 
 

42.788 
 

(42.788) - 

4 Thu kết dư 
 

- 
 

- 
 

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 5.668 5.011.012 63.000 (4.948.012) 1,3 

6 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5.000 5.000 5.000 - 100,0 

II Chi ngân sách 18.482.664 16.489.821 18.006.837 (475.827) 97,4 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 8.814.959 7.863.545 7.229.203 (1.585.756) 82,0 

2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 9.667.705 8.626.276 10.777.634 1.109.929 111,5 

- Chi bổ sung cân đối 8.125.071 7.731.726 9.334.081 1.209.010 114,9 

- Chi bổ sung có mục tiêu 1.542.634 894.550 1.443.553 (99.081) 93,6 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 
     

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 94.200 - 91.600 (2.600) 97,2 

B NGÂN SÁCH HUYỆN 
    

- 

I Nguồn thu ngân sách 9.667.705 10.948.620 10.777.634 (170.986) 98,4 

1  Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 1.458.541 1.458.541 1.514.395 55.854 103,8 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 8.209.164 8.209.164 9.200.239 991.075 112,1 

- Thu bổ sung cân đối 6.666.530 6.666.530 7.756.686 1.090.156 116,4 

- Thu bổ sung có mục tiêu 1.542.634 1.542.634 1.443.553 (99.081) 93,6 

3 Thu kết dư 
     

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 
 

1.280.915 63.000 (1.217.915) 
 

II Chi ngân sách 9.667.705 8.626.276 10.777.634 1.109.929 111,5 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 9.667.705 8.626.276 10.777.634 1.109.929 111,5 

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã - - - 
  

- Chi bổ sung cân đối 
     

- Chi bổ sung có mục tiêu 
     

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 
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Biểu mẫu số 42, Nghị định 31 

Phụ lục số 12 

 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024   

Kèm theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị Tổng số 

Bổ sung vốn đầu 

tư để thực hiện các 

chương trình mục 

tiêu, nhiệm vụ 

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực 

hiện các chế độ, 

chính sách, 

nhiệm vụ 

Bổ sung thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu 

quốc gia 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

 
Tổng cộng 1.443.553 - 1.109 1.442.444 

1 Thành phố Sơn La 17.542 
 

- 17.542 

2 Huyện Thuận Châu 316.292 
 

- 316.292 

3 Huyện Mai Sơn 116.524 
 

1.000 115.524 

4 Huyện Yên Châu 90.960 
 

- 90.960 

5 Huyện Mộc Châu 72.572 
 

- 72.572 

6 Huyện Phù Yên 138.074 
 

- 138.074 

7 Huyện Bắc Yên 103.146 
 

109 103.037 

8 Huyện Mường La 155.946 
 

- 155.946 

9 Huyện Quỳnh Nhai 67.056 
 

- 67.056 

10 Huyện Sông Mã 120.948 
 

- 120.948 

11 Huyện Sốp Cộp 129.015 
 

- 129.015 

12 Huyện Vân Hồ 115.478 
 

- 115.478 
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Biểu mẫu số 44, Nghị định 31 

Phụ lục số 13 

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH TỈNH  

CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2024  

Kèm theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 

Chương trình mục tiêu  

phát triển lâm nghiệp bền vững 
Ghi chú 

Tổng số 
Vốn trong 

nước 

Vốn ngoài 

nước 

A B 1 = 2 + 3 2 3 C 

 
Tổng số 1.109 1.109 - 

 
1 Huyện Mai Sơn 1.000 1.000 

  
2 Huyện Bắc Yên 109 109 
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 Biểu mẫu số 46 Nghị định 31 

Phụ lục số 14 

 TỔNG HỢP CƠ CẤU BỐ TRÍ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 

Kèm theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 

Tổng số 

các nguồn 

vốn 

Trong đó 

Ghi 

chú 
Vốn bổ 

sung cân 

đối 

Vốn xổ 

số kiến 

thiết 

Ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ có 

mục tiêu 

Nguồn 

 thu tiền 

sử dụng 

đất 

Đầu tư từ 

nguồn bội 

chi ngân 

sách địa 

phương 

 
Tổng số 1.967.731 964.131 57.000 - 855.000 91.600 

 
A Ngân sách cấp tỉnh 1.257.401 771.301 57.000 - 337.500 91.600 

 
1 Đối ứng các dự án ODA 28.033 28.033 - - - - 

 
2 Trả nợ gốc vốn vay 6.600 6.600 

     

3 

Tham gia thực hiện dự 

án đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư (PPP) 

59.740 59.740 
     

4 

Hỗ trợ doanh nghiệp, 

HTX đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn 

19.574 19.574 
     

5 
Thực hiện chương trình 

MTQG nông thôn mới 
31.493 14.000 17.493 

    

6 

Thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH 

đồng bào dân tộc thiểu số 

8.400 8.400 
     

7 
Thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo 
1.660 1.660 

     

8 Thực hiện các dự án 710.801 633.294 39.507 
  

38.000 
 

9 
Thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thống kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...- 

10 Chưa phân bổ 391.100 
   

337.500 53.600 
 

B Ngân sách cấp huyện 710.330 192.830 - - 517.500 - 
 

1 
Nguồn bổ sung cân đối 

được phân cấp 
192.830 192.830 

     

2 
Kế hoạch chi nguồn 

thu sử dụng đất 
517.500 

   
517.500 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 271/NQ-HĐND 

         

Sơn La, ngày 08 tháng 12  năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của                                                   

HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2024 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính 

trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở 

Trung ương và các Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai 

đoạn 2022 - 2026; Quyết định số 114-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của 

Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La năm 2022; Quyết định số 

30-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên 

chế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022  - 2026; Quyết định số 2369-QĐ/BTCTW ngày 

06 tháng 12 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La 

năm 2023; 

Xét Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 640/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2024 là 2.235 biên chế. 

(có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./. 
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Nơi nhận:     

- UBTV Quốc hội; Chính phủ;    

- UBTP của Quốc hội; UBTC-NS của Quốc hội;     

- Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;   

- Ban Tổ chức Trung ương;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; 

-  TT tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng :  Tỉnh ủy;  Đoàn ĐBQH và HĐND  tỉnh; UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND , UBMTTQVN các 

huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm: Thông tin, Trung tâm lưu trữ tỉnh; 

- Lưu VT, PC (120b) 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN CỦA                                                                       

HĐND, UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CỦA TỈNH SƠN LA NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh) 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Biên chế giao 

năm 2023 

Biên chế giao 

năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 

 Tổng cộng 2262 2235 -27 

I CẤP TỈNH 1258 1241 -17 

1 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 59 58 -1 

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 40 40 0 

3 Ban Dân tộc 21 21 0 

4 Sở Thông tin và Truyền thông 28 28 0 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 54 53 -1 

6 Sở Giao thông vận tải 58 57 -1 

7 Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch 45 45 0 

8 Sở Ngoại vụ 18 18 0 

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 51 -1 

10 Sở Nội vụ 57 56 -1 

11 Sở Công thương 39 38 -1 

12 Sở Tư pháp 32 32 0 

13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 44 43 -1 

14 Sở Khoa học và Công nghệ 32 31 -1 

15 Sở Tài chính  65 65 0 

16 Sở Xây dựng 44 42 -2 

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 51 51 0 

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 403 399 -4 

19 Thanh tra tỉnh 38 37 -1 

20 Sở Y tế 64 62 -2 

21 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 14 14 0 

II CẤP HUYỆN 1004 994 -10 

1 UBND Thành phố Sơn La 89 88 -1 

2 UBND huyện Mai Sơn 89 88 -1 

3 UBND huyện Yên Châu 79 78 -1 

4 UBND Huyện Mộc Châu 88 88 0 
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STT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Biên chế giao 

năm 2023 

Biên chế giao 

năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 

5 UBND huyện Vân Hồ 80 79 -1 

6 UBND huyện Mường La 87 86 -1 

7 UBND huyện Thuận Châu 86 85 -1 

8 UBND huyện Quỳnh Nhai 79 78 -1 

9 UBND huyện Sông Mã 83 82 -1 

10 Huyện Sốp Cộp 78 78 0 

11 UBND huyện Bắc Yên 79 78 -1 

12 Huyện Phù Yên 87 86 -1 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 272/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 
 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp  

công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của tỉnh Sơn La năm 2024 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị 

về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 

ương và các Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 

- 2026; Quyết định số 114-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức 

Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La năm 2022; Quyết định số 30-QĐ/BTCTW 

ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2022 - 2026; Quyết định số 2369-QĐ/BTCTW ngày 06 tháng 12 năm 

2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La năm 2023; 

Xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 640/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của tỉnh Sơn La năm 2024 là 26.671 

người. (có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./. 
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 Nơi nhận:                                           
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;         

- UBTP của Quốc hội; UBTC-NS của Quốc hội;     

- Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;   

- Ban Tổ chức Trung ương;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; 

-  TT tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy; ĐĐBQH và HĐND  tỉnh; UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND , UBMTTQVN các 

huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm: Thông tin, Trung tâm lưu trữ tỉnh; 

- Lưu VT, PC (120b) 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

CHƯA TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA TỈNH SƠN LA NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh) 

 

TT Tên đơn vị 

Giao năm 2023 Giao năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Mức độ tự 

chủ năm 

2023 

SLNLV 

hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Mức độ 

tự chủ 

năm 

2024 

SLNLV 

hưởng 

lương 

từ ngân 

sách 

nhà 

nước 

 
Tổng cộng 

 
27.441 

 
26.671 -770 

A 
LĨNH VỰC VĂN HOÁ - THỂ 

THAO VÀ DU LỊCH  
551 

 
542 -9 

I CẤP TỈNH 
 

170 
 

167 -3 

1 Thư viện tỉnh NSNNĐB 28 NSNNĐB 27 -1 

2 
TT Huấn luyện và thi đấu thể dục 

thể thao 
NSNNĐB 35 NSNNĐB 35 0 

3 Nhà hát Ca múa nhạc NSNNĐB 52 NSNNĐB 52 0 

4 Bảo tàng tỉnh Sơn La 43% 17 43% 17 0 

5 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh NSNNĐB 38 NSNNĐB 36 -2 

II CẤP HUYỆN 
 

381 
 

375 -6 

1 TT Truyền thông - Văn hóa Bắc Yên  NSNNĐB 26 NSNNĐB 26 0 

2 TT Truyền thông - Văn hóa Mai Sơn  NSNNĐB 37 NSNNĐB 36 -1 

3 TT Truyền thông - Văn hóa Mộc Châu  NSNNĐB 32 NSNNĐB 32 0 

4 TT Truyền thông - Văn hóa Mường La  NSNNĐB 35 NSNNĐB 34 -1 

5 TT Truyền thông - Văn hóa Phù Yên  NSNNĐB 38 NSNNĐB 38 0 

6 TT Truyền thông - Văn hóa Quỳnh Nhai  NSNNĐB 35 NSNNĐB 34 -1 

7 TT Truyền thông - Văn hóa Sông Mã NSNNĐB 29 NSNNĐB 29 0 

8 TT Truyền thông - Văn hóa Sốp Cộp  NSNNĐB 26 NSNNĐB 25 -1 

9 TT Truyền thông - Văn hóa thành phố  NSNNĐB 22 NSNNĐB 22 0 
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TT Tên đơn vị 

Giao năm 2023 Giao năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Mức độ tự 

chủ năm 

2023 

SLNLV 

hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Mức độ 

tự chủ 

năm 

2024 

SLNLV 

hưởng 

lương 

từ ngân 

sách 

nhà 

nước 

10 TT Truyền thông - Văn hóa Thuận Châu  NSNNĐB 35 NSNNĐB 34 -1 

11 TT Truyền thông - Văn hóa  Vân Hồ  NSNNĐB 35 NSNNĐB 35 0 

12 TT Truyền thông - Văn hóa Yên Châu  NSNNĐB 31 NSNNĐB 30 -1 

B 
LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG  
94 

 
93 -1 

1 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 22% 66 22% 66 0 

2 TT Thông tin (TT Công báo cũ) NSNNĐB 16 NSNNĐB 15 -1 

3 
TT Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
NSNNĐB 12 NSNNĐB 12 0 

C 
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI  
315 

 
313 -2 

I CẤP TỈNH 
 

303 
 

313 10 

1  Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La NSNNĐB 222 NSNNĐB 234 12 

2 TT Bảo trợ xã hội NSNNĐB 27 NSNNĐB 27 0 

3 TT điều trị &NDPHCNBN tâm thần NSNNĐB 28 NSNNĐB 27 -1 

4 TT Dịch vụ việc làm  NSNNĐB 11 NSNNĐB 11 0 

5 Trung tâm điều dưỡng người có công NSNNĐB 15 NSNNĐB 14 -1 

II CẤP HUYỆN 
 

12 
 

- -12 

1 Cơ sở Điều trị nghiện ma túy Sông Mã NSNNĐB 12 NSNNĐB 
 

-12 

D 
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, 

LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN  
397 

 
395 -2 

I CẤP TỈNH 
 

129 
 

129 0 

1 TT Khuyến nông tỉnh  NSNNĐB 20 NSNNĐB 20 0 
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TT Tên đơn vị 

Giao năm 2023 Giao năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Mức độ tự 

chủ năm 

2023 

SLNLV 

hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Mức độ 

tự chủ 

năm 

2024 

SLNLV 

hưởng 

lương 

từ ngân 

sách 

nhà 

nước 

2 Trạm kiểm dịch động vật Vân Hồ NSNNĐB 6 NSNNĐB 6 0 

3 Các BQL khu bảo tồn thiên nhiên  NSNNĐB 103 NSNNĐB 103 0 

3.1 BQL Rừng đặc dụng Xuân Nha NSNNĐB 19 NSNNĐB 19 0 

3.2 BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La NSNNĐB 20 NSNNĐB 20 0 

3.3 BQL Rừng đặc dụng Tà Xùa NSNNĐB 18 NSNNĐB 18 0 

3.4 Rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp NSNNĐB 23 NSNNĐB 23 0 

3.5 Rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu NSNNĐB 23 NSNNĐB 23 0 

II CẤP HUYỆN 
 

268 
 

266 -2 

1 TT Dịch vụ nông nghiệp Bắc Yên NSNNĐB 20 NSNNĐB 20 0 

2 TT Dịch vụ nông nghiệp Mai Sơn NSNNĐB 25 NSNNĐB 25 0 

3 TT kỹ thuật nông nghiệp Mộc Châu NSNNĐB 25 NSNNĐB 25 0 

4 TT Dịch vụ nông nghiệp Mường La NSNNĐB 27 NSNNĐB 26 -1 

5 TT Dịch vụ nông nghiệp Phù Yên NSNNĐB 29 NSNNĐB 29 0 

6 TT Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Nhai NSNNĐB 19 NSNNĐB 19 0 

7 TT Dịch vụ nông nghiệp Sông Mã NSNNĐB 20 NSNNĐB 20 0 

8 TT Dịch vụ nông nghiệp Sốp Cộp NSNNĐB 17 NSNNĐB 17 0 

9 TT Dịch vụ nông nghiệp thành phố NSNNĐB 23 NSNNĐB 23 0 

10 TT Dịch vụ nông nghiệp Thuận Châu NSNNĐB 26 NSNNĐB 25 -1 

11 TT Dịch vụ nông nghiệp Vân Hồ NSNNĐB 19 NSNNĐB 19 0 

12 TT Dịch vụ nông nghiệp Yên Châu NSNNĐB 18 NSNNĐB 18 0 

Đ 
LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ  
22 

 
22 0 
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TT Tên đơn vị 

Giao năm 2023 Giao năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Mức độ tự 

chủ năm 

2023 

SLNLV 

hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Mức độ 

tự chủ 

năm 

2024 

SLNLV 

hưởng 

lương 

từ ngân 

sách 

nhà 

nước 

1 
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo 
11% 22 11% 22 0 

E 
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI 

TRƯỜNG 
0 103 0 103 0 

 
CẤP TỈNH 0 103 0 103 0 

1 TT Công nghệ thông tin tài nguyên và MT 26% 5 26% 5 0 

2 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 43,92% 5 43,92% 5 0 

3 Văn phòng đăng ký đất đai 15% 93 15% 93 0 

F LĨNH VỰC TƯ PHÁP 
 

17 
 

17 0 

1 TT Trợ giúp pháp lý NSNNĐB 17 NSNNĐB 17 0 

H LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KHÁC 
 

53 
 

49 -4 

1 TT Lưu trữ lịch sử 30% 8 30% 8 0 

2 
TT Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng kỹ 

thuật KCN 
26% 6 26% 6 0 

3 Trung tâm xúc tiến đầu tư NSNNĐB 18 
 

- -18 

4 
TT khuyến công và tư vấn phát triển 

công nghiệp 
12% 7 

 
- -7 

5 
Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia 

Mộc Châu  
NSNNĐB 14 

 
- -14 

6 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương 

mại và Du lịch 
NSNNĐB - 

 
35 35 

K LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 0 23.631 0 22.980 -651 

I CẤP TỈNH 
 

2.687 
 

2.615 -72 

1 Sở Giáo dục đào tạo  NSNNĐB 2.376 NSNNĐB 2.306 -70 
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TT Tên đơn vị 

Giao năm 2023 Giao năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Mức độ tự 

chủ năm 

2023 

SLNLV 

hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Mức độ 

tự chủ 

năm 

2024 

SLNLV 

hưởng 

lương 

từ ngân 

sách 

nhà 

nước 

e Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 15% 32 15% 30 -2 

g Khối chuyên nghiệp 
 

279 
 

279 0 

1 Trường Cao đẳng Y tế 24% 55 24% 55 0 

2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 50% 38 50% 38 0 

3 Trường Cao đẳng Sơn La  36% 186 36% 186 0 

II CẤP HUYỆN  
 

20.944 
 

20.365 -579 

1 Huyện Mường La NSNNĐB 1.786 NSNNĐB 1.736 -50 

2 Huyện Mai Sơn NSNNĐB 2.608 NSNNĐB 2.528 -80 

3 Huyện Yên Châu NSNNĐB 1.432 NSNNĐB 1.387 -45 

4 Huyện Phù Yên NSNNĐB 2.180 NSNNĐB 2.130 -50 

5 Huyện Bắc Yên NSNNĐB 1.363 NSNNĐB 1.323 -40 

6 Huyện Thuận Châu NSNNĐB 2.501 NSNNĐB 2.421 -80 

7 Huyện Quỳnh Nhai NSNNĐB 1.270 NSNNĐB 1.230 -40 

8 Huyện Sông Mã NSNNĐB 2.243 NSNNĐB 2.213 -30 

9 Huyện Sốp Cộp NSNNĐB 979 NSNNĐB 950 -29 

10 Thành phố Sơn La NSNNĐB 1.457 NSNNĐB 1.417 -40 

11 Huyện Vân Hồ NSNNĐB 1.215 NSNNĐB 1.180 -35 

12 Huyện Mộc Châu NSNNĐB 1.910 NSNNĐB 1.850 -60 

L LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP Y TẾ 
 

2.128 
 

2.085 -43 

I CẤP TỈNH 
 

248 
 

248 0 

1 TT Kiểm soát bệnh tật 11% 121 11% 121 0 

2 Bệnh viện Phổi 58% 40 58% 40 0 
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TT Tên đơn vị 

Giao năm 2023 Giao năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Mức độ tự 

chủ năm 

2023 

SLNLV 

hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Mức độ 

tự chủ 

năm 

2024 

SLNLV 

hưởng 

lương 

từ ngân 

sách 

nhà 

nước 

3 Bệnh viện Tâm thần 44% 26 44% 26 0 

4 Bệnh viện Mắt 55% 18 55% 18 0 

5 
TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm  
NSNNĐB 22 NSNNĐB 22 0 

6 TT Pháp y NSNNĐB 11 NSNNĐB 11 0 

7 TT Giám định Y khoa 16% 10 16% 10 0 

II CẤP HUYỆN 
 

460 
 

439 -21 

1 TT Y tế  Mường La NSNNĐB 38 NSNNĐB 36 -2 

2 TT Y tế Sông Mã NSNNĐB 40 NSNNĐB 38 -2 

3 TT Y tế Sốp Cộp NSNNĐB 35 NSNNĐB 33 -2 

4 TT Y tế Thành phố NSNNĐB 35 NSNNĐB 36 1 

5 TT Y tế Quỳnh Nhai NSNNĐB 37 NSNNĐB 35 -2 

6 TT Y tế Phù Yên NSNNĐB 43 NSNNĐB 41 -2 

7 TT Y tế Mộc Châu NSNNĐB 45 NSNNĐB 43 -2 

8 TT Y tế Vân Hồ NSNNĐB 34 NSNNĐB 32 -2 

9 TT Y tế Yên Châu NSNNĐB 40 NSNNĐB 38 -2 

10 TT Y tế Thuận Châu NSNNĐB 43 NSNNĐB 41 -2 

11 TT Y tế Mai Sơn NSNNĐB 39 NSNNĐB 37 -2 

12 TT Y tế Bắc Yên NSNNĐB 31 NSNNĐB 29 -2 

III CẤP XÃ 
 

1.420 
 

1.398 -22 

1 Các trạm Y tế huyện Mường La NSNNĐB 111 NSNNĐB 108 -3 

2 Các trạm y tế huyện Sông Mã NSNNĐB 138 NSNNĐB 135 -3 
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TT Tên đơn vị 

Giao năm 2023 Giao năm 2024 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Mức độ tự 

chủ năm 

2023 

SLNLV 

hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

Mức độ 

tự chủ 

năm 

2024 

SLNLV 

hưởng 

lương 

từ ngân 

sách 

nhà 

nước 

3 Các trạm y tế huyện Sốp Cộp NSNNĐB 70 NSNNĐB 69 -1 

4 Các trạm y tế thành phố NSNNĐB 100 NSNNĐB 94 -6 

5 Các trạm y tế huyện Quỳnh Nhai NSNNĐB 82 NSNNĐB 79 -3 

6 Các trạm y tế huyện Phù Yên NSNNĐB 171 NSNNĐB 171 0 

7 Các trạm y tế huyện Mộc Châu NSNNĐB 108 NSNNĐB 108 0 

8 Các trạm y tế huyện Vân Hồ NSNNĐB 78 NSNNĐB 78 0 

9 Các trạm y tế huyện Yên Châu NSNNĐB 107 NSNNĐB 104 -3 

10 Các trạm y tế huyện Thuận Châu NSNNĐB 193 NSNNĐB 193 0 

11 Các trạm y tế huyện Mai Sơn NSNNĐB 158 NSNNĐB 155 -3 

12 Các trạm y tế huyện Bắc Yên NSNNĐB 104 NSNNĐB 104 0 

K CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ 
 

70 
 

- -70 

H DỰ PHÒNG 
 

60 
 

72 12 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 273/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã của từng huyện,  

thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2024  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 640/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã của từng huyện, thành phố 

năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Huyện Bắc Yên: 332 cán bộ, công chức. 

2. Huyện Mai Sơn: 468 cán bộ, công chức. 

3. Huyện Mộc Châu: 322 cán bộ, công chức. 

4. Huyện Mường La: 340 cán bộ, công chức. 

5. Huyện Phù Yên: 548 cán bộ, công chức. 

6. Huyện Sông Mã: 412 cán bộ, công chức. 

7 Huyện Sốp Cộp: 176 cán bộ, công chức. 

8. Thành Phố Sơn La: 261 cán bộ, công chức. 

9. Huyện Thuận Châu: 608 cán bộ, công chức. 

10. Huyện Yên Châu: 314 cán bộ, công chức. 

11. Huyện Quỳnh Nhai: 234 cán bộ, công chức. 

12. Huyện Vân Hồ: 296 cán bộ, công chức. 

Tổng số lượng: 4.311 cán bộ, công chức. 
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(có Phụ lục kèm theo)  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cơ quan Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Trung tâm Lưu trữ  lịch sử; 

- Lưu: VT, PC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 28 + 29/Ngày 25-12-2023 115



Phụ lục 

GIAO SỐ LƯỢNG CBCC CẤP XÃ CỦA TỪNG ĐƠN VỊ 

 HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH SƠN LA NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh) 

 

TT Tên đơn vị 

Số lượng CBCC 

cấp  xã giao theo 

Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP; 

Quyết định số 

2192/QĐ-UBND 

Số lượng CBCC 

cấp  xã đang               

thực hiện (đến 

ngày 30/9/2023) 

Số lượng 

CBCC cấp           

xã chưa               

thực hiện  

(đến ngày 

30/9/2023) 

Số lượng 

CBCC cấp 

xã giao theo 

phân loại 

ĐVHC năm 

2024 

Số lượng công chức cấp 

xã tăng thêm theo quy 

mô dân số và diện tích 

(chưa giao năm 2024) 

Tăng do 

dân số 

tăng 

Tăng do diện 

tích tăng 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Huyện Thuận Châu 608 600 8 608 11 4 

2 Huyện Mai Sơn 468 454 14 468 19 5 

3 Huyện Yên Châu 314 308 6 314 4 1 

4 Huyện Mộc Châu 322 317 5 322 10 8 

5 Huyện Vân Hồ 296 288 8 296 2 2 

6 Huyện Phù Yên 548 520 28 548 3 2 

7 Huyện Bắc Yên 332 327 5 332 0 3 

8 Huyện Sông Mã 412 410 2 412 23 9 

9 Huyện Sốp Cộp 176 169 7 176 5 19 

10 Huyện Mường La 340 328 12 340 8 8 

11 Huyện Quỳnh Nhai 234 233 1 234 5 6 

12 Thành phố Sơn La 261 257 4 261 6 6 

  Tổng số 4311 4211 100 4311 96 73 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 274/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Giao số lượng người hoạt động không chuyên trách 

 ở cấp xã của từng huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2024  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 640/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.  
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của 

từng huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2024 như sau: 

1. Thành phố Sơn La: 158 người. 

2. Huyện Mai Sơn: 292 người. 

3. Huyện Yên Châu: 194 người. 

4. Huyện Mộc Châu: 202 người. 

5. Huyện Vân Hồ: 184 người. 

6. Huyện Phù Yên: 332 người.  

7. Huyện Bắc Yên: 204 người. 

8. Huyện Sông Mã: 260 người. 

9. Huyện Sốp Cộp: 112 người. 

10. Huyện Thuận Châu: 376 người. 

11. Huyện Quỳnh Nhai: 146 người. 

12. Huyện Mường La: 212 người. 
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Tổng số toàn tỉnh: 2.672 người. 

(có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp lần thứ tám thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cơ quan Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin  tỉnh; Trung tâm lưu trữ  lịch sử; 

- Lưu: VT, PC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ 

 CỦA TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SƠN LA NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 274/NQ-NĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh) 

 

TT Tên đơn vị 

Số lượng người 

hoạt động không 

chuyên trách cấp 

xã được giao              

theo Nghị quyết              

số 119/2019/NQ-

HĐND 

Số lượng  

người hoạt 

động KCT cấp 

xã đang thực 

hiện (đến ngày 

30/9/2023) 

Số lượng 

người hoạt 

động KCT 

cấp xã chưa 

thực hiện      

(đến ngày 

30/9/2023) 

Số lượng 

người hoạt 

động không 

chuyên trách 

cấp xã giao 

theo phân loại 

ĐVHC               

năm 2024 

Số lượng người hoạt 

động không chuyên 

trách cấp xã tăng 

thêm theo quy mô  

dân số và diện tích              

tự nhiên (chưa giao 

năm 2024) 

Tăng do 

dân số 

tăng 

Tăng do 

diện tích 

tăng 

1 Huyện Thuận Châu 318 312 6 376 11 4 

2 Huyện Mai Sơn 242 231 11 292 19 5 

3 Huyện Yên Châu 164 153 11 194 4 1 

4 Huyện Mộc Châu 165 154 11 202 10 8 

5 Huyện Vân Hồ 154 154 0 184 2 2 

6 Huyện Phù Yên 294 286 8 332 3 2 

7 Huyện Bắc Yên 175 171 4 204 0 3 

8 Huyện Sông Mã 209 205 4 260 23 9 

9 Huyện Sốp Cộp 88 88 0 112 5 19 

10 Huyện Mường La 176 172 4 212 8 8 

11 Huyện Quỳnh Nhai 121 118 3 146 5 6 

12 Thành phố Sơn La 137 123 14 158 6 6 

  Tổng số 2.243 2.167 76 2.672 96 73 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 275/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Đặt tên đường, đổi tên đường thuộc thành phố Sơn La - đợt 4 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ- CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 

cộng; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-

CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, 

đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 640/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đặt tên 08 tuyến đường thuộc thành phố Sơn La - đợt 4, gồm: Võ 

Chí Công, Đặng Thai Mai, Khuất Duy Tiến, Vũ Xuân Thiều, Nguyễn Quang Bích, 

Phạm Văn Đồng, Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp.  

(có Biểu số 01 kèm theo). 

Điều 2. Đổi tên 01 tuyến đường: Đường Hùng Vương (điểm đầu Km292 + 

085 QL 6, điểm cuối Km 293 + 500 QL6) thành đường Bùi Thị Xuân, tại mục 15 

(phụ lục đặt tên đường) tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 

2006 của HĐND tỉnh đặt tên đường, tên phố thuộc thành phố Sơn La - đợt 1. 

(có Biểu số 02 kèm theo). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  
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2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

  Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp thứ tám 

thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                      
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; 

- TT tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                                                           

- TT huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các 

huyện,Thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã phường, thị trấn; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ lịch sử tỉnh;     

- Lưu: VT; PC (DLinh 100b).              

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu số 01 

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ SƠN LA - ĐỢT 4 

(Kèm theo Nghị quyết số 275/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh) 

 

TT Tên được đặt Điểm đầu - Điểm cuối 

Quy mô 

Chiều 

dài 

Chiều 

rộng 

1 Võ Chí Công 
Từ Chợ gốc phượng đến Cổng sau UBND tỉnh 

(song song với đường Nguyễn Văn Linh) 
770 m 11,5 m 

2 Đặng Thai Mai 
Từ Đường Trần Đăng Ninh (Km 0 + 320) Quốc 

lộ 6 đến Khu đô thị Phiêng Khá Chiềng Cơi 
1000 m 30 m 

3 Khuất Duy Tiến 

Từ Đường Lê Hiến Mai (Km 0 + 66), khu đô thị 

Sunning city đến Công ty cổ phần môi trường đô 

thị (Km 0 + 112)  

750 m 13 m 

4 Vũ Xuân Thiều 
Từ Cầu bản Cọ (Km 0 + 112) đến Khu đô thị 

PICENZA  
860 m 20,5 m 

5 Nguyễn Quang Bích 
Từ Đường Lò Văn Giá (Km 0 + 768) đến Đường 

Lê Hiến Mai (Km 2 + 24). 
480 m 16,5 m 

6 Phạm Văn Đồng 
Từ Cầu trắng (Km 0 + 8) (Ngã 4 cầu trắng) đến 

Cầu bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi 
1602 m 25 m 

7 Hùng Vương 
Từ Đường Nguyễn Văn Linh (Km 0 + 706) đến 

Ngã 3 Quyết Thắng (Km 0 + 485). 
973 m 16 m 

8 Võ Nguyên Giáp 
Từ Ngã 3 Tô Hiệu, Quốc lộ 6 (Km 302 + 640) 

đến  Đường 6 tránh thành phố (Km 302 + 780). 
2970 m 16,5m 

 

Biểu số 02 
 

ĐỔI TÊN ĐƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ SƠN LA - ĐỢT 4 

(Kèm theo Nghị quyết số 275/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh) 

 

TT Tên được đặt Điểm đầu - Điểm cuối 

Quy mô 

Chiều 

dài 

Chiều 

rộng 

1 Bùi Thị Xuân 
Từ Km 292 + 085 Quốc lộ 6 đến Km 293 + 500 Quốc 

lộ 6 (tại thời điểm ban hành Nghị quyết) 
3700 m 10,5 m 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  


		ttthongtin@sonla.gov.vn
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